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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 3 NĂM 2022 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Những người làm Báo Nhân Dân (1951 - 2021) / B.s.: Đinh Như Hoan, Vũ Đình Minh, 
Trần Thị Kiều Thanh Bình... - Tái bản có điều chỉnh, bổ sung năm 2021. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2021. - 487 tr. : ảnh chân dung ; 24 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Báo Nhân Dân   s504196 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 2. Bùi Thị Ngọc Thu. Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu = Data storytelling : Hãy thuyết 
phục thế giới bằng câu chuyện dữ liệu của bạn / Bùi Thị Ngọc Thu. - H. : Lao động ; Công ty 
Sách Alpha, 2021. - 199 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 198. - Thư mục: tr. 199   s503785 

 3. Dương Phước Thu. Mỗi lần đọc lại một lần mới : Những bài tham luận chọn lọc / Dương 
Phước Thu. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 304 tr. ; 21 cm. - 200b   s504325 

 4. Đàm Gia Mạnh. Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin / Ch.b.: Đàm Gia Mạnh, 
Nguyễn Thị Hội. - H. : Thống kê, 2021. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 161000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 317-319   s503703 

 5. Kỷ yếu Hội thảo khoa học hệ thống thông tin quản lý trong kỷ nguyên số - Từ đào tạo 
đến thực tiễn / Đinh Nguyễn Thuý Nguyệt, Nguyễn Quốc Thanh, Trần Anh Sơn... - H. : Tài 
chính, 2021. - 272 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s503951 

 6. Lê Văn Hùng. Toàn tập ngôn ngữ lập trình C/C++ : Dùng cho học sinh THCS, THPT, 
sinh viên đại học, cao đẳng / Lê Văn Hùng (ch.b.), Trần Hải Yến, Trần Thị Hồng Dung. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2021. - 247 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 244-245   s504789 

 7. Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông : Hội thảo Quốc gia 
lần thứ XXIV. Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số : Toàn văn các báo cáo / Van 
Truong Vu, Lam Thu Bui, Tran Thi Ngan... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - xxiii, 655 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền 
thông. - Thư mục cuối mỗi bài   s504003 

 8. Nguyễn Tuấn Anh. Phương pháp nghiên cứu khoa học : Tài liệu chuyên khảo phục vụ 
nghiên cứu trong hoạt động xây dựng / Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Minh 
Phương. - H. : Xây dựng, 2021. - 388 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 228000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Phụ lục: tr. 315-379. - Thư mục: tr. 380-
382   s504043 

 9. Phạm Quang Dũng. Giáo trình Lập trình Java / Phạm Quang Dũng (ch.b.), Trần Trung 
Hiếu. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xi, 247 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 225000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 246   s503995 

 10. Phạm Quang Dũng. Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành / B.s.: Phạm Quang Dũng 
(ch.b.), Vũ Thị Lưu, Nguyễn Thị Thảo. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xiv, 301 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 275000đ. - 80b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 300   s503987 

 11. Phạm Văn Chung. Phân tích thiết kế giải thuật / Phạm Văn Chung (ch.b.), Phạm Thị 
Thiết. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 242 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 28 cm. - 80000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 241-242   s503965 

 12. Radziwill, Katarzyna. Làm thế nào để đoạt giải Nobel? : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Katarzyna Radziwill ; Minh hoạ: Daniel de Latour ; Long Đỗ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 94 
tr. : hình vẽ ; 22 cm. - 83000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Ba Lan: Jak zdobyć nagrodę Nobla   s503862 

 13. Tăng tốc luyện đề thi đánh giá năng lực : Theo cấu trúc đề thi của Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh / Văn Trịnh Quỳnh An (ch.b.), Quốc Tú, Trinh Nguyên... - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 463 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 225000đ. - 5000b   
s504785 

 14. Thách thức tư duy thuật toán 2021 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Lê Quang 
Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 5300b 
 Thư mục: tr. 123   s504772 

TRIẾT HỌC 

 15. Amy Dương. Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà / Amy Dương. - H. : Lao 
động, 2021. - 211 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 150000đ. - 2000b   s503759 

 16. Ariely, Dan. Lẽ phải của phi lý trí = The upside of irrationality : Lợi ích bất ngờ của 
việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / Dan Ariely ; Dịch: Trần Quang 
Hồng, Đào Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh sửa. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Alpha, 2021. - 467 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b   s504777 

 17. Ariely, Dan. Phi lý trí = Predictably irrational : Khám phá những động lực vô hình ẩn 
sau các quyết định của con người / Dan Ariely ; Dịch: Hồng Lê, Phương Lan. - Tái bản lần thứ 
13. - H. : Lao động, 2021. - 403 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 286-403   s503810 

 18. Bariso, Justin. EQ - Trí thông minh xúc cảm trong công việc : Nghệ thuật làm chủ cảm 
xúc để nâng cao chất lượng công việc và các mối quan hệ / Justin Bariso ; Lương Huỳnh Trọng 
Nghĩa dịch. - Tái bản. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 334 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: EQ applied: The real-world guide to emotional intelligence. - Thư 
mục: tr. 319-332   s504688 

 19. Bradshaw, John. Homecoming: Hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn / John Bradshaw ; Khải 
Nguyễn dịch. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2021. - 445 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 169000đ. - 
2000b   s503822 

 20. Cao Minh. Giải mã giấc mơ / Cao Minh ; Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 
348 tr. : ảnh ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 人人都能梦的解析   s504151 

 21. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Mạnh Chương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 345 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 
1500b 
 Phiên bản bìa cứng   s504726 
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 22. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Mạnh Chương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 345 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 
1500b   s504720 

 23. Con an toàn, mẹ an tâm : Chế độ sinh hoạt khoa học cho trẻ thời Covid / Lã Thị Hà 
Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 287 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 코로나 시대 아이 생활 처방전   s504354 

 24. Chuyên đề Triết học : Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khối ngành khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ / Nguyễn Việt Thanh, Lê Thị Tâm, Nguyễn Thị Nguồn (ch.b.)... - 
H. : Lao động, 2021. - 408 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 142000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Khoa Lý luận Chính trị. - Thư 
mục: tr. 400-404   s503786 

 25. Chư Tử Tinh Tuyển. Khổng Tử - Văn hành trung tín / Chư Tử Tinh Tuyển ; Ngô Trần 
Trung Nghĩa dịch, b.s. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 277 tr. ; 24 cm. - 298000đ. - 1000b   
s504293 

 26. Diêm Hiểu Vũ. Chủ động trong thế giới bị động / Diêm Hiểu Vũ ; Cầm Xu dịch. - H. 
: Thế giới, 2021. - 212 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 89000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 你必须叫醒那个沉睡的自己   s504119 

 27. Dines, Christopher. Tôi tái sinh sau ngàn lần vụn vỡ / Christopher Dines ; Jen dịch. - 
H. : Thế giới, 2021. - 191 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super self-care : How to find lasting freedom from addiction, toxic 
relationships and dysfunctional lifestyles   s504135 

 28. Duke, Annie. Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực : 6 bước để ra quyết định hoàn 
hảo / Annie Duke ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 310 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 170000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to decide : Simple tools for making better choices. - Thư mục: 
tr. 300-304   s504146 

 29. Foreman, Gene. Nhà báo liêm chính : Nghĩa vụ và trách nhiệm trong kỷ nguyên số = 
The ethical journalist: Making responsible decisions in the digital age / Gene Foreman ; Dịch: 
Cao Việt, Đức Sung ; Hải Sa h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 739 tr. : ảnh ; 23 cm. - 
380000đ. - 2000b   s504180 

 30. Hiểu hết về triết học = How philosophy works / Hồ Hồng Đăng dịch. - H. : Thế giới, 
2021. - 255 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 330000đ. - 2000b   s504162 

 31. Hoa Dương. Tu tâm cho tốt thì đời thong dong / Hoa Dương ; Trần Chi Linh dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 219 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Chữa lành). - 89000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不 生气, 你 就 赢 了. - Nguyên danh của tác giả: Lý Khiết   s504460 

 32. Kalupahana, David J. Lịch sử triết học Phật giáo: Tương tục và gián đoạn / David J. 
Kalupahana ; Huyền Tâm dịch, h.đ. - H. : Hồng Đức, 2021. - xxxii, 298 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học   s504400 

 33. Kaye, Sharon. Giá trị của đạo đức : Vì sao phải sống có trách nhiệm? Làm thế nào để 
trở thành người tốt? Rèn luyện tư duy phản biện như thế nào? / Sharon Kaye ; 1980Edu dịch. - 
H. : Lao động, 2021. - 147 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big thinkers and big ideas   s503797 
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 34. Kotoha Yao. Bạn chỉ cần sống tốt trời xanh tự an bài = ダメな自分の魅力の見つけ
方 / Kotoha Yao ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 189 tr. : hình vẽ, tranh 
màu ; 19 cm. - (Tủ sách Chữa lành). - 89000đ. - 2000b   s503819 

 35. Krishnamurti, J. Tự do đầu tiên & cuối cùng = The first & last freedom / J. 
Krishnamurti ; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2021. - 429 tr. ; 21 cm. - 178000đ. - 3000b   s504101 

 36. Kwik, Jim. Phương pháp học tập không giới hạn : Nâng tầm não bộ, học hỏi nhanh 
hơn, và khai phóng cuộc sống phi thường / Jim Kwik ; Dịch: Lê Thanh Hoàng Bảo, Nguyễn 
Phúc Quang Ngọc. - H. : Thế giới, 2021. - 532 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 268000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Limitless   s504102 

 37. Lee Jin Ah. Đọc vị tuổi dậy thì và hội chứng tuổi teen / Lee Jin Ah ; Dương Quỳnh 
Thu dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2021. - 282 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 155000đ. - 
1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 지금 내 아이사 준기처 방전   s503824 

 38. Letran, Jacqui. Nghĩ tích cực - Sống tự tin = My mind - My rule : Hướng dẫn kiểm 
soát suy nghĩ và cảm xúc dành cho tuổi teen : Dành cho độ tuổi 10+ / Jacqui Letran ; Yến Nhi 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 167 tr. ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 79000đ. - 2000b   
s504482 

 39. Lê Thành Bắc. Lộc bút - Chữ ký đẹp biểu tượng thành công / Lê Thành Bắc. - H. : 
Thế giới, 2021. - 404 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 350000đ. - 1500b   s504150 

 40. Lieberman, David J. Đọc vị bất kỳ ai / David J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ 
Nhân h.đ. - Tái bản lần thứ 39. - H. : Lao động, 2021. - 223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 
8000b 
 Tên sách tiếng Anh: You can read anymore : Never be fooled, lied to, or taken advantage 
of again   s503813 

 41. Mira. Nhật ký bí mật : 30 ngày yêu thương bản thân và chữa lành / Mira, Sophia. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2021. - 293 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Châu Anh, Vũ Thị Nhung. - Phụ lục: tr. 281-293   s504475 

 42. Mộ Dung Y Tố. Những mùi vị bước qua con tim / Mộ Dung Y Tố ; Lê Minh Châu 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 315 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 願你擁有一張不好欺負的臉   s504359 

 43. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách sống : Sống bằng cả trái tim 
: Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 
2021. - 145 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 1500b   s504090 

 44. Ngọc Linh. 168 câu chuyện hay nhất : Những câu chuyện cảm động nhất - Cuộn băng 
ghi âm : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 
2021. - 199 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). 
- 50000đ. - 1500b   s504087 

 45. Nguyễn Hạnh. Hãy nắm lấy tay nhau! : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên 
; Minh hoạ: Kim Ngân. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 110 tr. : tranh vẽ ; 
19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức). - 30000đ. - 2000b   s503835 

 46. Nguyễn Hồng Huấn. Biết chính mình : Cuốn sách thay đổi nhận thức / Nguyễn Hồng 
Huấn. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 2021. - 279 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s504776 
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 47. Nguyễn Mạnh Tuấn. Linh ứng : Hành trình của kẻ siêu vô thần đến thế giới tâm linh / 
Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Dân trí ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2021. - 728 tr. : ảnh ; 21 cm. - 268000đ. - 4000b   s504727 

 48. Nguyễn Trọng Tuệ. Lịch trạch cát dụng sự năm 2022 / Nguyễn Trọng Tuệ. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 411 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 1500b   s503616 

 49. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 1: Tôi là ai? Chấp 
nhận sự khác biệt / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao 
động, 2021. - 31 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504018 

 50. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 1: Tôi là ai? Chấp 
nhận sự khác biệt / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao 
động, 2022. - 31 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504026 

 51. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 2: Tạm biệt cảm xúc 
khó chịu / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2022. 
- 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504027 

 52. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 2: Tạm biệt cảm xúc 
khó chịu / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2021. 
- 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504019 

 53. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 3: Xuyên qua nỗi sợ 
/ Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2022. - 35 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504028 

 54. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 3: Xuyên qua nỗi sợ 
/ Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2021. - 35 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504020 

 55. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 4: Nhận diện tình bạn 
đích thực / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2022. 
- 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504029 

 56. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 4: Nhận diện tình bạn 
đích thực / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2021. 
- 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504021 

 57. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 5: Lịch thiệp có gì 
khó! / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2022. - 
35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504030 

 58. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 5: Lịch thiệp có gì 
khó! / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2021. - 
35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504022 

 59. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 6: Biết ơn cho chúng 
ta nhiều hơn / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 
2022. - 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504031 

 60. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 6: Biết ơn cho chúng 
ta nhiều hơn / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 
2021. - 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504023 

 61. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 7: Nhận ra giá trị của 
gia đình / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2021. 
- 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504024 
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 62. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 7: Nhận ra giá trị của 
gia đình / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2022. 
- 35 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504032 

 63. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 8: Tự tin toả sáng / 
Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2022. - 35 tr. : 
hình vẽ, tranh màu ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504033 

 64. Phan Hồ Điệp. 08 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc - Tuần 8: Tự tin toả sáng / 
Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2021. - 39 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 90000đ. - 5000b   s504025 

 65. Phạm Hải Yến. Món quà của cái chết : Bản chất của cái chết, cuộc sống và tình yêu / 
Phạm Hải Yến. - H. : Dân trí, 2022. - 210 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b   s504701 

 66. Phù thuỷ Tarot. Sự nghiệp và những thông điệp từ Tarot / Phù thuỷ Tarot. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 216 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 56000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Bảo Ngọc   s503854 

 67. Phù thuỷ Tarot. Tình yêu và những thông điệp từ Tarot / Phù thuỷ Tarot. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 220 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 56000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Bảo Ngọc   s503855 

 68. Rani Shah. Triết lý từ những điều tầm thường / Rani Shah ; Minh hoạ: Gemma Correll 
; Thu An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 166 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Chữa lành). - 
92000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wisdom from a humble jellyfish: And other self-care rituals from 
nature   s504461 

 69. Riske, Kris Brandt. Chiêm tinh học cơ bản : Luận giải cuộc đời qua biểu đồ chiêm tinh 
/ Kris Brandt Riske ; Châu Võ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 398 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
320000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Llewellyn's complete book of astrology: The easy way to learn 
astrology. - Phụ lục: tr. 386-398   s504164 

 70. Riske, Kris Brandt. Toàn thư chiêm tinh học dự đoán / Kris Brandt Riske ; Hạ Lâm 
dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 355 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 310000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Llewellyn's complete book of predictive astrology: The easy way to 
predict your future. - Thư mục: tr. 346-355   s504163 

 71. Russell, Bertrand. Các vấn đề của triết học = The problems of philosophy / Bertrand 
Russell ; Huỳnh Duy Thanh dịch. - In lần 3. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - lii, 183 tr. : bảng ; 
21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 171-174. - Thư mục: tr. 175-180   s504284 

 72. Shunmyo Masuno. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo Masuno ; Như Nữ 
dịch. - Tái bản lần 12. - H. : Lao động, 2022. - 197 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 20110b   s504639 

 73. Tâm lý học tích cực = The Wiley-Blackwell handbook of positive psychological 
interventions : Khoa học về phương thức sống an lạc / Tara Lomas, Jeffrey J. Froh, Robert A. 
Emmons... ; B.s.: Acacia C. Parks, Stephen M. Schueller ; Cánh Diều dịch. - H. : Dân trí, 2021. 
- 719 tr. ; 24 cm. - (Wiley Blackwell). - 369000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s504759 

 74. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - Tái bản lần 5. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 
225000đ. - 1000b 
 T.1: 90 ngày thực hành biết ơn. - 2021. - 263 tr.   s504372 
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 75. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 225000đ. - 1000b 
 T.2: 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện. - 2021. - 291 tr.   s504373 

 76. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - Tái bản lần 5. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 
225000đ. - 1000b 
 T.3: 90 ngày làm chủ cảm xúc. - 2021. - 339 tr. : bảng   s504374 

 77. Triết học và đời sống / Phan Thị Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Tường Duy, Huỳnh Tuấn 
Linh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 190 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM   s504261 

 78. Weiss, Brian L. Ám ảnh từ kiếp trước : Bí mật sự sống và cái chết / Brian L. Weiss ; 
Trần Trung Hải dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 2021. - 317 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Many lives, many masters   s503814 

 79. Zion Kabasawa. Rèn luyện trí nhớ siêu tốc : Tăng cường siêu trí nhớ bằng các kỹ năng 
thực tế và dễ ứng dụng / Zion Kabasawa ; Anh Việt dịch. - Tái bản, đổi tên. - H. : Lao động, 
2021. - 307 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   s503751 

TÔN GIÁO 

 80. Áp - ra - ham tổ phụ đức tin = Abraham the progenitor of faith : Truyện tranh Kinh 
thánh : Sách song ngữ / Thanh Nga, Thu Vân ; Minh hoạ: Thương Nguyễn... - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2021. - 34 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 35000đ. - 6000b   s503741 

 81. Bài công phu hàng ngày. - H. : Hồng Đức, 2021. - 36 tr. ; 30 cm. - 1000b   s503966 

 82. Bhadantacariya Buddhaghosa. Sớ giải Tăng Chi Bộ Kinh / Bhadantacariya 
Buddhaghosa ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). 
- 1000b 
 Q.2. - 2021. - 635 tr. : tranh vẽ   s503709 

 83. Bồi dưỡng Phổ Tế Xuân Tân Sửu (2021) / Thượng Liêm Thanh, Huệ Khải, Thượng 
Văn Thanh... - H. : Hồng Đức, 2021. - 103 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Hội Thánh truyền giáo Cao Đài. Cơ quan Phổ tế   
s504365 

 84. Chân Đạo Hành. Con đường thiền tập tại gia / Chân Đạo Hành, Chân Tuệ Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 317 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 289-317   s504472 

 85. Chung Mậu Sâm. Những minh chứng khoa học về nhân quả luân hồi / Chung Mậu 
Sâm ; Ban Phiên dịch Công ty TNHH Văn hoá phẩm Phật giáo Tản Viên biên dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2021. - 202 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 1000b   s504331 

 86. Đại hồng thuỷ = The great flood : Truyện tranh Kinh thánh : Sách song ngữ / Thanh 
Nga, Thu Vân ; Minh hoạ: Hiếu Tô. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 34 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 35000đ. - 6000b   s503740 

 87. Đạo Phật & nỗi sợ Covid-19 : Pháp đàm với Achaan Sujin Boriharnwanaket / Vietnam 
Dhamma Home ; Chuyển ngữ: Rodrigo Aldana... ; H.đ.: Trin Phongpetra... - H. : Hồng Đức, 
2021. - 62 tr. ; 21 cm. - 1000b   s504649 

 88. Đạo uyển : Đông 2021 / Huệ Khải (ch.b.), Diệu Nguyên, Đại Cơ Minh ; Lê Anh Minh 
h.đ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 143 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Hiệp tuyển thơ văn đạo lý; T.40). - 
800b 
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 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo   
s504366 

 89. Đạo uyển : Hạ 2021 / Huệ Khải (ch.b.), Hùng Vạn, Sử Kiến Nguyên... ; Lê Anh Minh 
h.đ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 143 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Hiệp tuyển thơ văn đạo lý; T.38). - 
1200b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo   
s504655 

 90. Đạo uyển : Thu 2021 / Huệ Khải (ch.b.), Sử Kiến Nguyên, Đại Cơ Minh... ; Lê Anh 
Minh h.đ. ; S.t.: Dũ Lan... - H. : Hồng Đức, 2021. - 143 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Hiệp tuyển 
thơ văn đạo lý; T.35). - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo   
s504656 

 91. Địa tạng Bồ Tát Bổn nguyện kinh khoa chú = 地藏菩薩本願經科注 / Thật Xoa Nan 
Đà dịch ; Linh Thừa soạn ; Như Hoà chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 741 tr. ; 26 cm. - 
500b   s504407 

 92. Đỗ Xuân Hiển. Triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ý nghĩa đối với lối sống của tín 
đồ Công giáo Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Đỗ Xuân Hiển. - H. : Lao động, 2021. - 
169 tr. ; 24 cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 151-166   s503788 

 93. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Tâm Anh chuyển ngữ. - Tái bản lần 
7. - H. : Lao động. - 24 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha at bedtime 
 T.1. - 2022. - 143 tr. : tranh vẽ   s504764 

 94. Govinda, Lama Anagarika. Đường mây qua xứ tuyết / Lama Anagarika Govinda ; 
Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Thế giới, 2021. - 318 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
118000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The way of the white clouds - A pilgrim in tibet   s504095 

 95. Giới bổn Tỳ-kheo của Luật tứ phần / Thích Nhật Từ dịch, chú thích. - H. : Hồng Đức, 
2021. - xxiv, 118 tr. : bảng ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Phụ lục: tr. 71-115. - Thư mục: tr. 116   s504395 

 96. Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần / Thích Nhật Từ dịch, chú thích. - H. : Hồng 
Đức, 2021. - xxiv, 201 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Phụ lục: tr. 93-199   s504396 

 97. Giới sa-di, oai nghi, Tỳ ni và cảnh sách / Thích Nhật Từ dịch, chú thích. - H. : Hồng 
Đức, 2021. - xvi, 126 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Phụ lục: tr. 105-124   s504397 

 98. Giới Sa-di-ni, oai nghi, Tỳ ni và cảnh sách / Thích Nhật Từ dịch, chú thích. - H. : Hồng 
Đức, 2021. - xvi, 126 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Phụ lục: tr. 105-124   s504398 

 99. Hai đoá sen thanh / Thuần Ẩn, Phúc Châu, Diệu Nhàn... - H. : Hồng Đức, 2021. - 130 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Chùa Kim Quang - Kim Sơn   s504408 

 100. Hasu Tran. Lời dạy của một nhà sư / Hasu Tran. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 379 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   s504531 

 101. Hải Triều Âm. Khoá tụng thần chú thủ lăng nghiêm / Hải Triều Âm soạn dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2021. - 93 tr. ; 21 cm. - 1000b   s504332 

 102. Huệ Khải. Gia đình đạo đức theo giáo lý Cao Đài : Phác thảo ban đầu từ góc nhìn 
giáo dục gia đình = The virtuous family as viewed by Caodaism : A preliminary sketch of an 
aspect of family education / Huệ Khải. - H. : Hồng Đức, 2021. - 63 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo   
s504658 

 103. Huyền Trang. Luận thành duy thức = Vijйaptimàtratàsiddhi / Huyền Trang ; Tuệ Sỹ 
dịch, chú giải. - H. : Hồng Đức, 2021. - 717 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 1000b   s504371 

 104. Kinh Diệu pháp liên hoa : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 594 
tr. ; 24 cm. - 3000b   s503722 

 105. Kinh Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức : Âm nghĩa / Dịch: 
Huyền Trang ; Thích Huyền Dung. - H. : Tôn giáo, 2021. - 116 tr. ; 24 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Kinh Dược sư bổn nguyện công đức   s503723 

 106. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 254 tr. ; 21 cm. - 1000b   s503717 

 107. Kinh Phổ môn nghĩa / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 48 tr. ; 21 cm. - 
10000đ. - 3000b   s503719 

 108. Kinh Thủ Lăng Nghiêm = Surangama  Sutra : Trọn bộ / Dịch: Bát Thích Mật Đế, 
Tâm Minh Lê Đình Thám. - H. : Tôn giáo, 2021. - 759 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b   s503721 

 109. Kinh Thủ Lăng Nghiêm chú giải = 大 佛頂 首 楞嚴經 / Dịch: Bát Lặc Mật Đế... - 
H. : Hồng Đức, 2021. - 774 tr. ; 24 cm. - 500b   s504666 

 110. Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà la ni / Dịch: Tam Tạng Sa môn Phật Đà 
Ba Ly, Thích Thiện Thông. - H. : Tôn giáo, 2021. - 72 tr. ; 21 cm. - 10000đ. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s503715 

 111. Kinh Vu lan và Báo hiếu / Thích Huệ Đăng dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 68 tr. ; 20 
cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s503718 

 112. Khenpo Sodargye. Bão giông mới là cuộc đời / Khenpo Sodargye ; Tinh Nguyệt Tâm 
chuyển ngữ. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 321 tr. ; 21 cm. 
- 109000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tales for transforming adversity   s504433 

 113. Khuất Đại Thành. Đời sống Tăng đoàn Phật giáo nguyên thuỷ : Sách chuyên khảo / 
Khuất Đại Thành ; Dịch: Phạm Hoài Phong... - H. : Hồng Đức, 2021. - 226 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Thư mục: tr. 201-226   s504401 

 114. Lâm Như Tạng. Phật giáo từ Ấn Độ trực tiếp truyền vào Việt Nam / Lâm Như Tạng. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 549 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 349-492. - Thư mục: tr. 537-546   s504403 
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 115. Lê Chi. Tất tần tật về Giáng Sinh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lê Chi b.s. ; Minh 
hoạ: Tấn Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2021. - 46 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 55000đ. - 3000b   s503871 

 116. Lịch sử Phật giáo Nghệ An / Thích Thọ Lạc, Nguyễn Đại Đồng (ch.b.), Nguyễn 
Quang Hồng... - H. : Tôn giáo, 2021. - 659 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. - Phụ lục: tr. 443-650. - Thư mục: 
tr. 651-659   s504340 

 117. Lý Phụng My. Nghiên cứu giới Tỳ-kheo của Thượng toạ bộ : Đối chiếu với năm phái 
luật Phật giáo / Lý Phụng My ; Thích Nhật Từ dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - xviii, 522 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Thư mục: tr. 503-506. - Phụ lục: tr. 507-522   s504399 

 118. Lý Tứ. Chuyện chi đây / Lý Tứ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 397 tr. ; 24 cm. - 129000đ. 
- 2000b   s504530 

 119. Nā Uyane Ariyadhamma. Những dấu chân trên con đường nhiệm màu đến Phật quả 
/ Nā Uyane Ariyadhamma ; Chuyển ngữ: Trần Đức Dung, Nhóm Tâm Bình An. - H. : Thế giới, 
2021. - 266 tr., 24 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 1000b   s504141 

 120. Nāgārjuna. Hồi tránh luận : Phạn - Việt / Nāgārjuna ; Lê Tự Hỷ dịch, chú giải. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 230 tr. ; 24 cm. - 130000đ. - 1000b   s504388 

 121. Nāgārjuna. Trung quán luận : Phạn - Việt = Mūlamadhyamakakārikā (Madhyamaka 
Śāstra) / Nāgārjuna ; Lê Tự Hỷ dịch, chú giải. - H. : Hồng Đức, 2021. - xiv, 475 tr. ; 24 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Thư mục: tr. 475   s504402 

 122. Ngộ Đạt Thiền Sư. Từ bi Thuỷ Sám pháp / Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư ; Thích 
Huyền Dung dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 151 tr. ; 24 cm. - 2000b   s504393 

 123. Nguyên Phong. Hoa sen trên tuyết / Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2021. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 
4000b   s504096 

 124. Nguyễn Hai Tính. Giáo trình Dẫn nhập Kitô học / Nguyễn Hai Tính. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 341 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 335-341   s504328 

 125. Nguyễn Mạnh Đồng. Tuyển tập các bài viết của cha cố Antôn Nguyễn Mạnh Đồng : 
Từ năm 2010 đến 2021. - H. : Hồng Đức, 2021. - 522 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s504361 

 126. Osho. Con đường mây trắng : Sách tham khảo / Osho ; Đinh Khải Văn dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 321 tr. ; 21 cm. - 144000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: My way: The way of the white clouds   s504678 

 127. Pháp đàm với Achaan Sujin : Tuyển tập các buổi Pháp đàm (tại Việt Nam từ năm 
2013 - 2016) / Vietnam Dhamma Home. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 T.3. - 2021. - 438 tr.   s504370 

 128. Phạm Văn An. Tân ước nhập môn II: Từ Rô-ma đến Khải huyền / Phạm Văn An. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 970 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 961-970   s504442 
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 129. Phật giáo Hội An: Lịch sử tự viện và danh tăng tiêu biểu = Hoi An buddhism: History 
of the monasteries typical famous monks and nuns / Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hội An 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2021. - 364 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   s504664 

 130. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ - Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác Kinh / 
Hội tập: Hạ Liên Cư ; Dịch: Thích Đức Niệm, Minh Chánh. - H. : Tôn giáo, 2021. - 174 tr. ; 21 
cm. - 1000b   s503720 

 131. Quảng Tánh. Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya / Quảng Tánh b.s. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 53300đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 233 tr.   s504652 

 132. Quảng Tánh. Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya / Quảng Tánh b.s. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 53300đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 234 tr.   s504653 

 133. Quảng Tánh. Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya / Quảng Tánh b.s. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 53300đ. - 1000b 
 T.3. - 2021. - 233 tr.   s504654 

 134. Roach, Geshe Michael. Năng đoạn kim cương : Áp dụng giáo lý của Đức Phật vào 
quản trị doanh nghiệp và đời sống / Geshe Michael Roach ; Trần Tuấn Mẫn dịch. - Tái bản lần 
thứ 26. - H. : Lao động, 2021. - 375 tr. : ảnh ; 24 cm. - 110000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The diamond cutter - The Buddha on strategies for managing your 
business and your life   s503830 

 135. Saddhamma Jotika. Giải thích Bộ Song đối - Uẩn song / Nguyên tác: Saddhamma 
Jotika ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 300b 
 Q.3. - 2021. - 648 tr. : bảng   s503710 

 136. Saddhamma Jotika. Giải thích Bộ Song đối - Uẩn song / Nguyên tác: Saddhamma 
Jotika ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 300b 
 Q.4. - 2021. - 530 tr. : bảng   s503711 

 137. Saddhamma Jotika. Giải thích Bộ Song đối - Uẩn song / Nguyên tác: Saddhamma 
Jotika ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 300b 
 Q.5. - 2021. - 493 tr. : bảng   s503712 

 138. Saddhamma Jotika. Giải thích Bộ Song đối - Uẩn song / Nguyên tác: Saddhamma 
Jotika ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 300b 
 Q.6. - 2021. - 502 tr. : bảng   s503713 

 139. Sayadaw Nandamalabhivamsa. Hiểu về cảm thọ / Sayadaw Nandamalabhivamsa ; 
Lotus Dhamma in English dịch ; Thích Đồng Tâm h.đ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 187 tr. ; 21 cm. 
- 2000b   s504642 

 140. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. - Tái bản. - H. : Tôn giáo, 2021. - 1083 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 200000đ. - 2000b   s503724 

 141. Sơn Nhân. Phương tiện đàm luận vấn / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 T.8. - 2021. - 217 tr.   s504659 

 142. Sơn Nhân. Phương tiện đàm luận vấn / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 T.9. - 2021. - 220 tr.   s504660 

 143. Sơn Nhân. Phương tiện đàm luận vấn / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 T.10. - 2021. - 231 tr.   s504661 

 144. Sơn Nhân. Phương tiện đàm luận vấn / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
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 T.11. - 2021. - 123 tr.   s504662 

 145. Sơn Nhân. Phương tiện đàm luận vấn / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 T.12. - 2021. - 163 tr.   s504663 

 146. Stêphanô Huỳnh Trụ. Tìm hiểu từ vựng Công giáo / Stêphanô Huỳnh Trụ. - H. : Tôn 
giáo, 2021. - 768 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Giám mục Việt Nam. Uỷ ban Giáo lý Đức tin. - Thư mục: tr. 749-
756   s503716 

 147. Tạng vô tỷ pháp - Bộ thứ 7: Bộ vị trí / Tịnh Sư chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. 
- (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 1000b 
 Q.2: Cảo bản. - 2021. - v, 750 tr.   s504335 

 148. Tạng vô tỷ pháp - Bộ thứ 7: Bộ vị trí / Tịnh Sư chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. 
- (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 1000b 
 Q.4: Cảo bản. - 2021. - ix, 592 tr.   s504336 

 149. TerKeurst, Lysa. Tha thứ cho những điều bạn không thể lãng quên / Lysa TerKeurst 
; Khanh Trần dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 359 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Forgiving what you can't forget : Discover how to move on, make 
peace with painful memories, and create a life that's beautiful again   s504133 

 150. Tịnh Không. Không tịch = 空タ / Tịnh Không ; Thích Đạt Ma Đạt Nguyện soạn ; 
Liên Mẫn dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 175 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 141-174   s504643 

 151. Tịnh Không. Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh lược giảng / Tịnh Không ; 
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, Như Hoà ; Tỉnh lược: Thích nữ Minh Tâm. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 259 tr. ; 20 cm. - 1000b   s504369 

 152. Tịnh Không. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa / Tịnh Không ; Như Hoà dịch. - H. : 
Hồng Đức. - 24 cm. - 500b 
 Q.1. - 2021. - 824 tr.   s504405 

 153. Tịnh Không. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa / Tịnh Không ; Dịch: Như Hoà, Tử Hà. 
- H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 500b 
 Q.2. - 2021. - 817 tr.   s504406 

 154. Tuệ Sỹ. Tổng quan về nghiệp / Tuệ Sỹ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 483 tr. ; 
21 cm. - 195000đ. - 1000b   s504436 

 155. Thái Chí Trung. Nụ cười giác ngộ / Thái Chí Trung ; Mai Dung dịch. - H. : Lao động, 
2021. - 215 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Trung: 开悟者的微笑: 禅解密   s503768 

 156. Thiền phái Lâm Tế chúc Thánh lịch sử hình thành và phát triển / Thích Đồng Bổn, 
Chu Văn Tuấn (ch.b.), Thích Như Tín... - H. : Hồng Đức, 2021. - 1073 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam...   s504667 

 157. Thích Chân Quang. Những điều thú vị từ truyện tích Pháp cú / Thích Chân Quang. - 
H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 T.5. - 2021. - 242 tr. : tranh vẽ   s504333 

 158. Thích Đạo Thịnh. Kinh Diệu pháp liên hoa : Trọn bộ / Hội tập: Thích Đạo Thịnh. - 
H. : Tôn giáo, 2021. - 639 tr. ; 24 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s504339 
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 159. Thích Giác Quang. Pháp giáo Liên tông Tịnh độ non bồng / Thích Giác Quang. - Tái 
bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Hồng Đức, 2021. - 492 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b   s504404 

 160. Thích Giác Toàn. Khái lược giáo dục Phật giáo / Thích Giác Toàn. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 230 tr. ; 22 cm. - 45000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 218-226. - Thư mục: tr. 227-228   s504387 

 161. Thích Huyền Châu. Cận tử nghiệp trung ấm và tái sinh / Thích Huyền Châu. - Tái 
bản. - H. : Tôn giáo, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. - 1000b   s504334 

 162. Thích Nhất Hạnh. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới / Thích Nhất Hạnh, 
Katherine Weare ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm... - Tái bản lần 12. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy teacher change the world 
 T.1: Cẩm nang hạnh phúc. - 2021. - 314 tr. : hình vẽ   s504632 

 163. Thích Nhật Quang. Hoa thiền / Thích Nhật Quang. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 285 tr. ; 20 cm. - 5000b   s504648 

 164. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 1 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 74 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504411 

 165. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 2 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 90 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504412 

 166. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 3 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 86 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504413 

 167. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 4 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 92 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504414 

 168. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 5 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 86 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504415 

 169. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 6 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 169 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504416 

 170. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 7 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 164 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504417 

 171. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 8 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 153 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
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 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504418 

 172. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 9 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 148 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504419 

 173. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 10 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 200 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504420 

 174. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 11 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 235 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504421 

 175. Thích Nhật Từ. Đạo đức Phật giáo lớp 12 : Giáo trình kỹ năng sống và giá trị sống / 
B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện 
tranh và Phim hoạt hình. - H. : Hồng Đức, 2021. - 163 tr. : hình vẽ ; 26cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504422 

 176. Thích Nhật Từ. Em làm con ngoan, trò giỏi = Being a good child and outstanding 

pupil = 当 乖儿子, 做好 学生 = 착하고 훌륭한 학생 되기 / Thích Nhật Từ ; Minh hoạ: Viện 
Phát triển Nghệ thuật Truyện tranh và Phim hoạt hình ; Dịch: Thang Lai... - H. : Hồng Đức, 
2021. - 218 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương   s504409 

 177. Thích Nhật Từ. Giáo lý hôn nhân và gia đình Phật tử / B.s.: Thích Nhật Từ (ch.b.), 
Cù Minh Thắng ; Minh hoạ: Viện Phát triển Nghệ thuật Truyện tranh và Phim hoạt hình. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 176 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. - Phụ lục: 
tr. 164-176   s504410 

 178. Thích Như Trí. Lược giải bách pháp duy thức = 略解百法唯識 / Thích Như Trí. - H. 
: Tôn giáo, 2021. - 352 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Thư mục: tr. 351-352   s504329 

 179. Thích Như Trí. Lược giải bát nhã tâm kinh = 略解般若心經 / Thích Như Trí b.s. - 
H. : Tôn giáo, 2021. - 312 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s504330 

 180. Thích Phước Đạt. Đại cương tư tưởng Phật giáo Việt Nam / Thích Phước Đạt, Thích 
Hạnh Tuệ, Thích Nữ Thanh Quế. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 478 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 
1000b   s503747 

 181. Thích Tuệ Giác. Chơn tâm trực thuyết giảng giải : Giảng giải / Thích Tuệ Giác. - H. 
: Hồng Đức, 2021. - 352 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Thiền viện Trúc lâm Đại Đăng   s504646 

 182. Thích Tuệ Giác. Tình yêu vô lượng / Thích Tuệ Giác. - H. : Hồng Đức, 2021. - 255 
tr. : ảnh, hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đại Đăng). - 500b 
 ĐTTS ghi: Thiền viện Trúc lâm Đại Đăng   s504644 

 183. Thích Tuệ Huyền. Chân lý bất biến : Giảng giải / Thích Tuệ Huyền giảng giải. - H. : 
Hồng Đức, 2021. - 236 tr. ; 21 cm. - 1000b   s504647 
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 184. Thích Từ Không. Kim Cương kinh - Bách chú giảng nghĩa / Thích Từ Không ; Hoàng 
Minh dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 400 tr. : bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s503714 

 185. Thích Thanh Giác. Lấp lánh ánh từ quang / Thích Thanh Giác. - H. : Lao động, 2021. 
- 291 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng   s503811 

 186. Truyện tranh nhân quả ba đời / Thơ: Thích Đạo Thịnh ; Vẽ, trình bày: Phòng Thiết 
kế Công ty TNHH VHPPG Tản Viên. - H. : Tôn giáo, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x22 cm. - 
3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đạo tràng Tịnh tông Học hội Việt Nam   
s504337 

 187. Truyện tranh nhân quả ba đời : Truyện tranh / Thơ: Thích Đạo Thịnh ; Vẽ, trình bày: 
Phòng Thiết kế Công ty TNHH VHPPG Tản Viên. - H. : Tôn giáo, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 
19x22 cm. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đạo tràng Tịnh tông Học hội Việt Nam   
s504338 

 188. Van Gorkom. Tìm hiểu giáo pháp / Van Gorkom ; Bùi Thanh Bình chuyển ngữ ; 
Vietnam Dhamma Home h.đ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 51 tr. ; 21 cm. - 1000b   s504650 

 189. Viên Trí. Lược sử Phật giáo Trung Quốc : Từ thế kỷ thứ I Tây lịch đến thế kỷ thứ X 
/ Viên Trí. - H. : Hồng Đức, 2021. - 340 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 3000b 
 Pháp danh tác giả: Thích Viên Trí. - Thư mục: tr. 339-340   s504645 

 190. Vườn địa đàng = The Garden of Eden / Thanh Nga, Thu Vân ; Minh hoạ: Nhon Nhon. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 36 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 35000đ. - 6000b   s503742 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 191. Bùi Văn Kỷ. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Bá Thước (Thời 
điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Bùi Văn Kỷ, Trần Thị Hà. - H. : Công Thương, 
2020. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Bá Thước   s503933 

 192. Cao Văn Hoà. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Quan Hoá / 
B.s.: Cao Văn Hoà, Hà Văn Bôn. - H. : Công Thương, 2020. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Quan Hoá   s503927 

 193. Cẩm nang chuyển đổi số. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 103 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s504174 

 194. Cù Thị Yến. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 
năm 2019 huyện Châu Thành / Cù Thị Yến b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 138 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Châu Thành   s503641 

 195. Đàm Thị Tấm. Người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên - Một số 
vấn đề về tổ chức làng, bản : Sách chuyên khảo / Đàm Thị Tấm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
178 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 70000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 172-178   s504476 
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 196. Đặng Minh Oanh. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Nông 
Cống (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Đặng Minh Oanh, Đỗ Thị Phượng, 
Trần Thị Thuỷ. - H. : Công Thương, 2020. - 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Nông Cống   s503931 

 197. Đặng Ngọc Nam. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Sầm 
Sơn (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Đặng Ngọc Nam, Hà Thị Hồng, Lê 
Thị Trang. - H. : Công Thương, 2020. - 142 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê thành phố Sầm Sơn   s503940 

 198. Đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam : Sách chuyên khảo trong 
ngành Quy hoạch Đô thị / Lưu Đức Cường (ch.b.), Lê Kiều Thanh, Phạm Thị Nhâm... - H. : 
Xây dựng, 2021. - 390 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 328000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 382-389   s504048 

 199. Đỗ Thị Huệ. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Đông Sơn (Thời 
điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Đỗ Thị Huệ, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Trường. - 
H. : Công Thương, 2020. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Đông Sơn   s503941 

 200. Đỗ Thị Nhàn. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Yên Định / 
B.s.: Đỗ Thị Nhàn, Trịnh Hữu Dương, Nguyễn Thị Hương Thảo. - H. : Công Thương, 2020. - 
183 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Yên Định. - Phụ lục: tr. 
154-183   s503925 

 201. Erikson, Thomas. Tâm lý học nhân cách : Thuật đọc tâm lý đối phương qua nhận 
định tính cách / Thomas Erikson ; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - Tái bản, đổi tên. - H. : Lao 
động, 2021. - 406 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Surrounded by idiots   s503755 

 202. Guillén, Mauro F. 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai = 2030: 
How today's biggest trends will collide and reshape the future of everything / Mauro F. Guillén 
; Võ Kiều Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 357 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 313-357   s504154 

 203. Giáo trình Phát triển cộng đồng : Dành cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại 
học / Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (ch.b.), Đỗ Thị Nhài, Đỗ Thị Thanh Huyền. - H. : Học 
viện Nông nghiệp, 2021. - 107 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 55000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 105-107   s503959 

 204. Harari, Yuval Noah. Homo Deus - Lược sử tương lai / Yuval Noah Harari ; Dương 
Ngọc Trà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 508 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 189000đ. - 
2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Homo Deus: A brief history of tomorrow   s504104 

 205. Hoàng Bá Thịnh. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / Hoàng Bá 
Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 830 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 700b 
 Thư mục: tr. 799 - 830   s503586 

 206. Hoàng Thị Nga. Giáo trình Xã hội học đại cương : Dùng cho sinh viên Trường Đại 
học Công đoàn / Hoàng Thị Nga (ch.b.), Đỗ Thị Vân Anh, Vũ Đạt... - H. : Dân trí, 2021. - 395 
tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn. Khoa Xã hội học. - Thư mục: tr. 383-392   s504719 



17 
 

 207. Huỳnh Việt Vỹ. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 
4 năm 2019 huyện Gò Dầu / Huỳnh Việt Vỹ b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 135 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Gò Dầu   s503632 

 208. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Can Lộc / B.s.: Nguyễn Thị 
Hạnh, Trịnh Quang Thức, Hoàng Thị Việt Hà... - H. : Thống kê, 2021. - 243 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Can Lộc   s503625 

 209. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Cẩm Xuyên / B.s.: Trần Thị 
Lan, Phạm Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Hiền, Võ Tuấn Anh. - H. : Thống kê, 2021. - 211 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Cẩm Xuyên   s503617 

 210. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Đức Thọ / B.s.: Nguyễn Thị 
Châu, Nguyễn Văn Đề, Phạm Mai Hồng, Nguyễn Thị Thuý Nga. - H. : Thống kê, 2021. - 219 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Đức Thọ   s503623 

 211. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hoằng Hoá thời điểm 0 giờ 
ngày 1 tháng 4 năm 2019 / B.s.: Đoàn Thị Hải, Nguyễn Đức Gia, Nguyễn Thị Quyên, Dương 
Thị Minh. - H. : Công Thương, 2021. - 161 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Hoằng Hoá. - Thư mục: 
tr. 132-161   s503918 

 212. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hương Khê / B.s.: Nguyễn 
Văn Tân, Trần Thị Minh Châu, Hà Huy Cường, Cù Thị Thuý Hà. - H. : Thống kê, 2021. - 199 
tr., 4 tr. minh hoạ : bảng ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Hương Khê   s503692 

 213. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hương Sơn / B.s.: Lê Đình 
Phong, Nguyễn Thị Vinh, Trần Khánh Hoà... - H. : Thống kê, 2020. - 231 tr. : bảng, biểu đồ ; 
21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Hương Sơn   s503704 

 214. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Kỳ Anh / B.s.: Ngô Đức 
Tiến, Nguyễn Xuân Hoà, Phan Duy Cường... - H. : Thống kê, 2021. - 194 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh   s503619 

 215. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Lang Chánh (Thời điểm 0 
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Lê Văn Kiên, Vi Thị Vinh, Trương Văn Khải, Hà Văn 
Toàn. - H. : Công Thương, 2020. - 170 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Lang Chánh   s503926 

 216. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Lộc Hà / B.s.: Nguyễn Thái 
Trung, Nguyễn Sỹ Hùng, Phan Thị Việt Hà, Hoàng Thị Kim Anh. - H. : Thống kê, 2021. - 206 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Lộc Hà   s503620 

 217. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Nga Sơn (Thời điểm 0 giờ 
ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Mai Ngọc Mác, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thuỳ Dung, Hoàng 
Thị Thắm. - H. : Công Thương, 2020. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Nga Sơn   s503930 
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 218. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Nghi Xuân / B.s.: Chu Văn 
Dũng, Trần Thị Lệ Thi, Võ Thị Ngọc Mai, Trần Hậu Bính. - H. : Thống kê, 2021. - 151 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân   s503621 

 219. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Ngọc Lặc (Thời điểm 0 giờ 
ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Đỗ Thị Hằng, Lê Thị Hường Giang, Hoàng Thị Hiên, Lê Thị 
Lâm. - H. : Công Thương, 2020. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Ngọc Lặc   s503928 

 220. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Như Thanh  thời điểm 0 giờ 
ngày 01 tháng 4 năm 2019 / B.s.: Nguyễn Văn Trung, Lê Thị Bích, Hà Thị Huyền, Trịnh Thị 
Thuỷ. - H. : Công Thương, 2021. - 176 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Như Thanh. - Phụ lục: tr. 
146-175   s503920 

 221. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Quảng Xương / B.s.: Nguyễn 
Trọng Quang, Dương Thị Oanh, Hồ Hoa Bắc, Lê Thị Hương. - H. : Công Thương, 2021. - 185 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Quảng Xương. - Phụ lục: 
tr. 156-185   s503922 

 222. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thạch Hà / B.s.: Nguyễn Thị 
Hoài, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hà... - H. : Thống kê, 2021. - 219 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Thạch Hà   s503618 

 223. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thạch Thành (Thời điểm 0 
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Hà Văn Tuyển, Trịnh Đình Chương, Nguyễn Thành Đạt, 
Trịnh Xuân Ninh. - H. : Công Thương, 2020. - 158 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Thạch Thành   
s503939 

 224. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thiệu Hoá (Thời điểm 0 giờ 
ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Phạm Thị Thu Hà, Trương Thị Thuý Mai, Nguyễn Công 
Trang, Lê Thị Thanh. - H. : Công Thương, 2020. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Thiệu Hoá   s503937 

 225. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thọ Xuân (Thời điểm 0 giờ 
ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Đỗ Đình Quân (ch.b.), Trịnh Thị Biên, Nguyễn Thị Dung... 
- H. : Công Thương, 2020. - 141 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Thọ Xuân   s503934 

 226. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thường Xuân thời điểm 0 
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 / B.s.: Lê Đình Thắng, Nguyễn Thị Thảo, Trịnh Thị Linh... - H. 
: Công thương, 2021. - 177 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Thường Xuân. - Phụ lục: 
tr. 150-177   s503919 

 227. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Triệu Sơn thời điểm  0 giờ 
ngày 01 tháng 4 năm 2019 / Tập thể công chức Chi cục Thống kê Triệu Sơn b.s. ; Đỗ Thị Dung 
h.đ. - H. : Công Thương, 2021. - 169 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Triệu Sơn. - Thư mục: tr. 
144-169   s503921 
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 228. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Vũ Quang / B.s.: Võ Văn 
Thanh, Hoàng Hữu Quân, Phạm Thị Bích Thuận, Lưu Thị Quyên. - H. : Thống kê, 2021. - 183 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang   s503622 

 229. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Tĩnh / B.s.: Nguyễn 
Trung Thành, Dương Thị Liên, Bùi Tuấn Anh... - H. : Thống kê, 2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh   s503626 

 230. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Thanh Hoá (Thời điểm 
0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Lê Ngọc Bích, Hoàng Hồng Hạnh, Nguyễn Thuỳ Linh... 
- H. : Công Thương, 2020. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê thành phố Thanh Hoá   
s503929 

 231. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Hồng Lĩnh / B.s.: Bùi Đức 
Nhàn, Nguyễn Thị Trâm Oanh, Ngô Xuân Long, Nguyễn Thị Cẩm Thơ. - H. : Thống kê, 2021. 
- 190 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê thị xã Hồng Lĩnh   s503624 

 232. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Kỳ Anh / B.s.: Phạm Văn 
Diễn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Tiến Bảo, Bùi Văn Dũng. - H. : Thống kê, 2021. - 239 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Thống kê thị xã Kỳ Anh   s503627 

 233. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 
huyện Bát Xát / B.s.: Lê Văn Hùng, Hoàng Kim Hoa, Hoàng Việt Đức, Nguyễn Duy Kiên. - H. 
: Thống kê, 2021. - 156 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê huyện Bát Xát   s503637 

 234. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 
huyện Bến Cầu / Chi cục Thống kê huyện Bến Cầu b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 175 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Bến Cầu   s503629 

 235. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 
huyện Dương Minh Châu / Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu b.s. - H. : Thống kê, 
2021. - 140 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu   
s503628 

 236. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 
huyện Sa Pa / B.s.: Lê Văn Hùng, Hoàng Kim Hoa, Hoàng Minh Tuấn... - H. : Thống kê, 2021. 
- 144 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê huyện Sa Pa   s503640 

 237. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 
huyện Tân Châu / Chi cục Thống kê huyện Tân Châu b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 138 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Tân Châu   s503642 

 238. Kỷ yếu người tốt, việc tốt năm 2020 "Những tấm gương bình dị giữa đời thường" / 
B.s.: Phạm Tấn Linh, Nguyễn Đức Toàn, Trần Thị Hương Lan... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2021. - 347 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai   s503732 
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 239. Lãnh đạo và tri thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương 1930 - 2020 / B.s.: Nguyễn Anh Quốc, 
Bùi Thuý Hạnh, Lưu Xuân Lâm... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 363 tr. : ảnh ; 27 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương. - Thư mục: tr. 359-
363   s503953 

 240. Lê Thị Vân Anh. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Bắc Sơn thời điểm 0 
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 / B.s.: Lê Thị Vân Anh, Trần Thị Trinh. - H. : Thống kê, 2020. 
- 170 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn. Chi cục Thống kê huyện Bắc Sơn   s503633 

 241. Lê Thị Vân Anh. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Lạng Sơn thời 
điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 / B.s.: Lê Thị Vân Anh, Lương Thị Vân Anh. - H. : 
Thống kê, 2021. - 192 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn. Chi cục Thống kê thành phố Lạng Sơn   s503634 

 242. Lê Văn Đa. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 
năm 2019 huyện Mường Khương / B.s.: Lê Văn Đa, Lê Anh Sơn. - H. : Thống kê, 2021. - 172 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê huyện Mường Khương   s503636 

 243. Lê Văn Hùng. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 
4 năm 2019 huyện Si Ma Cai / B.s.: Lê Văn Hùng, Hoàng Kim Hoa, Thền Văn Hà. - H. : Thống 
kê, 2021. - 190 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê huyện Si Ma Cai   s503639 

 244. Lê Xuân Trường. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Như Xuân 
/ B.s.: Lê Xuân Trường, Cao Tiến Dũng. - H. : Công Thương, 2020. - 153 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Yên Định. - Phụ lục: tr. 
128-152   s503924 

 245. Li Jing. Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt = Don't fail to express yourself : 80% việc 
không thành là do không biết diễn đạt / Li Jing ; Trịnh Thanh Hà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2021. - 345 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 别输在不会表达上   s504097 

 246. Luyện Thị Thư. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hậu Lộc 
(Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Luyện Thị Thư, Trương Thị Hằng, Hoàng 
Hữu Chính. - H. : Công Thương, 2020. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Hậu Lộc   s503938 

 247. Lục Văn Thắng. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 
4 năm 2019 huyện Bảo Yên / B.s.: Lục Văn Thắng, Vũ Thị Hoà. - H. : Thống kê, 2021. - 150 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê huyện Bảo Yên   s503635 

 248. Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2020 / Nguyễn Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Trung 
Bình, Đoàn Thị Cảnh... - H. : Thế giới, 2021. - 569 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   
s504143 

 249. Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hoá truyền thống các dân 
tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay / Bùi Thị Bích Lan (ch.b.), Phạm Thị Hà Xuyên, Nguyễn 
Thị Tám, Lê Phạm Minh Quý. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 217 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 950b 
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 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Phụ lục: tr. 161-
208. - Thư mục: tr. 209-217   s504170 

 250. Ngọ Văn Nhân. Giáo trình Xã hội học / Ngọ Văn Nhân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 292 tr. ; 24 cm. - 130000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s504508 

 251. Nguyễn Hữu Nhẫn. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 
tháng 4 năm 2019 huyện Trảng Bàng / B.s.: Nguyễn Hữu Nhẫn, Bồ Thị Kim Hiền. - H. : Thống 
kê, 2021. - 175 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Trảng Bàng   s503630 

 252. Nguyễn Lâm Thành. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí luận và 
thực tiễn / Nguyễn Lâm Thành. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 227 tr. ; 21 cm. 
- 1500b 
 Thư mục: tr. 222-227   s503591 

 253. Nguyễn Thành Trung. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Bỉm 
Sơn (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Nguyễn Thành Trung (ch.b.), Trịnh 
Thị Thanh, Trịnh Thị Thuỷ. - H. : Công Thương, 2020. - 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê thị xã Bỉm Sơn   s503932 

 254. Nguyễn Thị Thu Hiền. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 
01 tháng 4 năm 2019 huyện Văn Bàn / Nguyễn Thị Thu Hiền b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 144 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Chi cục Thống kê huyện Văn Bàn   s503638 

 255. Nguyễn Văn Long. Giáo trình Tâm lý học xã hội / Nguyễn Văn Long ch.b.. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 224 tr. ; 24 cm. - 95400đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 220-221   
s504506 

 256. Pinker, Steven. Khai sáng thời hiện đại : Bàn về lý trí, khoa học, chủ nghĩa nhân văn 
và tiến bộ / Steven Pinker ; Đào Quốc Minh dịch. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 758 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 399000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Enlightenment now. - Thư mục: tr. 704-746   s503841 

 257. Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các 
tỉnh miền núi phía Bắc : Sách chuyên khảo / Trần Anh Tài (ch.b.), Trần Quang Tuyến, Trần 
Thế Nữ... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 195 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 168000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 190-195   s503750 

 258. Phạm Huy Tư. Nhập môn Xã hội học : Sách chuyên khảo / Phạm Huy Tư (ch.b.), 
Phan Hoàng Mau, Trần Thị Thu Trang. - H. : Lao động, 2021. - 131 tr. : bảng ; 21 cm. - 65000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục cuối mỗi chương   
s503784 

 259. Phạm Ngọc Quan. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 
tháng 4 năm 2019 huyện Hoà Thành / Phạm Ngọc Quan b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 223 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. Chi cục Thống kê huyện Hoà Thành   s503631 

 260. Phạm Thị Ngà. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Mường Lát 
(Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / Phạm Thị Ngà b.s. - H. : Công Thương, 2020. - 
110 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Mường Lát   s503935 

 261. Phạm Văn Dũng. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Hà Trung 
/ B.s.: Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Thị Hồng Lộc. - H. : Công Thương, 2020. 
- 187 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Hà Trung. - Phụ lục: tr. 
158-186   s503923 

 262. Phụ nữ Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô / Nguyễn Thị Tuyến, 
Lê Kim Anh, Dương Kim Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 331 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội. - Phụ lục: tr. 295-326   s504517 

 263. Schenker, Jason. Tương lai sau đại dịch COVID : Những kỳ vọng của một nhà tương 
lai học về những thay đổi, thách thức và cơ hội sau đại dịch COVID-19 / Jason Schenker ; Trịnh 
Vĩnh Lộc dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 231 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách Tiếng Anh: The future after COVID: Futurist expectations for changes, 
challenges, and opportunities after the COVID-19 pandemic   s504088 

 264. Schenker, Jason. Thế giới hậu vắc xin COVID : Những rủi ro và cơ hội sau khi vắc 
xin COVID-19 được phổ biến rộng rãi / Jason Schenker ; Dịch: Việt Anh... - H. : Thế giới, 
2021. - 201 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: After the COVID vaccine : Futurist scenarios of risk and opportunity 
after COVID-19 vaccines are widely available   s504136 

 265. Schwanke, Crystal. Nhắm mắt - Mở tim: 70 trò chơi giải mã người thương / Crystal 
Schwanke ; Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 222 tr. : bảng, tranh vẽ ; 20 cm. - (Bloom 
collection; Vol.2). - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The couple's activity book. - Thư mục: tr. 216-221   s504098 

 266. Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc / B.s.: Trần Tuyết Ánh, Phạm Quốc Nhật, 
Nguyễn Hoài Sơn... - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 199 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 1050b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Vụ Gia đình. - Phụ lục: tr. 170-189. - Thư 
mục: tr. 190-196   s504118 

 267. Tony Hoang. Sinh tồn cùng Covid-19 : Covid không chỉ là đại dịch, nó còn là đại 
"cách mạng cải tiến". Cùng bạn vạch ra chiến lược phát triển trong suy thoái / Tony Hoang. - 
H. : Dân trí, 2021. - 227 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 159000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Xuân Tùng. - Thư mục: tr. 225-227   s504724 

 268. Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2020 = Gender statistics in Viet Nam 2020 / 
Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường. - H. : Thống kê, 2021. - 202 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 550b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s503978 

 269. Trịnh Thị Huệ. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Vĩnh Lộc 
(Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019) / B.s.: Trịnh Thị Huệ, Nguyễn Thị Thuý, Đỗ Thị 
Ngọc. - H. : Công Thương, 2020. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Lộc   s503936 

 270. Văn hoá truyền thống làng Chăm Vụ Bổn và Tân Bổn / Trượng Tính, Lê Xuân Lợi, 
Châu Văn Huynh (ch.b.)... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 176 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 100000đ. - 
800b 
 ĐTTS: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá 
Chăm. - Thư mục: tr. 138-139. - Phụ lục: tr. 140-174   s504351 

 271. Vì một Việt Nam cất cánh / Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Tuyết Lan, Lê Thị Quỳnh 
Mai... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 283 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Đài Truyền hình Việt Nam   s504522 

THỐNG KÊ   

 272. Đỗ Hữu Lợi. Niên giám thống kê huyện Quang Bình 2020 / B.s.: Đỗ Hữu Lợi, Chi 
cục Thống kê huyện Quang Bình. - H. : Thống kê, 2021. - 170 tr., 3 tr. tranh màu : bảng ; 24 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê huyện Quang Bình   s503662 

 273. Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê / B.s.: Nguyễn Công Thọ, Vũ 
Thị Thanh Xuân, Bùi Thị Hương Trang, Nguyễn Thị Phương. - H. : Thống kê, 2021. - 198 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang   s503687 

 274. Hoàng Minh Vụ. Niên giám thống kê huyện Mèo Vạc 2020 / B.s.: Hoàng Minh Vụ ; 
Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. - H. : Thống kê, 2021. - 155 tr., 4 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê huyện Mèo Vạc   s503663 

 275. Kiến thức thống kê thông dụng / B.s.: Nguyễn Bích Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Đoàn, 
Hoàng Thu Hiền, Vũ Thị Lan Phương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thống kê, 2021. - 300 tr. : 
minh hoạ ; 20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục Thống kê. - Thư mục: tr. 265-266. - Phụ 
lục: tr. 267-300   s503689 

 276. Kỷ yếu ngành Thống kê tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1956 - 2021 / B.s.: Hoàng Hải Đăng, 
Nguyễn Thị Phương Thảo, Lăng Đình Phi... - H. : Thống kê, 2021. - 163 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn. - Phụ lục: tr. 101-163   s503688 

 277. Lương Thị Thanh Hải. Niên giám thống kê huyện Vân Đồn 2018 - 2020 / B.s.: Lương 
Thị Thanh Hải, Chi cục Thống kê huyện Vân Đồn. - H. : Thống kê, 2021. - 215 tr., 6 tr. tranh 
màu : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh. Chi cục Thống kê huyện Vân Đồn   s503658 

 278. Niêm giám Thống kê tỉnh An Giang 2020 = An Giang statistical yearbook / Cục 
Thống kê tỉnh An Giang b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 539 tr., 12tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 
180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh An Giang   s503707 

 279. Niên giám thống kê huyện Đông Hưng năm 2020 / B.s.: Hoàng Thị Thu Trang, Ngô 
Thị Lan, Bùi Đức Chinh... - H. : Thống kê, 2021. - 197 tr., 1 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503648 

 280. Niên giám thống kê huyện Hoà An năm 2020 / Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng b.s. - 
H. : Thống kê, 2021. - 86 tr., 2 tr. minh hoạ : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Hoà An   s503677 

 281. Niên giám thống kê huyện Hưng Hà năm 2020 / B.s.: Hoàng Thị Thu Trang, Ngô 
Thị Lan, Lưu Thị Chi Thoa... - H. : Thống kê, 2021. - 200 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503645 

 282. Niên giám thống kê huyện Kiến Xương năm 2020 / B.s.: Chi cục Thống kê huyện 
Kiến Xương, Vũ Tiến Lộc, Phạm Ngọc... - H. : Thống kê, 2021. - 176 tr., 1 tr. tranh màu : bảng 
; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503651 
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 283. Niên giám thống kê huyện Na Hang năm 2020 / Quan Văn Tuấn b.s. - H. : Thống kê, 
2021. - 106 tr., 3 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang. Chi cục Thống kê khu vực Na Hang - Lâm 
Bình   s503666 

 284. Niên giám thống kê huyện Quỳnh Phụ năm 2020 / Cục Thống kê tỉnh Thái Bình b.s. 
- H. : Thống kê, 2021. - 187 tr., 1 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503647 

 285. Niên giám thống kê huyện Tiền Hải năm 2020 / B.s.: Nguyễn Xuân Khang, Nguyễn 
Thị Hồng, Tô Thị Thu Hằng... - H. : Thống kê, 2021. - 176 tr., 1 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 
55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503650 

 286. Niên giám thống kê huyện Thái Thuỵ năm 2020 / Cục Thống kê tỉnh Thái Bình b.s. 
- H. : Thống kê, 2021. - 215 tr., 1 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503652 

 287. Niên giám thống kê huyện Trùng Khánh năm 2020 / Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng 
b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Trùng Khánh   s503676 

 288. Niên giám thống kê huyện Vũ Thư năm 2020 / B.s.: Chi cục Thống kê huyện Vũ 
Thư, Trần Thị Thu Hà, Phạm Xuân Trường... - H. : Thống kê, 2021. - 187 tr., 1 tr. tranh màu : 
bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503646 

 289. Niên giám thống kê năm 2020 các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên / Cục 
Thống kê tỉnh Hưng Yên b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 231 tr. : bảng ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s503693 

 290. Niên giám thống kê tỉnh Đổng Tháp 2020 = Dong Thap statistical yearbook 2020 / 
B.s.: Trần Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Trúc Linh, Trần Bá Thành... - H. : Thống kê, 2021. - 503 
tr., 10tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp   s503683 

 291. Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2020 = Hung Yen province statistical yearbook 
2020 / Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 503 tr., 11 tr. tranh màu : bảng 
; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s503672 

 292. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2020 = Quang Ninh statistical yearbook 2020 
/ Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 480 tr., 11 tr, tranh màu : bảng ; 
24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   s503667 

 293. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2020 / B.s.: Nguyễn Hùng (ch.b.), Cục Thống 
kê tỉnh Quảng Ngãi. - H. : Thống kê, 2021. - 619 tr., 13 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 130b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   s503681 

 294. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2020 = Thanh Hoa statistical yearbook 2020 / 
Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 503 tr., 12 tr. tranh màu : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s503682 

 295. Niên giám thống kê thành phố Cao Bằng năm 2020 / Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng 
b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 87 tr., 2 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê thành phố Cao Bằng   s503675 

 296. Niên giám thống kê thành phố Thái Bình năm 2020 / Chi cục Thống kê tỉnh Thái 
Bình b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 137 tr., 1 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s503649 

 297. Phạm Quốc Hùng. Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận 2020 = Binh Thuan statistical 
yearbook 2020 / B.s.: Phạm Quốc Hùng (ch.b.), Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận. - H. : Thống 
kê, 2021. - 531 tr., 11 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận   s503685 

 298. Trần Quốc Toản. Niên giám thống kê huyện Vị Xuyên 2020 / B.s.: Trần Quốc Toản, 
Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên. - H. : Thống kê, 2021. - 195 tr., 4 tr. tranh màu : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên   s503661 

 299. Triệu Thị Duyến. Niên giám thống kê huyện Bảo Lâm 2020 / B.s.: Triệu Thị Duyến, 
Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - H. : Thống kê, 2021. - 150 tr., 4 tr. minh hoạ : bảng ; 24 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm   s503705 

 300. Trương Minh Trí. Thống kê Bình Định 45 năm - Dấu ấn các thế hệ / Trương Minh 
Trí b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s503680 

CHÍNH TRỊ    

 301.            Trần Đình Huỳnh. Chỉ dẫn của các nhà kinh điển về xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng /             Trần Đình Huỳnh (ch.b.), Đỗ Minh Tuấn. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 316 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 317-319   s504470 

 302. Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á : Sách tham khảo / Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân 
Thao (ch.b.), Trần Ngọc Dũng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 427 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 700b 
 Thư mục: tr. 415-427   s503589 

 303. Đoàn Văn Thắng. Quan hệ quốc tế : Một số nhận thức và hình thức cơ bản / Đoàn 
Văn Thắng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 388 tr. : bảng ; 24 cm. - 165000đ. - 113b   
s503845 

 304. Futter, Andrew. Chính trị vũ khí hạt nhân : Sách tham khảo / Andrew Futter. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2021. - 586 tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The political of nuclear weapons. - Phụ lục: tr. 495-531. Thư mục: tr. 
532-584   s503588 

 305. Giáo trình Giáo dục chính trị / Trần Thị Bích Huệ (ch.b.), Trần Thị Anh, Trần Thị 
Thuý Chinh... - H. : Thống kê, 2021. - 211 tr. ; 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 209-211   s503697 

 306. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Đinh Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), 
Nguyễn Kim Thanh, Phạm Minh Quốc... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 307 tr. : bảng ; 24 cm. - 
162000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi phần   s504521 
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 307. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn 
Văn Năm (ch.b.), Nguyễn Văn Động... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Tư pháp, 2021. - 495 tr. ; 22 
cm. - 104000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 483-490   s503612 

 308. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy chính trị học tại Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện / Phan Xuân Sơn, Phan Nguyên Hưng, Nguyễn 
Hùng Hậu... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 608 tr. ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội   s503962 

 309. Lịch sử Đảng bộ huyện Xuân Lộc (2005 - 2020) / B.s.: Viên Hồng Tiến (ch.b.), 
Nguyễn Đức Hoá, Tống Trần Hoà... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 239 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc. - Phụ lục: tr. 195-239   s503731 

 310. Lịch sử Đảng bộ phường Bình Đa (1945 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn 
Văn Anh, Nguyễn Diệu Hoàng... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 238 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 520b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Biên Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đa. - Phụ lục: tr. 
219-234   s503730 

 311. Lịch sử Đảng bộ phường Hoà Bình (1975 - 2020) / B.s.: Nguyễn Tấn An, Nguyễn 
Thành Dân, Châu Út... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 122 tr., 10 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. 
- 260b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Biên Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoà Bình. - Phụ lục: tr. 
108-116. - Thư mục: tr. 117   s503729 

 312. Lịch sử Đảng bộ xã Pa Ủ (1964 - 2021). - H. : Lao động, 2021. - 191 tr. : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Mường Tè. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pa Ủ. - Phụ lục: tr. 
185-189   s503779 

 313. Ngoại giao - Lý luận và thực tiễn / Dương Văn Quảng (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ 
Đức Thành, Nguyễn Hoàng Như Thanh. - H. : Thế giới, 2021. - 750 tr. ; 25 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 720-733   s504165 

 314. Nguyễn Tuấn Việt. Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: 
Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Việt (ch.b.), Đỗ Thị 
Thuỷ, Nguyễn Hoàng Như Thanh. - H. : Thế giới, 2021. - 181 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Học viện Ngoại giao; Konrad Adenauer Stiftung. - Thư mục: tr. 172-
179   s504157 

 315. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ phường Bến Tắm (1961 - 2021) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Lâm Minh Thuý ; S.t.: Nguyễn Xuân Dũng... - H. : Lao động, 2022. - 184 tr., 20 tr. 
ảnh màu : ảnh, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Chí Linh. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Tắm. - Phụ 
lục: tr. 170-177. - Thư mục: tr. 178   s503780 

 316. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ phường Tân Long (1963 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Trương Thị Liễu. - H. : Lao động, 2021. - 248 tr., 20 tr. ảnh màu : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Long. 
- Phụ lục: tr. 227-242. - Thư mục: tr. 243-244   s503782 



27 
 

 317. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Kim Xá (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Trương Thị Liễu ; S.t.: Trần Văn Nguyên... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao 
động, 2021. - 328 tr., 22 tr. ảnh màu : ảnh, bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. - 
Phụ lục: tr. 289-319. - Thư mục: tr. 321-322   s503783 

 318. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Pú Đao (1959 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Hoàng Hải ; S.t.: Ly A Chứ... - H. : Lao động, 2021. - 288 tr., 20 tr. ảnh màu : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nậm Nhùn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pú Đao. - Phụ lục: tr. 
271-280. - Thư mục: tr. 281-282   s503781 

 319. Trần Đình Huỳnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng / Trần 
Đình Huỳnh (ch.b.), Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 328 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 329-331   s504471 

 320. Việt Nam (CHXHCN). Quốc hội. Kỷ yếu Kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khoá XIV : 
Thảo luận của đại biểu Quốc hội tại hội trường. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 1348 tr. ; 
29 cm. - 115b 
 Lưu hành nội bộ   s504001 

 321. Việt Nam (CHXHCN). Quốc hội. Kỷ yếu Kỳ họp thứ chín - Quốc hội khoá XIV : 
Thảo luận của đại biểu Quốc hội tại hội trường. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 1307 tr. ; 
29 cm. - 115b 
 Lưu hành nội bộ   s504002 

 322. Việt Nam (CHXHCN). Quốc hội. Kỷ yếu Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XIV : Thảo 
luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm). - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2021. - 1478 tr. ; 29 cm. - 115b   s504767 

 323. Việt Nam (CHXHCN). Quốc hội. Kỷ yếu Kỳ họp thứ tám Quốc hội khoá XIV : Thảo 
luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm). - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2021. - 1946 tr. ; 29 cm. - 115b   s504768 

 324. Waltz, Kenneth. Lý thuyết chính trị quốc tế = Theory of international politics / 
Kenneth Waltz ; Biên dịch: Nguyễn Hoàng Như Thanh... ; H.đ.: Lê Hồng Hiệp... - H. : Thế 
giới, 2021. - 272 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Học viện Ngoại giao; Konrad Adenauer Stiftung. - Phụ lục: tr. 244-253. 
- Thư mục: tr. 254-272   s504158 

KINH TẾ    

 325. Achelis, Steven B. Phân tích kỹ thuật từ A đến Z = Technical Analysis from A to Z 
: Đầy đủ mọi công cụ giao dịch từ Absolute Breadth Index đến Zig Zag / Steven B. Achelis. - 
Tái bản lần 5. - H. : Thanh niên, 2021. - 392 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 375-386   s504112 

 326. Arnold, Glen. Waren Buffett - 10 thương vụ thâu tóm bạc tỷ của huyền thoại đầu tư 
chứng khoán / Glen Arnold ; Khánh Huyền dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 393 
tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 219000đ. - 2000b   s504693 

 327. Báo cáo logistics Việt Nam 2021: Phát triển nhân lực logistics. - H. : Công Thương, 
2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 750b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Phụ lục: tr. 155-168. - Thư mục: tr. 169-170   s503914 
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 328. Bình Dương - Con số và sự kiện 25 năm xây dựng và phát triển : Chào mừng kỷ niệm 
25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997 - 01/01/2022). - H. : Thống kê, 2021. - 106 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương   s503702 

 329. Buffett, Mary. Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett: Cuộc tìm kiếm 
công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững = Warren Buffett and the interpretation of financial 
statements / Mary Buffett, David Clark ; Dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn. - H. : Hồng 
Đức, 2021. - 208 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 5000b   s504657 

 330. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư thực hiện đầu tư, kinh doanh tại 
Hà Nội : Tài liệu tham khảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 59 tr. : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, 
Du lịch. - Phụ lục: tr. 9-57   s504569 

 331. Chung Ju Yung. Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách : Tự truyện Chung Ju 
Yung - Người sáng lập Tập đoàn Huyndai / Chung Ju Yung ; Phạm Hồng Phương dịch. - H. : 
Dân trí, 2021. - 509 tr. : ảnh ; 24 cm. - 268000đ. - 11500b 
 Tên sách tiếng Anh: Born of this land   s504760 

 332. Drink - Kinh doanh đồ uống tại thị trường Việt Nam / Hà Minh Tú, Minh, An... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2021. - 139 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Hashtag Magazine; Số 1). 
- 200000đ. - 1500b   s503834 

 333. Đinh Tuấn Hải. Giáo trình Kinh tế và tài chính đô thị / Đinh Tuấn Hải. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2021. - 519 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Các khoa học liên ngành. - Thư mục: tr. 516-
519   s504300 

 334. Đỗ Huy Công. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Kiên 
Giang / Đỗ Huy Công b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 480 tr. : bảng ; 29 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang   s503968 

 335. Đỗ Thị Đông. Phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết của các doanh 
nghiệp: Lý thuyết và nghiên cứu trường hợp của các doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Đông. - Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2021. - 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 263-275   s504692 

 336. Đỗ Thị Hương. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 
tỉnh Lào Cai / B.s.: Đỗ Thị Hương, Phòng Thống kê kinh tế. - H. : Thống kê, 2021. - 192 tr., 4 
tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 205b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai   s503674 

 337. FPT bí lục: Khám phá văn hoá doanh nghiệp tại FPT / Nguyễn Thành Nam, Phan 
Phương Đạt, Lê Đình Lộc... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 468 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 4000b 
 Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 461-470. - Thư mục cuối chính văn   s504523 

 338. Gates, Mark. Blockchain: Bản chất của blockchain, bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng 
thông minh và tương lai của tiền tệ : Sách tham khảo / Mark Gates ; Thành Dương dịch. - H. : 
Lao động, 2021. - 286 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blockchain: Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, 
cryptocurrencies, smart contracts and the future of money. - Thư mục: tr. 227-229, 285-286. - 
Phụ lục: tr. 255-285   s503749 
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 339. Gen Z trong kỷ nguyên số: Định hướng tương lai như thế nào?. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 223 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 10대를 위한 완벽한 진로 공부법. - Phụ lục: tr. 209-223   s504355 

 340. Go Deuk Seong. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 / Go Deuk Seong, Jung Sung Jin, 
Choi Byong Hee ; Lê Thị Hồng Lan dịch. - Tái bản lần 21. - H. : Lao động. - 24 cm. - 89000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Thirty golden years without financial worries 
 T.1. - 2021. - 235 tr. : bảng, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 217-235   s503826 

 341. Giáo trình Kinh tế tài nguyên / B.s.: Nguyễn Văn Song, Trần Thị Thu Trang (ch.b.), 
Đỗ Thị Nâng... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - ix, 182 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 185000đ. 
- 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 177-182   s503970 

 342. Giáo trình Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công / Nguyễn Hữu Chí, 
Phan Thị Thanh Huyền (ch.b.), Đào Xuân Trường... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 212 tr. ; 24 cm. 
- 95400đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s504507 

 343. Giáo trình Nguyên lý quản lý kinh tế / B.s.: Hà Văn Sự (ch.b.), Dương Hoàng Anh, 
Vũ Thị Hồng Phượng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 215 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 160000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s504518 

 344. Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế / Trương Thị Thuý Bình (ch.b.), Nguyễn Xuân 
Trung, Đinh Mạnh Tuấn, Trần Quang Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2021. - 439 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s503609 

 345. Giáo trình Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng / B.s.: Đinh Thị Hải Vân (ch.b.), 
Võ Hữu Công, Phan Thị Thuý, Nguyễn Thị Hồng Ngọc. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 
vi, 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 98-100   s503981 

 346. Giáo trình Quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh quốc tế / B.s.: Nguyễn Văn Tiến 
(ch.b.), Đoàn Ngọc Thắng, Lê Hà Trang, Vũ Thuỳ Linh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. 
- 565 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 381-563. - Thư mục: tr. 565   s504690 

 347. Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành / B.s.: Trần Thị Bích Hằng 
(ch.b.), Tô Ngọc Thịnh, Đỗ Thị Thu Huyền, Đỗ Minh Phượng. - H. : Thống kê, 2021. - 266 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 152000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s503695 

 348. Giáo trình Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển / B.s.: Mai Thanh Cúc, Mai 
Lan Phương (ch.b.), Quyền Đình Hà, Bạch Văn Thuỷ. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - 
viii, 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 85-87. - Phụ lục: tr. 88-115   
s503979 

 349. Hà Nội - Hợp tác đầu tư & phát triển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 33 tr. : ảnh màu, 
bảng ; 21 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội   s504568 
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 350. Hoàng Tùng. Đầu tư chứng khoán dưới góc nhìn khoa học = Quant trading / Hoàng 
Tùng. - H. : Dân trí, 2022. - 183 tr. : biểu đồ ; 22 cm. - 195000đ. - 1000b   s504741 

 351. Keun Lee. Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ: Con đường phát triển và ổn định 
kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc / Keun Lee ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Hường dịch ; Trịnh Lan Hương 
h.đ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 623 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Economic catch - up and technological leapfrogging: The path to 
development and macroeconomic stability in Korea. - Thư mục: tr. 585-623   s503587 

 352. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố Hà Nội. - H. 
: Công Thương, 2021. - 151 tr. : bảng, biểu đồ ; 29 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Thư mục: tr. 
97-150   s503916 

 353. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tỉnh Bình Định / B.s.: Lê Oanh 
Trưởng, Huỳnh Thị Phong, Trương Hữu Khuyến... - H. : Thống kê, 2021. - 322 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định. - Phụ lục: tr. 313-322   s503679 

 354. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Bình Dương / Phòng 
Thu thập thông tin thống kê b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 115 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương. - Phụ lục: tr. 109-115   s503656 

 355. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Cao Bằng / Cục 
Thống kê tỉnh Cao Bằng b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 158 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s503678 

 356. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Điện Biên / B.s.: 
Nguyễn Thị Nghi, Lê Thị Bích Duyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung... - H. : Thống kê, 2021. - 158 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên   s503660 

 357. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh / B.s.: Mai 
Thị Cẩm Giang, Trần Hoài Nam, Lưu Thị Vinh, Lê Thị Diệu Linh. - H. : Thống kê, 2021. - 436 
tr., 4 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. - Phụ lục: tr. 423-435   s503673 

 358. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Tuyên Quang / B.s.: 
Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Thị Thu Nga, Trương Thị Mỹ Linh... - H. : Thống kê, 2021. - 104 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang   s503644 

 359. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 Thành phố Cần Thơ / 
B.s.: Lê Đăng Thanh Phong, Phạm Bá Tấn, Vũ Đức Tuân... - H. : Thống kê, 2021. - 190 tr. : 
bảng ; 29 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ   s503967 

 360. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 thành phố Đà Nẵng / Cục 
Thống kê thành phố Đà Nẵng b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 98 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng   s503657 

 361. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 thành phố Hải Phòng / 
B.s.: Phạm Xuân Phương, Hoàng Xuân An, Lê Thị Thu... - H. : Thống kê, 2021. - 158 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng   s503659 
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 362. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01-7-2020 tỉnh Bắc Giang 
/ Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang b.s. - H. : Thống kê, 2021. - 163 tr. : bảng ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang   s503671 

 363. Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020 = Result of the Viet Nam 
household living standards survey 2020 / Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường b.s. - H. : Thống 
kê, 2021. - 847 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 562b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s503969 

 364. Kinh tế - Xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011 - 2020 / B.s.: Phạm Quang Tuấn, 
Trường Nhật Mai, Trần Ngọc Linh, Lê Thị Sao Băng. - H. : Thống kê, 2021. - 183 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nam Định   s503669 

 365. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 62. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 65000đ. - 10000b 
 T.1: Để không có tiền vẫn tạo ra tiền = Rich dad - Poor dad. - 2022. - 193 tr. : hình vẽ   
s504181 

 366. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.8: Để có những đồng tiền tích cực = Guide to becoming rich without cutting up your 
credit cards. - 2021. - 132 tr. : hình vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s504182 

 367. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Dự báo nhu cầu đào tạo bậc đại học các ngành 
khối kinh tế và quản trị kinh doanh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 / Trần Huy 
Phương, Mai Quốc Bảo, Quản Hữu Hoàng Anh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 191 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s504803 

 368. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển nền kinh tế số - Những yêu cầu đổi 
mới và quản lý tiền tệ ở Việt Nam / Phạm Quốc Khánh, Cấn Văn Lực, Đặng Thị Huyền Anh... 
- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 397 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi bài   
s504805 

 369. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới / Tô Xuân Dân, 
Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Phúc Thọ... - H. : Lao động, 2021. - 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Kinh tế. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s504012 

 370. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới phát triển bền vững 
nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Phương, Lương Minh Hà, Nguyễn Thị 
Kim Thanh... - H. : Lao động, 2021. - 409 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s504040 

 371. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Thực trạng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt 
động của Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 
/ Nguyễn Ngọc Ân, Nguyễn Văn Cảnh, Vũ Thị Hà... - H. : Lao động, 2021. - 299 tr. : bảng ; 27 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn. Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s504013 
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 372. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh 
doanh năm 2021 = International conference for young researchers in economics and business : 
ICYREB 2021 / Khúc Thế Anh, Nguyễn Duy Thanh, Bùi Minh Huy Hoàng... - H. : Lao động. 
- 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng 
 T.1. - 2021. - 762 tr. : hình vẽ, bảng   s504035 

 373. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh 
doanh năm 2021 = International conference for young researchers in economics and business 
(ICYREB 2021) / Lại Minh Anh, Trịnh Thục An, Ngô Thị Ánh... - H. : Labour. - 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng 
 Vol.2. - 2021. - 908 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 907-908   
s504036 

 374. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh 
doanh năm 2021 = International conference for young researchers in economics and business 
(ICYREB 2021) / Hoang Phan Hoai An, Nguyen Thi Phuong Linh, Nguyen Thi Van Anh... - 
H. : Lao động. - 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng 
 Vol.3. - 2021. - 644 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s504037 

 375. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh 
doanh năm 2021 = International conference for young researchers in economics and business 
(ICYREB 2021) / Vu Thi Mai Anh, Do Duc Anh, Le Thi Hong Nhung... - H. : Lao động. - 30 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng 
 Vol.4. - 2021. - 630 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s504038 

 376. Landsburg, Steven E. Luật chơi công bằng : Con cái dạy chúng ta về kinh tế học, giá 
trị và ý nghĩa cuộc đời ra sao? / Steven E. Landsburg ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Thế 
giới, 2021. - 308 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fair play : What your child can teach you about economics, values, 
and the meaning of life. - Phụ lục: tr. 303-308   s504137 

 377. Lê Quý Tuyên. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Hải 
Dương / B.s.: Lê Quý Tuyên, Lê Quang Thịnh, Phòng Thống kê kinh tế. - H. : Thống kê, 2021. 
- 190 tr. : bảng ; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s503668 

 378. Lynch, Peter. Đánh bại phố Wall = Beating the Street / Peter Lynch, John Rothchild 
; Nguyễn Thị Phương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2021. - 523 tr. : bảng, biểu đồ 
; 21 cm. - 219000đ. - 3000b   s503809 

 379. Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế / B.s.: Võ 
Thành Danh (ch.b.), Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2021. - X, 182 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6. - Thư mục cuối mỗi chương   s504059 

 380. Nghiên cứu giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam : Sách 
tham khảo / Trần Việt Thảo, Vũ Thị Thanh Huyền (ch.b.), Lê Mai Trang... - H. : Lao động, 
2021. - 156 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 68000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 149-155   s503787 
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 381. Ngô Công Thắng. Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế - xã hội / B.s.: Ngô 
Công Thắng (ch.b.), Lê Thị Nhung. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - v, 156 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 130000đ. - 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 154   s503983 

 382. Nguyễn Duy Dũng. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn 
liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng. - H. : Xây dựng, 2021. - 237 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 710b 
 Thư mục: tr. 228-232   s503595 

 383. Nguyễn Đức Dũng. Quản trị nông nghiệp 4.0 / Nguyễn Đức Dũng. - H. : Thế giới, 
2021. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 198-199   s504155 

 384. Nguyễn Đức Long. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tập trung ruộng đất và 
sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Long. - H. : Lao 
động, 2021. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 147-156   s503790 

 385. Nguyễn Hoàng Minh Vũ. Quy hoạch phát triển nguồn điện & kinh tế carbon thấp tại 
Việt Nam đến năm 2030 / Nguyễn Hoàng Minh Vũ. - H. : Xây dựng, 2021. - 152 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 129000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 139-149   s504044 

 386. Nguyễn Minh Sang. Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm (2011 - 2020) / B.s.: 
Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Khiên. - H. : Thống kê, 2021. - 170 tr. : 
bảng, tranh màu ; 24 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nam Định. - Phụ lục: tr. 65-72   s503655 

 387. Nguyễn Thị Hải Yến. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 
tỉnh Gia Lai / B.s.: Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Phú Khánh, Lê Anh Toàn. - H. : Thống kê, 
2021. - 216 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm.. - 220b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai   s503706 

 388. Nguyễn Thị Kim Quyên. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
năm 2020 với quy mô và cơ cấu dân số / B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Phòng Thống kê Công 
Thương. - H. : Thống kê, 2021. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s503653 

 389. Nguyễn Thị Kim Quyên. Kết quả thực hiện xây dựng, đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh năm 2020 / B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Phòng Thống kê Công Thương. - H. : Thống 
kê, 2021. - 294 tr. : bảng ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s503654 

 390. Nguyễn Thị Kim Quyên. Tình hình sản xuất công nghiệp với vấn đề giải quyết việc 
làm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 / B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Phòng Thống kê 
Công Thương. - H. : Thống kê, 2021. - 383 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50b   s503670 

 391. Nguyễn Trọng Tuấn. Logistics trong phát triển kinh tế biển ở tỉnh Quảng Ninh : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Trọng Tuấn. - H. : Lao động, 2021. - 211 tr. ; 24 cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 173-188. - Phụ lục: tr. 189-211   s503789 

 392. Những điều sinh viên cần biết. - H. : Thống kê, 2021. - 279 tr. : bảng ; 24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. - Phụ lục: tr. 275-278   s503701 
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 393. Phan Hữu Thắng. FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới = FDI - Dual task in the 
new context / Phan Hữu Thắng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 403 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 358-394. - Thư mục: tr. 395-399   s503843 

 394. Phan Xuân Dũng. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cuộc cách mạng của sự hội 
tụ và tiết kiệm / Phan Xuân Dũng. - In lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2021. - 312 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 182000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 310-312   s504681 

 395. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : S.n., 2021. - 77 
tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại   s503872 

 396. Sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : S.n., 2021. - 77 tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại   s503873 

 397. Tạ Quang Bình. Doanh nghiệp "xác sống" và giải pháp xử lý tại Việt Nam : Sách 
tham khảo / Ch.b.: Tạ Quang Bình, Nguyễn Thị Thuận. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. 
- 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 147-150. - Phụ lục: tr. 151-156   s504697 

 398. Town, Phil. Ngày đòi nợ = Payback time / Phil Town ; Nguyễn Hoàng Nam dịch ; 
Phạm Lê Thái biên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 260 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). 
- 299000đ. - 5000b   s504105 

 399. Thomsett, Michael C. Sổ tay tính toán của nhà đầu tư bất động sản : Các cách đơn 
giản để tính toán dòng tiền, giá trị, lợi nhuận và các biện pháp tài chính quan trọng khác / 
Michael C. Thomsett ; Hà Phương Anh dịch ; Phạm Khánh Toàn h.đ. - H. : Xây dựng, 2021. - 
ix, 299 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 315000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 253-288   s503603 

 400. Trần Lôi. OKR căn bản : Thiết lập và đo lường. Tăng cường tập trung. Công cụ đo 
lường... / Trần Lôi ; Nguyễn Tú Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 351 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Are you using OKR right?   s504718 

 401. Trần Minh. Đầu tư bất động sản cá nhân cùng Trần Minh / Trần Minh. - H. : Lao 
động, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 288000đ. - 7000b   s503820 

 402. Vigna, Paul. The truth machine Blockchain và tương lai của tiền tệ / Paul Vigna, 
Michael J. Casey ; Trinh Lan dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 551 tr. ; 21 cm. - 
189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The truth machine: The Blockchain and the future of everything. - 
Thư mục: tr. 507-551   s504691 

 403. Võ Thành Nhân. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tỉnh Quảng 
Ngãi / B.s.: Võ Thành Nhân, Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi. - H. : Thống kê, 2021. - 178 tr., 
2 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   s503665 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  
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 404. Phan Thị Lệ Dung. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Tư tưởng 
Hồ Chí Minh : Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc đại học chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị / Phan Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thanh Tùng. - H. : Khoa 
học và Kỹ thuật, 2021. - 100 tr. : bảng ; 21 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 97-99   s503839 

PHÁP LUẬT   

 405. Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Phạm Thị Thuý Nga (ch.b.), Trần Thị Thuý Lâm, Đỗ Thị Dung... - H. : Khoa 
học xã hội, 2021. - 278 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật. - Thư 
mục: tr. 262-278   s504167 

 406. Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020 = 中国民法典 : Bản dịch và lược giải / Dịch giả: 
Lê Khánh Linh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 382 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 500b   
s504317 

 407. Bộ tài liệu Xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao 
động. - 30 cm. - 785b 
 ĐTTS ghi: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Hưng Yên 
 T.11. - 2021. - 560 tr. : bảng   s504017 

 408. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 / Lê Vệ Quốc, Phan 
Hồng Nguyên, Đỗ Danh Vượng... - H. : Tư pháp, 2021. - 200 tr. ; 24 cm. - 2200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật   s503615 

 409. Công tác thi hành án hành chính / Nguyễn Quang Thái, Trần Thị Phương Hoa, 
Nguyễn Sơn Hải... - H. : Tư pháp, 2021. - 200 tr. ; 24 cm. - 2200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật   s503614 

 410. Chính sách mới về bảo hiểm - Luật Bảo hiểm xã hội - Luật Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm 
thất nghiệp / Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2021. - 383 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. 
- 1000b   s504009 

 411. Giáo trình Kỹ năng hành nghề công chứng / Nguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thuý 
Hồng (ch.b.), Trần Văn Hạnh... - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 
cm. - 53000đ. - 766b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1. - 2021. - 267 tr.. - Thư mục: tr. 256-258   s503613 

 412. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Lê Đình Nghị (ch.b.), Quản Tuấn An, Nguyễn Minh 
Tuấn, Vũ Thị Hồng Yến. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 204 tr. ; 24 cm. - 92000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 196-202   
s504502 

 413. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Triều Dương (ch.b.), Nguyễn 
Công Bình, Đinh Thị Hằng, Trần Phương Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 336 tr. ; 24 cm. - 
151200đ. - 350b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 331   
s504513 

 414. Giáo trình Pháp luật ASEAN / Phạm Thị Hồng Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Thuận, Bùi 
Thị Ngọc Lan... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 228 tr. ; 24 cm. - 104400đ. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 219-226   
s504512 

 415. Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh : Giáo trình nội bộ / Đinh Thị Hồng Trang, 
Nguyễn Thị Yến (ch.b.), Khúc Thị Trang Nhung... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 176 tr. ; 24 cm. 
- 79200đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 170-173   
s504509 

 416. Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế / Nguyễn Bá Bình 
(ch.b.), Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Minh Hằng... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - 
H. : Tư pháp, 2021. - 422 tr. : bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s503611 

 417. Giáo trình Tư pháp Quốc tế / Hoa Hữu Long, Trần Minh Ngọc (ch.b.), Nguyễn Bá 
Bình... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 280 tr. ; 24 cm. - 126000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s504514 

 418. Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư, bảo trì công trình xây dựng, xác định các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình / Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát. - 
H. : Lao động. - 28 cm. - 420000đ. - 1000b 
 T.4. - 2021. - 398 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 377-397   s504011 

 419. Kư Sa Bùi. Nhớ luật dễ dàng em đi an toàn / Lời: Kư Sa Bùi ; Minh hoạ: Mai Anh 
Đỗ. - H. : Lao động, 2021. - 56 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 89000đ. - 3000b   s503808 

 420. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật / Đào Ngọc Thành s.t., giới thiệu. - H. : 
Lao động, 2021. - 156 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1000b   s503769 

 421. Luật Bảo vệ môi trường / Đào Ngọc Thành s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2021. - 
218 tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 3000b   s503770 

 422. Luật Doanh nghiệp / Đào Ngọc Thành s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2021. - 228 tr. 
; 21 cm. - 58000đ. - 1000b   s503772 

 423. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : 
Lao động, 2021. - 559 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b   s503821 

 424. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Lý thuyết và tình huống thực tiễn : Sách tham khảo / 
Đoàn Thế Hùng, Lê Đức Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Hoa... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 316 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 305-316   s504437 

 425. Luật Xây dựng / Đào Ngọc Thành s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2021. - 184 tr. ; 21 
cm. - 56000đ. - 1000b   s503773 

 426. Luật Xử lý vi phạm hành chính / Đào Ngọc Thành s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 
2021. - 180 tr. ; 21 cm. - 52000đ. - 3000b   s503771 

 427. Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 2020. - H. : Cục Bản quyền tác giả. - 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Bản quyền tác giả 
 Q.4. - 2021. - 496 tr. : ảnh, tranh vẽ   s503952 

 428. Ngô Thị Hường. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình / Ngô Thị Hường ch.b.. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 220 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 218   
s504516 
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 429. Nguyễn Hoàng Phúc. Các quy định pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, tạng trên thế giới 
và Việt Nam / Nguyễn Hoàng Phúc (ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 643 tr. ; 27 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người   s503955 

 430. Nguyễn Phước Vẹn. Mua bán đất: Thẩm định pháp lý, các rủi ro, cách phòng ngừa 
và những hỏi đáp có liên quan / Nguyễn Phước Vẹn. - H. : Lao động, 2021. - 184 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 196000đ. - 2000b   s503767 

 431. Nguyễn Thị Thu Hương. Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số ở Việt Nam hiện nay 
: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hương. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 238 tr. : bảng ; 
21 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 223-237   s504287 

 432. Nguyễn Thị Thuận. Giáo trình Luật Hình sự quốc tế / Nguyễn Thị Thuận (ch.b.), Đỗ 
Mạnh Hồng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 196 tr. ; 24 cm. - 90000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 191-193   
s504511 

 433. Nguyễn Thị Yến. Giáo trình Luật đầu tư / Nguyễn Thị Yến (ch.b.), Trần Thị Bảo 
Ánh, Nguyễn Như Chính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 176 tr. ; 24 cm. - 78000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 171-174   
s504515 

 434. Pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự Việt Nam hiện đại : Sách chuyên khảo / 
Đoàn Đức Lương, Trần Thị Huệ (ch.b.), Nguyễn Văn Cừ... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 
712 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Thư mục: tr. 696-711   s504687 

 435. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai - Định mức kinh tế - Kỹ thuật 
lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất / Hệ thống: Vũ Tươi, Thiên Kim. - H. : Lao 
động, 2021. - 547 tr. : bảng ; 28 cm. - 475000đ. - 1000b   s504008 

 436. Quy trình hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư kinh doanh 
tại Hà Nội : Tài liệu tham khảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 91 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch. - 
Phụ lục: tr. 15-91   s504570 

 437. Sổ tay nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo 
vệ môi trường : Sách tham khảo / B.s.: Lê Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Huệ, Hoàng Văn Vy... - 
H. : Hồng Đức, 2021. - 187 tr. : bảng ; 21 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 185-186   s504360 

 438. Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. - H. : Giao 
thông Vận tải, 2021. - 239 tr. ; 21 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. - Phụ lục: tr. 162-227   s504326 

 439. Tra cứu các tình huống mới nhất về nghiệp vụ quản lý đất đai / Nguyễn Phương hệ 
thống. - H. : Lao động, 2021. - 391 tr. : bảng ; 28 cm. - 415000đ. - 1000b   s504010 

 440. Trần Vinh Vũ. Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu 
truyền thống và đấu thầu qua mạng / Trần Vinh Vũ. - Tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. 
: Xây dựng, 2021. - 302 tr. : bảng ; 21 cm. - 113000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Xây dựng và Quản trị kinh doanh   s504194 

 441. Vũ Văn Cương. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Ch.b.: Vũ Văn Cương, Trần 
Vũ Hải. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 240 tr. ; 24 cm. - 108000đ. - 450b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s504503 

 442. Vũ Văn Cương. Giáo trình Luật Tài chính Việt Nam / Ch.b.: Vũ Văn Cương, Nguyễn 
Văn Tuyến. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 312 tr. : bảng ; 24 cm. - 140000đ. - 350b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s504510 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 443. Cao Minh Quý. Quy hoạch và quản lý môi trường / Cao Minh Quý (ch.b.), Ngô 
Quang Dự, Cao Quang Khải. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 252 tr. ; 27 cm. - 65000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 249-251   s503976 

 444. Đoàn Thị Tố Uyên. Giáo trình Soạn thảo văn bản hành chính / Đoàn Thị Tố Uyên 
ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 196 tr. ; 24 cm. - 90000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 180. - 
Phụ lục: tr. 181-194   s504504 

 445. Hỏi - Đáp về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19. - H. : Lao động, 2021. - 115 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   s503765 

 446. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII kỳ họp thứ hai (Nhiệm kỳ 2021 
- 2026). - H. : Dân trí, 2021. - 469 tr. : bảng ; 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ   s504795 

 447. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII kỳ họp thứ tư (Nhiệm kỳ 2021 
- 2026). - H. : Dân trí, 2021. - 138 tr. ; 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ   s504798 

 448. Khuất Mạnh Khang. Nhật ký tu dưỡng / Khuất Mạnh Khang. - H. : Lao động, 2021. 
- 342 tr. : ảnh ; 21 cm. - 212000đ. - 500b   s503831 

 449. Nguyễn Thị Yến. Tập bài giảng Pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương 
mại / Nguyễn Thị Yến (ch.b.), Nguyễn Như Chính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 128 tr. ; 24 cm. 
- 58000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 124-125   
s504505 

 450. Nguyễn Võ Uy Phong. Quản lý nhà nước về Công giáo - Thực tiễn địa bàn Đông 
Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Võ Uy Phong (ch.b.), Đỗ Hoàng Vương, Vũ Thế Duy. - 
H. : Công an nhân dân, 2021. - 272 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 249-255. - Thư mục: tr. 256-265   s503684 

 451. Quản lý báo chí và quản trị truyền thông trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội / 
B.s.: Đặng Thị Thu Hương (ch.b.), Doãn Thị Thuận, Đặng Thị Huyền... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2021. - 233 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 115000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - 
Thư mục: tr. 228-233   s504299 

 452. Tài liệu bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ban 
hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-BNV ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ / B.s.: Triệu Văn Cường, Lương Thanh Cường, Đoàn Văn Dũng... - H. : Thống kê, 2021. - 
377 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ   s503691 
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 453. Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 
2021 - 2026 : Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-BNV ngày 08 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ / B.s.: Đỗ Thị Kim Tiên, Bùi Thị Thuỳ Nhi, Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : 
Thống kê, 2021. - 596 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ   s503690 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 454. Corburn, Jason. Quy hoạch đô thị lành mạnh từ khu dân cư đến bình đẳng y tế quốc 
gia / Jason Corburn ; Dịch: Trần Thị Trang... ; Phạm Khánh Toàn h.đ. - H. : Xây dựng, 2021. - 
xv, 249 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 222-245   s503605 

 455. Lã Ngọc Tỉnh. Đi qua mùa sóng : Ký sự Cảnh sát điều tra / Lã Ngọc Tỉnh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 195 tr. : ảnh ; 21 cm. - 190000đ. - 1000b   s504276 

 456. Meredith, Susan. Tại sao tớ nên tái chế? = Why should I recycle? : Dành cho trẻ em 
tử 6 tuổi trở lên / Susan Meredith ; Minh hoạ: Christyan Fox ; Đoàn Lâm Bình dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 48 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 45000đ. - 2000b   
s504501 

 457. Quản lý & xử lý rác thải nhựa / Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê Mạnh 
Cường... - H. : Xây dựng, 2021. - 300 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 710b 
 Phụ lục: tr. 204-280. - Thư mục: tr. 281-294   s503598 

 458. Sổ tay phòng, chống tác hại của thuốc lá. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 59 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá   
s503838 

 459. Tài liệu truyền thông về nước sạch và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. 
- H. : Công Thương, 2021. - 35tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 15750b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội. Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản 
xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Hà Nội   s503915 

 460. Tình hình ma tuý thế giới và khu vực - Những xu hướng mới : Sách chuyên khảo / 
B.s., dịch: Bùi Ngọc Giáp (ch.b.), Phan Ngọc Cầm, Bùi Phương Lân... - H. : Công an nhân dân, 
2021. - 439 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. - Thư mục: tr. 436   
s504686 

 461. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Trung học 
cơ sở - Lớp 6 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ.; Minh 
hoạ: Nguyễn Minh Trung. - H. : Hồng Đức, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Sách rèn luyện 
kỹ năng sống). - 25000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông   s504674 

 462. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Trung học 
cơ sở - Lớp 7 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ.; Minh 
hoạ: Nguyễn Minh Trung. - H. : Hồng Đức, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Sách rèn luyện 
kỹ năng sống). - 25000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông   s504675 

 463. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Trung học 
cơ sở - Lớp 8 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ.; Minh 
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hoạ: Nguyễn Minh Trung. - H. : Hồng Đức, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Sách rèn luyện 
kỹ năng sống). - 25000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông   s504676 

 464. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Trung học 
cơ sở - Lớp 9 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ.; Minh 
hoạ: Nguyễn Minh Trung. - H. : Hồng Đức, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Sách rèn luyện 
kỹ năng sống). - 25000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông   s504677 

GIÁO DỤC 

 465. Adam Thái. Hành trang tân sinh viên ở giảng đường đại học : Tư duy và kỹ năng 
sống còn dành cho tân sinh viên gen Z ở đại học / Adam Thái. - H. : Lao động, 2021. - 223 tr. 
; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   s503754 

 466. Bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình GDPT mới / Nguyễn 
Thị Bảo Hoài, Tường Bích, Lê Thuý. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s504796 

 467. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 23000đ. - 2200b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s503963 

 468. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 72 tr. : minh hoạ   s504812 

 469. Bé học chữ cái : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 18 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s504612 

 470. Bé học chữ số : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 18 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   s504615 

 471. Bé học toán : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 18 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   s504614 

 472. Bé làm quen chữ cái : Tập viết theo mẫu chữ mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 
Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 
3000b 
 Q.1. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504430 

 473. Bé làm quen chữ cái : Tập viết theo mẫu chữ mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 
Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 
3000b 
 Q.2. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504431 

 474. Bé làm quen chữ cái : Tập viết theo mẫu chữ mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 
Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 
3000b 
 Q.3. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504432 



41 
 

 475. Bé làm quen chữ cái - Chữ hoa : Tập viết theo mẫu chữ mới nhất của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 
(Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b   s504424 

 476. Bé làm quen chữ cái - Nét cơ bản : Tập viết theo mẫu chữ mới nhất của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 
(Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b   s504423 

 477. Bé làm quen chữ số / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504425 

 478. Bé làm quen chữ số / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504426 

 479. Bé làm quen chữ số / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b 
 Q.3. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504427 

 480. Bé làm quen chữ số / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b 
 Q.4. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504428 

 481. Bé làm quen chữ số / Hoa Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào lớp 1). - 32000đ. - 3000b 
 Q.5. - 2021. - 32 tr. : tranh vẽ   s504429 

 482. Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc s.t., b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 15 tr. : hình vẽ   s504544 

 483. Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc s.t., b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 15 tr. : hình vẽ   s504545 

 484. Bé làm quen với việc học đọc, học viết : Bé sẵn sàng vào lớp 1 : Dành cho trẻ 5 - 6 
tuổi / Nguyễn Minh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 31 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 17000đ. - 5000b   s504062 

 485. Bé tập tô nét cơ bản: Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Thu Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 19 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s504067 

 486. Bé tập tô, tập viết chữ cái và số / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 48 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 18000đ. - 5000b   s504539 

 487. Chinh phục Toán Mỹ 1 = Common core math 1 : Trắc nghiệm / Argo Brothers. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2021. - 275 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 129000đ. - 2000b   s504108 

 488. Đỗ Vĩnh. Giáo trình Giáo dục học đại cương / Ch.b.: Đỗ Vĩnh, Ngô Thị Bình, Trương 
Thanh Chí. - H. : Dân trí, 2021. - 171 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s504752 

 489. Education - Kinh doanh giáo dục tại thị trường Việt Nam / Trang Quách, Lê Đình 
Hiếu, Hashtag Team... - H. : Dân trí, 2021. - 141 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 220000đ. - 2000b   
s504765 
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 490. Giúp bé khám phá khoa học (Mẫu giáo 3 - 4 tuổi) / Thanh Nga, Đông Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 20 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 13000đ. - 
3000b   s504072 

 491. Giúp bé khám phá khoa học (Mẫu giáo 4 - 5 tuổi) / Thanh Nga, Đông Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 24 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 
5000b   s504073 

 492. Giúp bé khám phá khoa học (Mẫu giáo 5 - 6 tuổi) / Nguyễn Thị Thanh Giang, Đông 
Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 41 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 18000đ. - 5000b   s504074 

 493. Giúp bé khám phá xã hội (Mẫu giáo 3 - 4 tuổi) / Lương Thị Bình, Đông Thảo. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 13000đ. 
- 3000b   s504069 

 494. Giúp bé khám phá xã hội (Mẫu giáo 4 - 5 tuổi) / Lương Thị Bình, Đông Thảo. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 14000đ. 
- 5000b   s504070 

 495. Giúp bé khám phá xã hội (Mẫu giáo 5 - 6 tuổi) / Lương Thị Bình, Đông Thảo. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 16000đ. 
- 5000b   s504071 

 496. Giúp bé làm quen với Toán (3 - 4 tuổi) : Theo Chương trình giáo dục mầm non / Hà 
Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 14500đ. - 3000b   s504075 

 497. Giúp bé làm quen với Toán (4 - 5 tuổi) : Theo Chương trình giáo dục mầm non / Hà 
Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 44 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 17000đ. - 5000b   s504076 

 498. Giúp bé làm quen với Toán (5 - 6 tuổi) : Theo Chương trình giáo dục mầm non / Hà 
Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 61 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 20000đ. - 5000b   s504077 

 499. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (3 - 4 tuổi) / Nguyễn Minh Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 17000đ. - 
3000b   s504078 

 500. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (4 - 5 tuổi) / Nguyễn Minh Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 17000đ. - 
5000b   s504079 

 501. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (5 - 6 tuổi) / Nguyễn Minh Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2021. - 31 tr. : hình vẽ   s504080 

 502. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (5 - 6 tuổi) / Nguyễn Minh Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2021. - 31 tr. : hình vẽ   s504081 

 503. Giúp bé tập tạo hình : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Thu Hằng, Đông Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 32 tr. : hình vẽ ; 19x26 cm. - 18000đ. - 5000b   
s504084 
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 504. Giúp bé tập tạo hình : Mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Thu Hằng, Đông Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 32 tr. : hình vẽ ; 19x26 cm. - 18000đ. - 3000b   
s504083 

 505. Giúp bé tập tạo hình : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Thu Hằng, Đông Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 36 tr. : hình vẽ ; 19x26 cm. - 18000đ. - 5000b   
s504085 

 506. Hình khối và màu sắc : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 18 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s504613 

 507. Hoạt động khuyến học ở Việt Nam thời quân chủ / Nguyễn Hữu Mùi (ch.b.), Vũ Việt 
Bằng, Lê Thị Thu Hương... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 453 tr. : bảng ; 24 cm. - 280000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học; Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - Thư mục: tr. 
329-345. - Phụ lục: tr. 346-453   s504294 

 508. Học tốt Tiếng Việt 4 / Trần Văn Sáu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 39000đ. 
- 20000b 
 T.1. - 2021. - 135 tr. : bảng   s503734 

 509. Học tốt Tiếng Việt 4 / Trần Công Tùng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 
38000đ. - 2500b 
 T.2. - 2021. - 127 tr. : bảng   s503735 

 510. Học tốt Tiếng Việt 5 / Trần Văn Sáu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 41000đ. 
- 2500b 
 T.1. - 2021. - 143 tr. : bảng   s503736 

 511. Học tốt Tiếng Việt 5 / Trần Văn Sáu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 38000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2021. - 123 tr. : bảng   s503737 

 512. John Vu. Lời khuyên dành cho thầy cô = Beyond teaching / John Vu ; Ngô Trung 
Việt dịch. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Dân trí ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2021. - 295 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du   s504723 

 513. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo 
dục và đào tạo / Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lê Đình Tĩnh, Bùi Văn Ga... - 
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 290 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực... - Thư mục cuối mỗi bài   
s504804 

 514. Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng quan điểm, đường lối Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học : Chào mừng 
35 năm thành lập khoa Giáo dục chính trị (1986 - 2021) / Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hữu Lợi, 
Trần Quốc Khánh... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2021. - 518 tr. : bảng ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Vinh   s503964 

 515. Kỹ năng phòng tránh xâm hại cho học sinh tiểu học : Cha mẹ, người lớn cần hướng 
dẫn trẻ em đọc / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ Hạnh, Huỳnh Tông Quyền... - In lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 55 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
38000đ. - 5000b   s504068 
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 516. Luyện chữ đẹp : Chữ đứng nét thanh, đậm / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 23 tr. ; 24 cm. - (Luyện chữ đẹp. Rèn nết người). - 12000đ. - 
5000b   s504305 

 517. Luyện thi Olympic Toán - Lớp 1 / 1980 Books dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2021. - 222 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 500b   s504696 

 518. Luyện viết chữ đẹp / Nguyễn Khánh Linh, Đỗ Hoài Nam. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 10000đ. - 1000b 
 Q.3, T.2. - 2021. - 32 tr.   s504635 

 519. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 6000b 
 T.1. - 2021. - 43 tr.   s504540 

 520. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 6000b 
 T.2. - 2021. - 43 tr.   s504541 

 521. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 6000b 
 T.1. - 2021. - 39 tr.   s504542 

 522. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 6000b 
 T.2. - 2021. - 39 tr.   s504543 

 523. Luyện viết đúng viết đẹp - Các nét cơ bản / Phương An. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - 20 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 49000đ. - 2000b   s504324 

 524. Luyện viết đúng viết đẹp - Chữ cái / Phương An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 22 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 49000đ. - 2000b   s504323 

 525. Luyện viết đúng viết đẹp - Chữ số / Phương An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 20 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 49000đ. - 2000b   s504322 

 526. Nguyễn Thảo Phương. Sổ liên lạc / Nguyễn Thảo Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 22 tr. : bảng ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s504066 

 527. Nhà giáo - Nghề giáo: Những điều cần biết / Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 
Phạm Minh Giản, Nguyễn Quang Đông Thành. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 365000đ. - 3000b 
 T.1: Dạy học từ truyền thống đến hiện đại. - 2021. - 411 tr. : hình vẽ, bảng   s504770 

 528. Nhà giáo - Nghề giáo: Những điều cần biết / Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 
Phạm Minh Giản, Nguyễn Quang Đông Thành. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
365000đ. - 3000b 
 T.2: Một số vấn đề chuyên môn nghiệp vụ. - 2021. - 403 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 396-398   
s504771 

 529. Nhà giáo Nguyễn Hải Đạm / Trần Gia Linh, Lê Kim, Nguyễn Thế Huynh... - H. : 
Dân trí, 2021. - 571 tr. : ảnh ; 24 cm. - 320000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Họ Nguyễn Đông Tác - Hà Nội   s504761 
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 530. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 3 : Giúp em học ôn trong hè / Nguyễn Quốc 
Tuấn (ch.b.), Đỗ Thuý Ngân, Phạm Mai. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 44 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 4000b   s504638 

 531. Place, Marie-Hélène. 100 hoạt động Montessori - Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập 
đọc và viết như thế nào? : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / 
Marie-Hélène Place ; Tố Nga dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2021. - 207 tr. : ảnh, 
bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)(Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori). 
- 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: 100 activites Montessori pour preparer mon enfant a lire et a ecrire   
s504091 

 532. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 15 tr. : tranh màu   s504548 

 533. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2021. - 15 tr. : tranh màu   s504549 

 534. Phát triển IQ cho bé - Bé tập so sánh : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s504547 

 535. Phát triển IQ cho bé - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s504550 

 536. Phát triển IQ cho bé - Tập tô chữ : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 15 tr. : hình vẽ   s504546 

 537. Phát triển IQ cho bé - Tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s504551 

 538. Phát triển IQ cho bé - Tập tô số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s504552 

 539. Phát triển trí thông minh Toán lớp 1 / Nguyễn Lan Hương, Vũ Thị Ngọc, Nguyễn Hà 
Trang... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 60 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   
s504774 

 540. Phạm Đào Tiên. Phát triển năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo 
dục phổ thông / Phạm Đào Tiên, Phạm Bích Thuỷ, Lê Thị Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 132-139   s504060 

 541. Phạm Minh Quyền. Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm / Phạm Minh 
Quyền (ch.b.), Huỳnh Cát Dung, Nguyễn Thị Yến. - H. : Dân trí, 2021. - 176 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 99000đ 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 172-174   s504754 

 542. Phiếu luyện đọc cùng Gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 / Trần 
Thị Hường. - H. : Thanh niên, 2021. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Sách giúp con thích đọc và 
nhanh hơn). - 52000đ. - 2000b   s503946 
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 543. Phiếu luyện viết cùng Gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 / Trần 
Thị Hường. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Bộ sách Giúp con thành thạo và thích viết). - 29000đ. 
- 2000b 
 T.1: Luyện viết các nét cơ bản. - 2021. - 32 tr.   s503943 

 544. Phiếu luyện viết cùng Gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 / Trần 
Thị Hường. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Bộ sách Giúp con thành thạo và thích viết). - 29000đ. 
- 2000b 
 T.2: Luyện viết bảng chữ cái. - 2021. - 36 tr.   s503944 

 545. Phiếu luyện viết cùng Gấu Kiki : Bộ phiếu học tập sẵn sàng cho bé vào lớp 1 / Trần 
Thị Hường. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Bộ sách Giúp con thành thạo và thích viết). - 29000đ. 
- 2000b 
 T.3: Luyện viết bảng chữ cái và chữ ghép. - 2021. - 32 tr.   s503945 

 546. Quản lý quỹ thời gian hiệu quả, phát triển tiềm năng, định hướng nghề nghiệp dành 
cho học sinh / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thị Thu Huyền, Hoàng 
Anh Phước. - H. : Lao động, 2021. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 115000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 181-183. - Phụ lục: tr. 185-193   s503774 

 547. Rie Watanabe. Thủ thỉ kiến thức lớp 1 : 40 điều thú vị để đọc mỗi ngày / Soạn lời: 
Rie Watanabe, Noriyuki Irisawa, Nozomi Kai ; Mitsuharu Ohyama ch.b. ; Hà Hime dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2021. - 165 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: なぜ？どうして？科くのお話1年生   s504099 

 548. Sổ tay khái niệm từ khoá trong công nghệ giáo dục : Anh - Việt, Việt - Anh / B.s.: 
Lâm Quang Đông (ch.b.), Lâm Thị Hoà Bình, Đỗ Hoàng Ngân, Vũ Thị Thanh Nhã. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 321 tr. ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 297-321   s504315 

 549. Sổ tay "Thông tin Thống kê về giáo dục nghề nghiệp năm 2020". - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 455 tr. ; 20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp   
s504493 

 550. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Dành cho trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi / 
Nguyễn Thảo Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 34 tr. 
: bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 12000đ. - 5000b   s504063 

 551. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : Dành cho trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng 
tuổi / Nguyễn Thảo Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
28 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 11500đ. - 3000b   s504064 

 552. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nam Định lớp 2 / B.s.: Lê Xuân Quang, Ngô Vũ 
Thu Hằng, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Nam Phương. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 35 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s503960 

 553. Tăng cường kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ : Bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Minh 
Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 29 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 17000đ. - 5000b   s504061 

 554. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2021. - 23 tr. : tranh vẽ   s504558 
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 555. Tập viết chữ hoa cỡ nhỏ, theo nhóm : Dành cho học sinh tiểu học / Thuý Hà, Thanh 
Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 43 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Luyện viết đúng, viết đẹp). - 
18000đ. - 5000b   s504557 

 556. Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Lê Quang, Trần Hữu Phước. - H. : Dân trí, 2021. - 122 tr. : hình vẽ. bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 
3000b   s504706 

 557. Tô chữ hoa lớp 1 : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Thiên Ân. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 5000b   s504307 

 558. Theo dòng ký ức - Thầy trò vùng Thượng Đức / Nguyễn Xuân Phong, Phạm Thanh 
Tùng, Nguyễn Quang Vinh... - H. : Thế giới, 2021. - 452 tr. : ảnh ; 24 cm. - 199000đ. - 300b   
s504147 

 559. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 2 / Nguyễn Minh Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 12000b 
 T.2. - 2021. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ   s504319 

 560. Thực hành Thủ công 3 / Nguyễn Hạnh. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   
s504082 

 561. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 2 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 13000b 
 T.2. - 2021. - 80 tr. : bảng, tranh vẽ   s504320 

 562. Thực hành và phát triển năng lực Toán 2 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý Vân. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 15000b 
 T.2. - 2021. - 100 tr. : minh hoạ   s504321 

 563. Trạng nguyên Tiếng Việt 3 / Lê Hồng Mai, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Xuyến. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 111 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 90000đ. - 5000b   
s504176 

 564. Vở bài tập Đạo đức 4 / Phạm Hữu Cang, Hải Vang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 54 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 12000đ. - 1000b   s504636 

 565. Vở bài tập Đạo đức 5 / Phạm Hữu Cang, Hải Vang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 34 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 10000đ. - 1000b   s504637 

 566. Vở bài tập Toán nâng cao 3 / Đào Nãi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 45000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2021. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s504453 

 567. Vở bài tập Toán nâng cao 3 / Đào Nãi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 45000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2021. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s504454 

 568. Vở bài tập Toán nâng cao 4 / Đào Nãi (ch.b.), Đỗ Trung Hiệu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng. - 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s504455 

 569. Vở bài tập Toán nâng cao 4 / Đào Nãi (ch.b.), Đỗ Trung Hiệu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng. - 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 144 tr. : hình vẽ, bảng   s504456 

 570. Vở bài tập Toán nâng cao 5 / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đào Nãi, Đỗ Trung Kiên. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
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 T.2. - 2021. - 156 tr. : hình vẽ, bảng   s504457 

 571. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 / Nguyễn Trại (ch.b.), Nguyễn Trang Thu. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. - 55 tr. : minh hoạ   s504634 

 572. Vở chính tả 2 / Lê Thị Kim Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. 
- 13000b 
 T.2. - 2021. - 40 tr.   s504318 

 573. Vở ô li viết chữ mẫu 2 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
20000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2021. - 36 tr.   s504301 

 574. Vở ô li viết chữ mẫu 2 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
20000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2021. - 34 tr.   s504302 

 575. Vở tập tô chữ : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
(Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 32 tr. : tranh màu   s504306 

 576. Vở thực hành luyện viết lớp 1 : Theo bộ sách Cánh diều - Chương trình GDPTM / 
Nguyễn Thị Bảo Hoài, Bùi Thị Cúc, Phạm Thị Huyên. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 63 tr.   s504705 

 577. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối tiểu học - 
Lớp 1 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Minh hoạ: Phạm Tiến Chung. - H. : 
Hồng Đức. - 24 cm. - (Sách rèn luyện kỹ năng sống). - 25000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông 
 T.1: Thể hiện bản lĩnh. - 2021. - 25 tr. : tranh màu   s504669 

 578. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Tiểu học 
- Lớp 2 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ. ; Minh hoạ: 
Phạm Tiến Chung. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - (Sách rèn luyện kỹ năng sống). - 25000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông 
 T.2: Huy hiệu dành cho người dũng cảm. - 2021. - 25 tr. : tranh màu   s504670 

 579. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Tiểu học 
- Lớp 3 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ. ; Minh hoạ: 
Phạm Tiến Chung. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - (Sách rèn luyện kỹ năng sống). - 25000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông 
 T.3: Nổi tiếng nhờ chiếc ván trượt. - 2021. - 25 tr. : tranh màu   s504671 

 580. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Tiểu học 
- Lớp 4 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ. ; Minh hoạ: 
Phạm Tiến Chung. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - (Sách rèn luyện kỹ năng sống). - 25000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông 
 T.4: Liên tiếp gây tai hoạ. - 2021. - 25 tr. : tranh màu   s504672 

 581. Vui học an toàn giao thông : Sách giáo dục khi tham gia giao thông - Khối Tiểu học 
- Lớp 5 / B.s.: Nguyễn Hường, Nguyễn Nga, Bích Ngọc... ; Nguyễn Văn Quỹ h.đ. ; Minh hoạ: 
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Phạm Tiến Chung. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - (Sách rèn luyện kỹ năng sống). - 25000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Báo Giao thông 
 T.5: Người hùng bất đắc dĩ. - 2021. - 25 tr. : tranh màu   s504673 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

 582. Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi : Nền tảng thành công cho chiến dịch 
marketing thời đại số / Hà Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tâm, Lê Thanh Sang... - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Lao động, 2021. - 247 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 2000b   s503832 

 583. Đặng Dương. Cảng biển và logistics - Nhìn lại một hành trình phát triển / Đặng 
Dương. - H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2021. - 451 tr. : bảng ; 21 cm. - 200000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Đặng Dương   s504725 

 584. Hệ đơn vị quốc tế SI (SI) = Système international d'unités / Nguyễn Khắc Sương 
dịch. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 152000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Cân đo quốc tế. - Phụ lục: tr. 43-112   s504769 

 585. Nguyễn Thị Thu Trang. Sổ tay hỏi - đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN 
(ATISA) / B.s.: Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Huy Hoàng, Phan Thị Uyên. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 58 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b   s504619 

 586. Nguyễn Trọng Quý. B2B - Con đường vươn ra thế giới / Nguyễn Trọng Quý. - H. : 
Dân trí, 2021. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 299000đ. - 3000b   s504730 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 587. A Jar. Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum : Song ngữ: Việt - Bahnar, Việt - Xơ 
Đăng / S.t., b.s.: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 559 tr. ; 21 cm. - 
2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam   s504192 

 588. Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng trong đồng 
bào dân tộc thiểu số : Song ngữ Việt - Thái. - H. : Thanh niên, 2021. - 220 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
7200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc   s504394 

 589. Bùi Minh Vũ. Thần trong tâm thức của người M'nông / Bùi Minh Vũ s.t., b.s. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2020. - 203 tr. ; 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam   s504187 

 590. Bùi Quang Thanh. Văn hoá dân gian Việt Nam - Một số tiếp cận từ thực tiễn / Bùi 
Quang Thanh. - H. : Thế giới, 2021. - 426 tr. ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam   s504140 

 591. Cùng con học nói / Nguyễn Mạnh Dũng s.t.. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - (Cùng 
con trưởng thành). - 50000đ. - 2000b 
 T.2: Đồng dao - Cha giúp con mở rộng vốn từ. - 2021. - 137 tr. : tranh vẽ   s504481 

 592. Chử Thị Thu Hà. Văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chử Thị Thu 
Hà. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 407 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2450b 
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 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 304-378. - Thư mục: tr. 379-402   s504190 

 593. Đồng dao - Chủ điểm loài vật / Tranh: Đình Hoàn ; Lời: Mai Bình s.t.. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s504538 

 594. Đồng dao - Chủ điểm thiên nhiên / Tranh: Đình Hoàn ; Lời: Mai Bình s.t.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s504533 

 595. Đồng dao - Chủ điểm thực vật / Tranh: Đình Hoàn ; Lời: Mai Bình s.t.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s504535 

 596. Đồng dao - Gia đình quê hương / Tranh: Đình Hoàn ; Lời: Mai Bình s.t.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s504534 

 597. Đồng dao - Lao động nghề nghiệp / Tranh: Đình Hoàn ; Lời: Mai Bình s.t.. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s504536 

 598. Đồng dao - Trò chơi dân gian / Tranh: Đình Hoàn ; Lời: Mai Bình s.t.. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s504537 

 599. Đỗ Hồng Kỳ. Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam 
 Q.1: Tiếng Việt. - 2020. - 1499 tr.   s504197 

 600. Đỗ Hồng Kỳ. Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam 
 Q.2: Tiếng Mơ Nông. - 2020. - 1483 tr.   s504198 

 601. Đỗ Hồng Kỳ. Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam 
 Q.1: Tiếng Việt. - 2020. - 1063 tr.   s504200 

 602. Lựa chọn trang phục / Hoa Mai. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức. - 19x27 cm. - (Nhà 
thiết kế nhí). - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 20 tr. : tranh màu   s504383 

 603. Lựa chọn trang phục / Hoa Mai. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức. - 19x27 cm. - (Nhà 
thiết kế nhí). - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 20 tr. : tranh màu   s504384 

 604. Lựa chọn trang phục / Hoa Mai. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức. - 19x27 cm. - (Nhà 
thiết kế nhí). - 29000đ. - 3000b 
 T.3. - 2021. - 20 tr. : tranh màu   s504385 

 605. Lựa chọn trang phục / Hoa Mai. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức. - 19x27 cm. - (Nhà 
thiết kế nhí). - 29000đ. - 3000b 
 T.4. - 2021. - 24 tr. : tranh màu   s504386 

 606. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt / S.t., biên 
dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21 cm. - 2450b 
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 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam 
 Q.2. - 2020. - 483 tr.   s504191 

 607. Mỗi tuổi mỗi tài - 12 con giáp : Dành cho mọi lứa tuổi / Minh hoạ: Nhân Nguyễn. - 
H. : Kim Đồng, 2021. - 55 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 77000đ. - 5000b   s503910 

 608. Nguyễn Duy Hùng. Văn khấn toàn tập / Nguyễn Duy Hùng. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 147 tr. : ảnh ; 27 cm. - 179000đ. - 2000b   s504791 

 609. Nguyễn Mạnh Linh. Văn khấn bách gia thực dụng / Nguyễn Mạnh Linh. - H. : Hồng 
Đức ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2022. - 279 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 118000đ. - 2000b   
s504792 

 610. Nguyễn Thị Huế. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - những hướng 
tiếp cận : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 1271 tr. ; 21 cm. - 
2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam   s504199 

 611. Phùng Quang Mười. Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai / Phùng 
Quang Mười. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 323 tr. : ảnh ; 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam   s504189 

 612. Trần Quang Đức. Chuyện trà : Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt / Trần 
Quang Đức. - H. : Thế giới, 2021. - 341 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 290000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 114-115. - Thư mục: tr. 337-341   s504159 

 613. Trẻ tìm hiểu Tết cổ truyền Việt Nam : Dành cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi / Đinh Thị 
Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 29 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b   
s504311 

 614. Vân Anh. 101 truyện mẹ kể con nghe / Vân Anh s.t., b.s. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
48000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 183 tr.   s504700 

 615. Y Mang. Truyện cổ Xơ Đăng / Y Mang s.t., biên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 
- 339 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục ảnh: tr. 331-334   s504202 

NGÔN NGỮ 

 616. Bài tập hoàn thành câu Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 và 10 chuyên : Ngân hàng câu 
hỏi đa dạng, phong phú. Lời giải chi tiết nhắc lại phương pháp và kiến thức / Kim Cúc. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 107 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 52000đ. - 2000b   
s504295 

 617. Bài tập tìm sửa lỗi sai Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 và 10 chuyên : Ngân hàng câu 
hỏi đa dạng, phong phú. Lời giải chi tiết nhắc lại phương pháp và kiến thức / Khánh Hà. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 115 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 52000đ. - 2000b   
s504296 

 618. Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 và 10 chuyên : Ngân 
hàng câu hỏi đa dạng, phong phú. Lời giải chi tiết nhắc lại phương pháp và kiến thức / Thiên 
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Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 135 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 
58000đ. - 2000b   s504297 

 619. Bài tập viết lại câu Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 và 10 chuyên : Ngân hàng câu hỏi 
đa dạng, phong phú. Lời giải chi tiết nhắc lại phương pháp và kiến thức / Thuỳ Dương. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 119 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 58000đ. - 2000b   
s504298 

 620. Beatrice, Alice. 1001 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng - Theo sơ đồ tư duy 
Mind Map : File đọc tiếng Anh giọng chuẩn bản địa. Quét mã QR từng chủ đề / Alice Beatrice. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 99 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - 89000đ. - 5000b   s504583 

 621. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 7 : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 
Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 132 tr. : bảng ; 27 
cm. - 62000đ. - 3000b   s504787 

 622. Bộ đề luyện thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ A2 : Sách tham khảo 
/ Nguyễn Thị Anh Thư (ch.b.), Lâm Thái Quang, Lê Văn Điệp. - H. : Lao động, 2021. - 220 tr. 
: ảnh, bảng ; 27 cm. - 125000đ. - 300b   s504007 

 623. Củng cố kiến thức ôn thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Dân 
trí, 2021. - 147 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b   s504710 

 624. Đoàn Hồng Nguyên. Nhất thiên tự diễn âm Nho - Nôm - Quốc ngữ = 一千字演音儒

-喃-国-语 : Đối chiếu Trích tự giải âm ca (1845) & Thiên tự văn giải âm (1890) / Đoàn Hồng 

Nguyên b.s. - H. : Hồng Đức, 2021. - 159 tr. : bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 145-159   s504391 

 625. Đỗ Nhung. Giao tiếp tiếng Anh thật dễ dàng = Easy english conversation / Đỗ Nhung. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2021. - 243 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b   
s504668 

 626. Hoàng Hựu. Khảo cứu về chữ Nôm Tày / Hoàng Hựu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. 
- 147 tr. : bảng ; 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 105-138. - Thư mục: tr. 139-142   s504188 

 627. Học tốt Tiếng Anh 7 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa Pearson mới nhất 
/ Lương Thị Kim Ngân. - H. : Thanh niên, 2021. - 180 tr. : bảng ; 27 cm. - 67000đ. - 2000b   
s503947 

 628. Học tốt Tiếng Anh 8 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa PEARSON mới 
nhất / Trần Ngọc Hoàng, Lại Thị Lan Anh. - H. : Thanh niên, 2021. - 187 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Học là giỏi). - 80000đ. - 2000b   s503948 

 629. Học tốt Tiếng Anh 9 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa PEARSON mới 
nhất / Lương Thị Kim Ngân. - H. : Thanh niên, 2021. - 231 tr. : bảng ; 27 cm. - (Học là giỏi). - 
90000đ. - 2000b   s503949 

 630. Kenji Shimizu. Nghiền từ vựng tiếng Anh : Học qua gốc từ bằng hình ảnh / Kenji 
Shimizu, Suzuki Hiroshi ; Phạm Ngọc Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 20 cm. - 135000đ. - 
2000b 
 Q.1. - 2021. - 287 tr. : hình vẽ   s504473 

 631. Kenji Shimizu. Nghiền từ vựng tiếng Anh : Học qua gốc từ bằng hình ảnh / Kenji 
Shimizu, Suzuki Hiroshi ; Đặng Thanh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 20 cm. - 135000đ. - 
2000b 
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 Q.2. - 2021. - 318 tr. : hình vẽ   s503699 

 632. Key and explanation Cambridge IELTS 15 / Anh ngữ ZIM. - H. : Dân trí, 2021. - 
169 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 240000đ. - 1000b   s504799 

 633. Khôi Trần. Hành trình giúp con chinh phục ngoại ngữ / Khôi Trần. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 146 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 111-146. - Thư mục cuối chính văn   s504363 

 634. Lê Hoàng Kim Khuê. VOCA Junior - Toàn tập từ vựng đạt điểm cao Tiếng Anh 
THCS / Lê Hoàng Kim Khuê. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 483 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 
170000đ. - 700b   s503840 

 635. Mai Lan Hương. Cách biến đổi câu trong tiếng Anh = Sentence transformation / Mai 
Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đà Nẵng ; Công ty 
Zenbooks, 2021. - 198 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 2000b   s504451 

 636. Mai Lan Hương. Giải thích ngữ pháp tiếng Anh : Với bài tập & đáp án / Mai Lan 
Hương, Hà Thanh Uyên. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 560 tr. ; 24 cm. - 
220000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 516-517   s504450 

 637. Mai Lan Hương. Giới từ tiếng Anh = Prepositions / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh 
Loan. - Tái bản lần thứ 3. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 207 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 3000b   
s504449 

 638. Mai Lan Hương. Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh = Tenses & sequence of 
tenses / Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 183 tr. ; 
24 cm. - 70000đ. - 2000b   s504452 

 639. Nghiên cứu Hán Nôm năm 2021 = 2021 年漢喃研究学术研讨会论文集 = Sino-

Nom studies in 2021 conference papers : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia có phản biện 
/ Nguyễn Hải Anh, Trịnh Thuỳ Dương, Thích Quảng Giác... - H. : Thế giới, 2021. - 987 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 290000đ. - 280b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s504149 

 640. Nguyễn Thị Lan Phương. IELTS foundation - Cẩm nang tự học IELTS ai cũng cần / 
Nguyễn Thị Lan Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 243 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách 
Chinh phục IELTS). - 165000đ. - 2000b   s504807 

 641. PENBOOK luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh : Cập nhật theo xu hướng 
mới nhất của kỳ thi năm 2022 / Nguyễn Thanh Hương (ch.b.), Đặng Thảo Trang, Diễn Lê. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 417 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
225000đ. - 4000b   s504781 

 642. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3 = 베트남인을위한 

종합 한국어 : Sách bài tập : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : 
Phiên bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 185 tr. ; 26 cm. - 150000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 175-185   s504780 

 643. Trần Thị Thanh Mai. 626 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại / Trần Thị 
Thanh Mai (ch.b.), Bùi Thị Hạnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Dân trí, 2021. - 391 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 388000đ. - 1000b   s504716 
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 644. Trương Tung. 28 days breakthrough IELTS reading : Tăng tốc và cải thiện kỹ năng 
đọc thông qua 4 giai đoạn ôn luyện toàn diện / Trương Tung ch.b.. - H. : Dân trí, 2021. - 378 
tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b   s504757 

 645. Vũ Hải. IELTS No Vocab - No worries! : Tối đa hoá điểm thi IELTS speaking và 
writing / Vũ Hải. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 193 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. 
- 1000b   s504695 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 646. Bồi dưỡng năng lực tự học môn Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Văn Biên, Mai Văn 
Hưng, Trần Trung Ninh (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 244 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 126000đ. - 2000b   s504775 

 647. Kì quan thiên nhiên / Lời: Christine Lazier ; Hình ảnh: Marie Christine Lemayeur, 
Bernard Alunni ; Phan Quế Dung dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2021. - 125 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 145000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nature. - Phụ lục: tr. 124-125   s503898 

 648. Nguyễn Thanh Hoá. Hồ sơ những hạt giống bí mật / Nguyễn Thanh Hoá, Trần Bích 
Hạnh. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 223 tr. : ảnh ; 23 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam   s503746 

 649. Thiết kế bài dạy môn Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / An Biên Thuỳ (ch.b.), Phạm Thị Thuý, Trần Thị Sơn... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 
271 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 2000b   s503957 

TOÁN HỌC 

 650. Củng cố kiến thức ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán / Phạm Văn Thạo. - H. : Dân 
trí, 2022. - 183 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b   s504708 

 651. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi lớp 6. Tài 
liệu tham khảo dành cho giáo viên / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vữ, Đỗ Quang Thanh, 
Nguyễn Tấn Siêng. - H. : Dân trí, 2021. - 173 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm. - 198000đ. - 3000b   
s504750 

 652. Giáo trình Cơ sở giải tích cho môn Toán ở phổ thông / Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn 
Xuân Tú (ch.b.), Hà Ngọc Phú... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 213 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 120000đ. - 80b 
 Thư mục: tr. 212-213   s504683 

 653. Hoàng Hà. Thiết kế tối ưu và ứng dụng trong giao thông vận tải / Hoàng Hà (ch.b.), 
Trần Thu Hằng, Hoàng Vũ. - H. : Xây dựng, 2021. - 332 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 195000đ. 
- 300b 
 Phụ lục: tr. 320-322. - Thư mục: tr. 323-325   s504052 

 654. Launay, Mickaël. Toán học một thiên tiểu thuyết : Lịch sử toán học kể từ thời tiền sử 
đến nay / Mickaël Launay ; Nhã Phong dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 330 tr. : minh 
họa ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le grand roman des maths   s504092 

 655. Nguyễn Duy Thục. Giáo trình Xác suất - Thống kê / Nguyễn Duy Thục. - H. : Khoa 
học và Kỹ thuật, 2021. - 251 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào đạo. Trường Đại học Văn Lang. Bộ môn Toán. - Phụ lục: 
tr. 197-250. - Thư mục: tr. 251   s504000 

 656. Nguyễn Huy Hoàng. Đại số tuyến tính / Nguyễn Huy Hoàng (ch.b.), Phí Thị Vân 
Anh, Đặng Thị Mai. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 393 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. 
- 1520b 
 Thư mục: tr. 392-393   s503975 

 657. Ôn tập, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 6 / Phạm Văn Thạo (ch.b.), Ngô 
Phương Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 
10000b   s504773 

 658. PENBOOK luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán : Cập nhật theo xu hướng mới 
nhất của kỳ thi năm 2022 / Nguyễn Thanh Tùng (ch.b.), Lê Bá Trần Phương, Lê Anh Tuấn... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 409 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 225000đ. 
- 6500b   s504786 

 659. POMATH - Toán tư duy cho trẻ em : Sách tương tác vui học Toán : 4 - 6 tuổi / Chu 
Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 2000b 
 T.5. - 2021. - 83 tr. : minh hoạ   s504788 

 660. Toán nâng cao 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Phan Thái Khang, 
Đặng Thanh Sơn. - H. : Dân trí, 2021. - 177 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 62000đ. - 3000b   s504707 

 661. Tóm tắt kiến thức toán phổ thông : Bí quyết học nhẹ, điểm cao trong môn Toán / Đỗ 
Minh Triết. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 233 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 145000đ. - 1500b   
s504138 

 662. Thiết kế bài dạy môn Toán 6 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Hùng Chính, Trần Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 
239 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 110000đ. - 2000b   s503958 

 663. Thiết kế tối ưu / B.s.: Hoàng Hà (ch.b.), Đào Duy Lâm, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 
Hoàng Vũ. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 268 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Phụ lục: tr. 210-262. - Thư mục: tr. 263-
265   s503972 

THIÊN VĂN HỌC 

 664. Tuệ Chân. Lịch pháp và những ngày tốt trong năm (2021 - 2030) / B.s.: Tuệ Chân, 
Lê Tiến Thành. - H. : Hồng Đức, 2021. - 359 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 165000đ. - 2000b   
s504392 

VẬT LÝ  

 665. Chinh phục các chuyên đề Vật lý trong đề thi tốt nghiệp THPT bằng máy tính Casio 
fx-580VN X. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 225 tr. : hình vẽ 
; 26 cm. - 110000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Giáo dục (BITEX)   s504694 

 666. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giảng dạy vật lý toàn quốc lần thứ 5 / Nguyễn Đông Hải, 
Lê Anh Đức, Phạm Thiên Lộc... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 463 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo... - Thư mục cuối mỗi chương   s503961 
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 667. PENBOOK luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí : Cập nhật theo xu hướng mới 
nhất của kỳ thi năm 2022 / Đỗ Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Ngọc Hải, Thiều 
Thị Dung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 329 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 225000đ. - 4000b   s504782 

 668. Vật lý / B.s.: Lê Bá Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Hoà, Trần Văn Quảng, Đoàn Thị Thuý 
Phượng. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 288 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 1020b 
 Thư mục: tr. 272. - Phụ lục: tr. 273-287   s503974 

HOÁ HỌC 

 669. Giải bài tập Hoá học 8 / Hồ VănThật. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 91 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 32000đ. - 2500b   s503738 

 670. Giải bài tập Hoá học 9 / Hồ Văn Thật. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 99 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 2500b   s503739 

 671. Giáo trình Hoá học hữu cơ / Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ch.b.), Đoàn Thị Thuý Ái, 
Nguyễn Thị Hiền... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vii, 236 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
180000đ. - 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 235   s503971 

 672. Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hoá học / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 
Nguyễn Trọng Quang (ch.b.), Nguyễn Thị Nguyệt... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 180 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 89000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. - Thư 
mục: tr. 175-179   s503842 

 673. Nguyễn Tiến Trung. Tương tác của CO2, H2O với các hợp chất hữu cơ ở mức độ 
phân tử : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Trung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 206 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 189-206   s504314 

 674. PENBOOK luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá : Cập nhật theo xu hướng mới 
nhất của kỳ thi năm 2022 / Vũ Khắc Ngọc (ch.b.), Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thắng... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 357 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 225000đ. - 
4000b   s504783 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 675. Godard, Delphine. Vòng quanh Trái Đất : Từ địa cực tới sa mạc, những vùng đất lớn 
của thế giới / Delphine Godard, Jean-Francois Pesnichoux ; Phạm Việt Hưng dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2021. - 70 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - (Bách khoa thư Larousse cho 
trẻ em). - 57000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Tout autour de la terre   s504113 

 676. Hành tinh Trái Đất / Yvan Théry, Marc Boutavant ; Phạm Việt Hưng dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2021. - 71 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - (Bách khoa thư Larousse cho 
trẻ em). - 57000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Planète terre: Le relief, les volcans, l'eau, les climats   
s504115 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 
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 677. Disiena, Laura Lyn. Em có biết? - Khủng long vẫn tồn tại và vô vàn sự thật kỳ thú 
khác! : Dành cho trẻ 5 tuổi + / Laura Lyn Disiena, Hannah Eliot ; Minh hoạ: Aaron Spurgeon ; 
Lam dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 20x24 cm. - 99000đ. - 2000b   s504587 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 678. Các phương pháp xử lý số liệu trong quan trắc sinh thái học / Nguyễn Thanh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Quý. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 248 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 218000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 241-248   s504352 

 679. Dưới đôi bàn chân bạn: Đất, cát và ti tỉ thứ dưới lòng đất = Under your feet : Dành 
cho độ tuổi 8 - 12+ / Matryoshka dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 64 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
(Tủ sách Bách khoa tri thức). - 129000đ. - 2000b   s504576 

 680. PENBOOK luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh / Nguyễn Thành Công (ch.b.), 
Đinh Đức Hiền, Nguyễn Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 
369 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 225000đ. - 2000b   s504784 

 681. Phạm Đình Văn. Thiết kế kế hoạch bài dạy và công cụ kiểm tra đánh giá Sinh học 10 
: Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm Đình Văn, Nguyễn Quốc Cường. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 331 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
220000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 330-331   
s504790 

THỰC VẬT 

 682. Giáo trình Thực vật học / B.s.: Phùng Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Hữu Cường, 
Nguyễn Thị Hoà... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x, 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. 
- 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 126-127   s503980 

 683. Hà Kim Ngân. Nhìn thì giống hoá ra lại khác : Dành cho độ tuổi 8+ / Hà Kim Ngân 
; Minh hoạ: Trương Yến Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2021. - 87 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 110000đ. 
- 2000b   s503896 

ĐỘNG VẬT  

 684. Ackerman, Jennifer. Chim chóc chưa bao giờ ngốc : Giải mã bộ não thiên tài của loài 
chim / Jennifer Ackerman ; Thanh Vy dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 465 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
229000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The genius of birds   s504130 

 685. Davey, Owen. Những điều chưa biết về... Bạch tuộc : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / 
Owen Davey ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
50000đ. - 2000b   s504577 

 686. Davey, Owen. Những điều chưa biết về... Bọ cánh cứng : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / 
Owen Davey ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
50000đ. - 2000b   s504579 
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 687. Davey, Owen. Những điều chưa biết về... Cá mập : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / Owen 
Davey ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 
2000b   s504578 

 688. Davey, Owen. Những điều chưa biết về... Ếch : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / Owen 
Davey ; Moon dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b   
s504581 

 689. Davey, Owen. Những điều chưa biết về... Khỉ : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / Owen 
Davey ; Moon dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b   
s504580 

 690. Davey, Owen. Những điều chưa biết về... Mèo : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / Owen 
Davey ; Moon dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b   
s504582 

 691. Disiena, Laura Lyn. Em có biết? - Gà không biết bay và vô vàn sự thật kỳ thú khác! 
: Dành cho trẻ 5 tuổi + / Laura Lyn Disiena, Hannah Eliot ; Minh hoạ: Pete Oswald ; Lam dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20x24 cm. - 99000đ   s504585 

 692. Disiena, Laura Lyn. Em có biết? - Hà mã không biết bơi và vô vàn sự thật kỳ thú 
khác! : Dành cho trẻ 5 tuổi + / Laura Lyn Disiena, Hannah Eliot ; Minh hoạ: Pete Oswald ; Lam 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20x24 cm. - 99000đ. - 2000b   s504586 

 693. Goldfarb, Ben. Đế chế hải ly : Khúc tráng ca về những kỹ sư kiến tạo đồng lầy = 
Eager : The surprising, secret life of beavers and why they matter / Ben Goldfarb ; Lê Thuỳ 
Giang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 512 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 249000đ. - 2000b   s504129 

 694. Montgomery, Sy. Tâm tư của bạch tuộc : Lặn sâu vào ý thức của một giống loài xa 
lạ / Sy Montgomery ; NY dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 361 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The soul of an octopus : A surprising exploration into the wonder of 
consciousness. - Thư mục: tr. 349-357   s504131 

 695. Nhật kí bọ hung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Kim Ba ; Tranh: 
Tiết Đan ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh màu ; 
26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insect diaries   s503900 

 696. Nhật kí bọ rùa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Từ Lỗ ; Tranh: Ngô 
Ba ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh màu ; 26 cm. 
- (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insect diaries   s503899 

 697. Nhật kí chuồn chuồn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Lưu Bính 
Quân ; Tranh: Nguỵ Vĩnh Hằng ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. 
- 33 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b   s503907 

 698. Nhật kí dế mèn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cao Hồng Ba ; 
Tranh: Ngô Ba ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b   s503904 

 699. Nhật kí kiến : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cao Hồng Ba ; Tranh: 
Thái Dật Quân ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b   s503906 

 700. Nhật kí nhện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Cát Băng ; Tranh: 
Đồng Tiểu Nhàn ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh 
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màu ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng và những loài cùng hệ sinh thái). - 50000đ. - 2000b   
s503905 

 701. Nhật kí ong mật : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Từ Lỗ ; Tranh: 
Lưu Chấn Quân; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh 
vẽ ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insect diaries   s503902 

 702. Nhật kí ốc sên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Bạch Băng ; Tranh: 
Vương Đích Đích ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insect diaries   s503901 

 703. Nhật kí ve sầu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Trần Mộng Mẫn ; 
Tranh: Vương Siêu ; Nguyễn Hoà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 33 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - (Nhật kí thế giới côn trùng). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insect diaries   s503903 

 704. Paviet, Barbara. Đời sống động vật / Barbara Paviet ; Dịch: Nguyễn Chí Thành, 
Nguyễn Văn Trung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2021. - 70 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. 
- (Bách khoa thư Larousse cho trẻ em). - 57000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La vie des animaux   s504107 

CÔNG NGHỆ   

 705. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V / Đàm Bạch Dương, Nguyễn Phương, Nguyễn 
Hoàng Linh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 111 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 430b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ   s503912 

 706. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2020 / B.s.: Trần Đắc Hiến 
(ch.b.), Đào Mạnh Thắng, Vũ Anh Tuấn... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 235 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. - Phụ lục: tr. 206-233   s504679 

Y HỌC  

 707. Cơ thể người / Pascale Borensztein, Denis Horvath, Monique Gaudriault, Anne 
Wilsdorf ; Dịch: Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thu Thảo Mơ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 
2021. - 70 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - (Bách khoa thư Larousse cho trẻ em). - 57000đ. - 
2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le corps   s504116 

 708. Đào Thị Minh Tâm. Vệ sinh trẻ em mầm non / Đào Thị Minh Tâm. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách ĐHSP 
TPHCM). - 70000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 198-199   
s504065 

 709. Goldacre, Ben. Khoa học dỏm : Vạch mặt lang băm và ngành công nghiệp dược phẩm 
/ Ben Goldacre ; Dịch: Vũ Trần, Linh Nguyễn. - H. : Dân trí, 2021. - 532 tr. : biểu đồ ; 21 cm. 
- 159000đ. - 2000b 
 Nguyên bản tiếng Anh: Bad science   s504734 
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 710. Hiểu hết về thức ăn = How food works / Trần Trương Phúc Hạnh dịch. - H. : Thế 
giới, 2021. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 300000đ. - 2500b   s504110 

 711. Huỳnh Trọng Khải. Giáo trình Giải phẫu sinh lý người / B.s.: Huỳnh Trọng Khải 
(ch.b.), Huỳnh Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Minh. - H. : Dân trí, 2021. - 274 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 190000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s504756 

 712. Khuyến nghị dinh dưỡng trong 1000 ngày vàng / B.s.: Lê Danh Tuyên, Lê Bạch Mai 
(ch.b.), Trần Thuý Nga... - H. : Lao động, 2021. - 177 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 1100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng. - Phụ lục: tr. 153-173. - Thư mục: tr. 174-177   
s504039 

 713. Lữ Cảnh Sơn. Châm cứu đối huyệt / Lữ Cảnh Sơn ; Hoàng Duy Tân dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 783 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Đông y). - 350000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 745-781   s504758 

 714. Lý Thăng Long. Dậy thì mới kì làm sao : Dành cho lứa tuổi 16+ / Lý Thăng Long ; 
Bìa và minh hoạ: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 147 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 98000đ. - 
2000b   s503868 

 715. Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả của Đoàn Thanh niên 
/ B.s.: Nguyễn Thị Thu Vân, Đặng Đức Chiến, Nguyễn Thị Minh Châu... - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2021. - 219 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 173-216   
s503954 

 716. Nelson, Bradley. Mật mã cảm xúc : 5 bước giúp bạn bước ra bẫy cảm xúc / Bradley 
Nelson ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 346 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Emotion code   s504390 

 717. Nishi Katsuzo. Làm sạch mạch & máu / Nishi Katsuzo ; Trương Thị Thảo dịch. - Tái 
bản lần 10. - H. : Lao động, 2022. - 247 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s504778 

 718. Nishino, Seiji. Ngủ ngon theo phương pháp Stanford = The Stanford method for 
ultimate sound sleep : Cuộc cách mạng về giấc ngủ / Seiji Nishino ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - 
H. : Thế giới, 2021. - 177 tr. : biểu đồ ; 23 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 174-177   s504169 

 719. Rand, William Lee. Reiki - Bàn tay chữa lành : Sách hướng dẫn cấp độ I và II : Kỹ 
thuật Reiki Nhật Bản và hướng dẫn chữa lành Hayasy / William Lee Rand ; Dịch, hđ.: Mai 
Thanh, Phạm Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 160 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 
184000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Reiki - The healing touch, first and second degree manual. - Thư 
mục: tr. 117-160   s504797 

 720. Swanson, Ann. Khoa học về Yoga : Hiểu rõ giải phẫu và sinh lý học cơ thể để thực 
hành thành thục / Ann Swanson ; Phạm Hằng Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2021. - 
218 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 300000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 214-216   s504111 

 721. Từ Từ. Giảm cân hiệu quả bằng tâm lý / Từ Từ ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 247 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s504467 

 722. Trần Thị Thuỷ. Kinh nghiệm luyện tập Yoga an toàn / Trần Thị Thuỷ. - Tái bản. - H. 
: Lao động, 2021. - 186 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 310000đ. - 2000b   s503823 
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 723. Trương Tuyết Mai. Hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng trong 1000 ngày "đầu đời" / B.s.: 
Trương Tuyết Mai, Huỳnh Nam Phương (ch.b.), Hoàng Thị Hào. - H. : Lao động, 2021. - 22 tr. 
: ảnh màu, bảng ; 27 cm. - 1100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng. - Phụ lục: tr. 19-22   s504034 

 724. Vương Đào. Dinh dưỡng học bị thất truyền - Dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật / Vương 
Đào ; Lương Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 452 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 178000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 425-452   s504699 

 725. Xét nghiệm đếm vi rút HIV trong máu: Ý nghĩa & tầm quan trọng. - H. : Lao động, 
2021. - 18 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 23000b   s503766 

KỸ THUẬT 

 726. Atlas Đồ gá / Đỗ Đức Trung (ch.b.), Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Việt Hùng... - H. : 
Thống kê, 2021. - 207 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 47000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Phụ lục: tr. 125-205. - Thư mục: tr. 
207   s503696 

 727. Bùi Quý Lực. Máy công cụ hiện đại / Bùi Quý Lực, Lê Đức Độ, Bùi Tuấn Anh. - H. 
: Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 443 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 283000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 439   s503643 

 728. Cấu trúc nano plasmonic chế tạo, đặc trưng và ứng dụng / Chu Mạnh Hoàng (ch.b.), 
Nguyễn Văn Minh, Lưu Thị Lan Anh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 242 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s504684 

 729. Đặng Tiến Hoà. Giáo trình Động lực học động cơ đốt trong / B.s.: Đặng Tiến Hoà 
(ch.b.), Bùi Việt Đức. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - viii, 205 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 75000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 203-205   s503990 

 730. Đinh Quang Cường. Thi công công trình biển cố định bằng thép / Đinh Quang Cường 
(ch.b.), Bùi Thế Anh, Vũ Đan Chỉnh. - H. : Xây dựng, 2021. - 256 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
154000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 180-249. - Thư mục: tr. 250-252   s504051 

 731. Đoàn Thu Hà. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / Đoàn Thu Hà (ch.b.), Trần 
Mạnh Cường. - H. : Xây dựng, 2021. - 180 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 710b 
 Phụ lục: tr. 110-179. - Thư mục: tr. 180   s503594 

 732. Đỗ Ngọc Thái. Thi công công trình ngầm / Đỗ Ngọc Thái (ch.b.), Phạm Thị Nhàn. - 
H. : Xây dựng, 2021. - 218 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 134000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 212-214   s504050 

 733. Đỗ Việt Dũng. Truyền động đầu máy / Đỗ Việt Dũng. - H. : Giao thông Vận tải, 
2021. - 200 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 220b 
 Thư mục: tr. 196-197   s503973 

 734. Giáo trình Công nghệ môi trường / B.s.: Phạm Châu Thuỳ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Tú, 
Hồ Thị Thuý Hằng... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi, 143 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
175000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 135-137. - Phụ lục: tr. 138-
142   s503989 
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 735. Giáo trình Ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI / Nguyễn Thanh Hà 
(ch.b.), Bùi Thị Thu Hà, Lê Văn Thái, Vũ Hữu Thích. - H. : Thống kê, 2021. - 243 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 53000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 241   s503698 

 736. Hoàng Nam. Cơ sở thiết kế công trình chịu động đất / Hoàng Nam. - H. : Xây dựng, 
2021. - 162 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 115000đ. - 400b 
 Thư mục cuối chính văn. - Phụ lục: tr. 149-156   s503607 

 737. Lê Minh Lư. Giáo trình Sức bền vật liệu / B.s.: Lê Minh Lư (ch.b.), Nguyễn Chung 
Thông, Dương Thành Huân. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - ix, 243 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 82500đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 229. - Phụ lục: tr. 230-243   
s503986 

 738. Lê Quốc Cường. Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch / Lê Quốc Cường. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2021. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 169000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 214-222. - Thư mục: tr. 223   s504005 

 739. Lê Quốc Cường. Giáo trình Thông tin quang / Lê Quốc Cường. - H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2021. - xvi, 405 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 169000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 394-401. - Thư mục cuối mỗi chương   s504006 

 740. Mai Hoàng Long. Giáo trình AutoCAD 2022 - 2D / Mai Hoàng Long (ch.b.), Nguyễn 
Hoàng Thiện. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 73000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Phụ lục: tr. 100-105. Thư mục: tr. 106   
s503998 

 741. Nâng cao hiệu quả điều tiết hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng phục vụ sản xuất, 
dân sinh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Tỉnh (ch.b.), Lê Hùng Nam, Lê Viết Sơn, Lê Xuân 
Quang. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 206 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 153-154. - Phụ lục: tr. 155-206   s504680 

 742. Nguyễn Đức Thành. Giáo trình Lập trình PLC / Nguyễn Đức Thành (ch.b.), Trần 
Văn Lợi. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 303 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 161000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn   s504682 

 743. Nguyễn Hồng Sơn. Kết cấu thép tạo hình nguội - Thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu / 
Nguyễn Hồng Sơn (ch.b.), Võ Thanh Lương, Trần Thị Thuý Vân. - H. : Xây dựng, 2021. - 320 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 188000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 267-313. - Thư mục: tr. 314-315   s504049 

 744. Nguyễn Lương Bằng. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước / 
Nguyễn Lương Bằng (ch.b.), Trần Quốc Lập. - H. : Xây dựng, 2021. - 300 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 710b 
 Thư mục: tr. 293-294   s503597 

 745. Nguyễn Thị Hiền. Giáo trình Lý thuyết mạch điện / Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Mai 
Thị Thanh Thuỷ. - H. : Học viện Nông nghiệp. - 27 cm. - 164000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 T.1. - 2021. - viii, 165 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 165   s503993 

 746. Nguyễn Thị Hiền. Giáo trình Lý thuyết mạch điện / Nguyễn Thị Hiền. - H. : Học viện 
Nông nghiệp. - 27 cm. - 155000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 T.2. - 2021. - vi, 183 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 177. - Phụ lục: tr. 178-179   s503994 
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 747. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Bài tập Địa chất công trình / Nguyễn Thị Ngọc Yến (ch.b.), 
Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thu Hà. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 191 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 189-190   s504004 

 748. Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình / Vũ 
Thanh Tú (ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ, Lê Thị Thu Hiền... - H. : Xây dựng, 2021. - 298 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 710b 
 Thư mục: tr. 287-297   s503601 

 749. QCVN 01:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng = 
National technical regulation on Construction planning. - H. : Xây dựng, 2021. - 60 tr. : bảng ; 
31 cm. - 2000b   s504053 

 750. QCVN 06:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 
trình = National technical regulation on Fire safety of buildings and constructions. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 31 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 75-155   s504055 

 751. Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển 
/ Lê Hải Trung (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh... - H. : Xây dựng, 2021. - 200 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 710b 
 Phụ lục: tr. 129-195. - Thư mục: tr. 196-198   s503600 

 752. Sổ tay lái xe xăng dầu / B.s.: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây 
(ch.b.), Bùi Văn Thường. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 37 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 205b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng Công ty Dịch vụ Xăng Dầu Petrolimex. Công ty Cổ phần Vận tải 
và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. - Lưu hành nội bộ   s504554 

 753. Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và giải pháp ứng phó / Nguyễn 
Tuấn Anh (ch.b.), Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. - H. : Xây dựng, 2021. - 200 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 710b 
 Phụ lục: tr. 183-191. - Thư mục: tr. 192-197   s503599 

 754. Tuyển tập báo cáo Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Giao 
thông Vận tải / Nguyễn Xuân Khang, Nguyễn Văn Thành, Bùi Ngọc Hưng... - H. : Công 
Thương, 2021. - 366 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải. - 
Tên sách ngoài bìa ghi: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2021: Kỷ niệm 
65 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. - Thư mục cuối mỗi bài   s503917 

 755. Thuật ngữ chuyên ngành kỹ thuật biển = Glossary of coastal engineering / Dịch: 
Nguyễn Trung Việt... - H. : Xây dựng, 2021. - 244 tr. ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Kỹ thuật biển - Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản (JSCE) = Coastal 
engineering committee - Japan society of civil Engineers (JSCE)   s503604 

 756. Trần Ngọc Hải. Bảng tính 19500 - Bộ bánh răng thay thế để phay bánh răng trụ răng 
xoắn trên máy phay lăn / Trần Ngọc Hải. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 488 tr. : bảng ; 24 
cm. - 300000đ. - 360b 
 Phụ lục: tr. 474-483. - Thư mục: tr. 487   s504327 

NÔNG NGHIỆP 

 757. Actisô - Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế, bảo quản theo tiêu chuẩn GACP - 
WHO và UEBT/RA. - H. : Lao động, 2021. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
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 Thư mục: tr. 2. - Phụ lục: tr. 51-60   s503794 

 758. Cách nuôi gà ri / B.s.: Nguyễn Quý Khiêm (ch.b.), Phùng Đức Tiến, Nguyễn Trọng 
Thiện... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm 
ăn"). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương   s504344 

 759. Dự án tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực 
miền Bắc Việt Nam (2012 - 2021). - H. : Nông nghiệp, 2020. - 63 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 700b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục Trồng trọt. - Phụ lục: tr. 
32-41. - Thư mục: tr. 42   s504345 

 760. Đào Thế Tuấn - Nhà khoa học nông nghiệp uyên bác / Lê Quốc Doanh (ch.b.), Ngô 
Thế Dân, Nguyễn Quang Thạch... - H. : Dân trí, 2021. - 339 tr. : ảnh ; 25 cm. - 1200b 
 Phụ lục: tr. 309-338   s504763 

 761. Đánh giá đất đai phục vụ tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk : Sách chuyên 
khảo / Đặng Thị Thuý Kiều (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Xuân Vững... - H. : 
Nông nghiệp, 2021. - 178 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tây Nguyên. - Phụ lục: tr. 152 -173. 
- Thư mục: tr. 174-178   s504353 

 762. Đặng Thị Thuý Kiều. Cây mắc ca - Thực trạng, tiềm năng và định hướng sử dụng đất 
tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông : Sách tham khảo / Đặng Thị Thuý Kiều, Lê Trọng Yên, 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x, 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
120000đ. - 125b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Nguyên. - Thư mục: tr. 106-112. - Phụ lục: tr. 113-131   
s504278 

 763. Giáo trình Cây ăn quả đại cương / Đoàn Văn Lư (ch.b.), Vũ Thanh Hải, Đoàn Thu 
Thuỷ... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - ix, 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 129-130   s503992 

 764. Giáo trình Ký sinh trùng thú y / Nguyễn Văn Thọ (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chiên, 
Dương Đức Hiếu... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x, 339 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 105000đ. 
- 130b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 336-339   s503996 

 765. Giáo trình Nuôi trồng thuỷ sản đại cương / B.s.: Kim Văn Vạn, Trịnh Đình Khuyến 
(ch.b.), Lê Thị Hoàng Hằng... - Tái bản lần 1. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x, 197 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 305000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 193-196   s503985 

 766. Giáo trình Nhập môn chăn nuôi / Nguyễn Xuân Trạch (ch.b.) , Nguyễn Hùng Sơn, 
Nguyễn Thị Xuân... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xii, 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
170500đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 167-168   s503982 

 767. Giáo trình Sản xuất và nhân giống cây trồng / B.s.: Vũ Văn Liết (ch.b.), Vũ Thị Thu 
Hiền, Trần Văn Quang... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xiii, 359 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 340000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 
332-358   s503988 

 768. Kỷ yếu Hội thảo: Giải pháp khai thác bền vững nguồn gen ngô và ứng dụng công 
nghệ mới trong phát triển giống ngô thực phẩm và thức ăn xanh thích ứng với biến đổi khí hậu 
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= Conference proceeding sustainable exploitation of new technologies in the development of 
vegetable, and forage maize resilience to climate change / Vũ Văn Liết, Vũ Thị Bích Hạnh, 
Phạm Quang Tuân... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xvi, 306 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... - Thư mục cuối mỗi bài   s503997 

 769. Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm / Lê Hồng Vân, Kang Pildon, Nguyễn Thị Len... - H. : 
Nông nghiệp, 2021. - 100 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ 
Trung ương. - Thư mục: tr. 99   s504349 

 770. La Thanh Tùng. Cách nuôi cà cuống / La Thanh Tùng, Mai Đình Yên, Nguyễn Lân 
Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 51 tr. ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn"). - 50000đ. 
- 1000b   s504343 

 771. Lê Thạnh. Bonsai ngược = Upside down bonsai : Các vấn đề về lý luận nghệ thuật 
và kỹ thuật tạo tác / Lê Thạnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 63 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. 
- 115000đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 31-57. - Thư mục: tr. 61-62   s504441 

 772. Nguyễn Văn Chín. Sổ tay sâu, bệnh hại cây thuốc lá và biện pháp phòng chống / 
Nguyễn Văn Chín ch.b.. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 143 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Công ty TNHH Một Thành viên Viện Thuốc 
lá. - Thư mục: tr. 137-143   s504348 

 773. Phạm Đức Toàn. Cây mè (Sesamum indicum L.) - Kỹ thuật canh tác và nhân giống 
/ Phạm Đức Toàn b.s. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 56 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 100000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An ; Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ 
Chí Minh. - Thư mục: tr. 55   s504350 

 774. Phạm Văn Khánh. Cách nuôi lươn trong bể không bùn / Phạm Văn Khánh, Nguyễn 
Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm 
ăn"). - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 45-46   s504342 

 775. Phạm Văn Khánh. Cách nuôi ốc nhồi (ốc bươu) / Phạm Văn Khánh. - H. : Nông 
nghiệp, 2021. - 55 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn"). - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 55   s504341 

 776. Sáu bệnh do virus gây ra ở gia cầm mới được phát hiện tại Việt Nam / Huỳnh Thị 
Mỹ Lệ (ch.b.), Đặng Hữu Anh, Nguyễn Văn Giáp... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vii, 
116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s503984 

 777. Sổ tay canh tác lúa thông minh : Sử dụng cho chương trình canh tác lúa thông minh 
thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL / B.s.: Nguyễn Bảo Vệ, Mai Thành Phụng, Hồ Văn 
Chiến... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 80 tr. : bảng ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ; Công ty CP Phân bón Bình Điền   s504347 

 778. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất quế bền vững theo tiêu chuẩn UEBT/RA. - H. : 
Lao động, 2021. - 78 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b   s503795 

 779. Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam. - H. : Nông 
nghiệp, 2021. - 44 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 240b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ; Ban Điều phối Ngành Hàng 
Cà phê Việt Nam   s504346 
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 780. Sổ tay hướng dẫn sản xuất đất nung làm vật liệu hấp phụ lân trong nước thải / B.s.: 
Nguyễn Hữu Chiếm (ch.b.), Nguyễn Văn Công, Phạm Văn Toàn, Phạm Ngọc Thoa. - Cần Thơ 
: Đại học Cần Thơ, 2022. - III, 13 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6. - Thư mục: tr. 13   s504057 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 781. Dou Jing. Làm chị thật khó : Dành cho lứa tuổi 4 đến 10 / Dou Jing ; Hoàng Diệp 
Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1: Bố mẹ không yêu mình nữa rồi!. - 2021. - 106 tr. : tranh màu   s503859 

 782. Dou Jing. Làm chị thật khó : Dành cho lứa tuổi 4 đến 10 / Dou Jing ; Hoàng Diệp 
Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2: Con sinh ra từ đâu?. - 2021. - 106 tr. : tranh màu   s503860 

 783. Đặng Bảo Trâm. Bí mật phụ nữ khí chất : Tự tin & Thanh lịch / Đặng Bảo Trâm. - 
H. : Lao động, 2021. - 234 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 2000000đ. - 1000b   s503791 

 784. Eiko Tajima. 36 thói quen cần tránh để trẻ thực sự trưởng thành / Eiko Tajima ; Tử 
Yên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 167 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Nuôi dạy con kiểu Nhật). - 98000đ. 
- 3000b   s504120 

 785. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương Đỗ 
; Minh hoạ: Nguyễn Duy Lộc, Lê Thanh Tú Minh. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Lao động. - 24 
cm. - 119000đ. - 5000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.1: Chào con - Em bé sơ sinh. - 2021. - 198 tr. : minh hoạ   s503828 

 786. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương Đỗ 
; Minh hoạ: Nguyễn Duy Lộc, Lê Thanh Tú Minh. - Tái bản lần 15. - H. : Lao động. - 24 cm. - 
129000đ. - 5000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.2. - 2021. - 258 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 195-244   s503829 

 787. Ito Hiromi. Tự giác gọn gàng - Xây dựng thói quen dọn dẹp cho trẻ từ 3 tuổi : Lời 
nói ma thuật khiến trẻ tự giác hành động! / Ito Hiromi ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 171 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s503856 

 788. Jung Wan Kim. Nghệ thuật dạy con từ kinh Talmud : 20 câu chuyện sâu sắc từ bộ 
kinh cổ của người Do Thái : Dành cho bạn đọc 5+ / Jung Wan Kim, Yu Jin Seo ; Minh hoạ: 
Joung Yeon Yu ; Soo Ber dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 130 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 135000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: All the wisdom you wonder : 20 tales from the Talmud for kids   
s504156 

 789. Kang, Shimi. Nuôi con thời 4.0 : Làm sao để trẻ không "nghiện" các thiết bị công 
nghệ / Shimi Kang ; Trương Thị Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 415 tr. ; 21 cm. - 148000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The tech solution : Creating healthy habits for kids growing up in a 
digital world   s504356 

 790. Lê Quốc Bảo Ngọc. Bella - Cô bé hay tò mò / Lê Quốc Bảo Ngọc. - H. : Dân trí, 
2022. - 79 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 99000đ. - 500b   s504742 

 791. Makoto Shichida. Yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận : Bí quyết nuôi dạy con theo 
phương pháp Shichida / Makoto Shichida ; First News biên dịch ; Viện Giáo dục Shichida Việt 
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Nam h.đ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2021. - 173 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Giáo 
dục Shichida). - 94000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Love, praise, accept - That's the way to raise your child   s504086 

 792. Nếu chẳng may đi lạc thì sao? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoàng Hoành ; 
Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
- (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 3000b   s503886 

 793. Nếu không chấp hành luật lệ giao thông thì sao? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Hoàng Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 35 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 3000b   s503885 

 794. Nếu không tuân thủ nội quy thì sao? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoàng Hoành 
; Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 3000b   s503889 

 795. Nếu nghịch lửa bừa bãi thì sao? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoàng Hoành ; 
Tranh: Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 35 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bé an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 3000b   s503888 

 796. Nếu nghịch nước thì sao? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoàng Hoành ; Tranh: 
Kẹo Bông ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Bé 
an toàn mỗi ngày). - 35000đ. - 3000b   s503887 

 797. Nguyễn Ngọc. Chăm da tại nhà từ A đến Z / Nguyễn Ngọc. - H. : Hồng Đức, 2021. 
- 307 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 386000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 301-307   s504364 

 798. Nguyễn Thị Tú. Giáo trình Quản trị lễ tân khách sạn / Nguyễn Thị Tú ch.b.. - H. : 
Thống kê, 2021. - x, 430 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 194000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 397-400. - Phụ lục: tr. 401-430   
s503664 

 799. Nguyễn Thị Thu. Kỷ luật mềm trong gia đình : Giáo dục trẻ 3 - 10 tuổi dành cho gia 
đình Việt / Nguyễn Thị Thu. - In lần 3. - H. : Lao động, 2021. - 379 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
165000đ. - 2000b   s504779 

 800. Nguyễn Thị Út Sáu. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh / Nguyễn Thị Út 
Sáu. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 299 tr. : bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 132-296. - Thư mục: 297-299   s503590 

 801. Phạm Dung. Ăn dặm bổ não sẽ thay đổi cuộc đời con bạn như thế nào? : 1000 ngày 
đầu đời là cơ hội của bộ não / Phạm Dung. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Dân trí, 2021. - 211 tr. 
: minh hoạ ; 20 cm. - 179000đ. - 3000b   s504715 

 802. Ramsay, Gordon. Khoá học nấu ăn tại gia của Gordon Ramsay = Gordon Ramsay's 
ultimate cookery course / Trần Phương Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 310 tr. : ảnh ; 24 cm. 
- 255000đ. - 1500b   s504109 

 803. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Đừng tranh cãi, hãy tranh 
luận! / Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 118 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   s504748 

 804. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Mình nhường nhịn nhau 
một chút nhé! / Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 119 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   
s504747 

 805. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Tự tin vào bản thân mình 
/ Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 118 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   s504746 
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 806. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Thêm yêu thương, thêm 
trân trọng! / Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 119 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   
s504749 

 807. Từ Từ. Hiểu trẻ thay vì kiểm soát trẻ : Bút ký nuôi dạy con của một chuyên gia tư 
vấn tâm lý / Từ Từ ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 298 tr. ; 21 cm. - 120000đ. 
- 500b   s504468 

 808. Thiết kế bài dạy môn Công nghệ 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Vũ Thị Ngọc Thuý (ch.b.), Đỗ Viết Dương. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 79 tr. : bảng ; 27 
cm. - 40000đ. - 2000b   s503956 

 809. Trương Cần. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan - Làm một người bao dung : 
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 Thư mục: tr. 204-210   s504145 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
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 864. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm. Giáo trình Công nghệ sinh học thực phẩm / Huỳnh Ngọc 
Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Văn Thành. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - XI, 313 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 79000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 309-313   s504058 

 865. Lê Văn Đạo. Ứng dụng dầu mỡ bôi trơn / Lê Văn Đạo. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2021. - 353 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 380000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 342-353   s504685 

 866. Sổ tay hướng dẫn sản xuất than / B.s.: Nguyễn Hữu Chiếm (ch.b.), Nguyễn Văn 
Công, Nguyễn Xuân Lộc... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 12 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Dự án 
VN14-P6). - 100b 
 Thư mục: tr. 12   s504166 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 867. Trẻ tìm hiểu về sự kỳ diệu của giấy : Dành cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi / Đinh Thị 
Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 29 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b   
s504309 

 868. Vũ Dương. Nguyên lý phun phủ : Sách dùng cho sinh viên, giảng viên đại học chuyên 
ngành Kỹ thuật cơ khí / Vũ Dương. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 143 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 86000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 142   s503999 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 869. Kim Won Gil. Dù khó khăn vẫn ổn : "Khi bạn nỗ lực hết mình bằng cả tâm hồn thì 
nó sẽ trở thành một kiệt tác" / Kim Won Gil ; Nguyễn Thị Thái Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 
2021. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 10000b   s503775 

 870. Khám phá làng nghề truyền thống cùng trẻ : Dành cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi / Đinh 
Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 29 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b   
s504308 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 871. Đặng Tỉnh. Tính toán biện pháp thi công nhà cao tầng / Đặng Tỉnh. - H. : Xây dựng, 
2021. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 113000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 176   s503602 

 872. Định mức dự toán xây dựng công trình / Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát. - H. : 
Lao động. - 28 cm. - 488000đ. - 1000b 
 T.1: Phần xây dựng và khảo sát. - 2021. - 631 tr. : bảng   s504014 

 873. Định mức dự toán xây dựng công trình / Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát. - H. : 
Lao động. - 28 cm. - 435000đ. - 1000b 
 T.2: Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ. - 2021. - 415 tr. : 
bảng. - Phụ lục: tr. 398-399   s504015 

 874. Định mức dự toán xây dựng công trình / Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát. - H. : 
Lao động. - 28 cm. - 450000đ. - 1000b 
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 T.3: Phần sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, sử dụng vật liệu, định mức chi phí quản lý dự 
án. - 2021. - 463 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 378-444   s504016 

 875. Nguyễn Hoài Nam. Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công / Nguyễn Hoài Nam, Võ Văn 
Dần, Trương Kỳ Khôi. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 123000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
 T.1. - 2021. - 198 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 171-192. - Thư mục: tr. 193   s504045 

 876. QCVN 04:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư = National 
technical regulation on Apartment buildings. - H. : Lao động, 2021. - 28 tr. ; 31 cm. - 2000b   
s504054 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 877. Atsuto Ninomiya. Đại học Nghệ thuật Tokyo / Atsuto Ninomiya ; Nguyễn Quốc 
Vương dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2021. - 305 tr. ; 21 cm. 
- 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 最後の秘境東京藝大 - 天才たちのカオスな日常   s504722 

 878. Bé tô màu - Các loài cá : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s504553 

 879. Bé tô màu - Các loại hoa quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 
6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s504563 

 880. Bé tô màu - Đồ chơi của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s504562 

 881. Bé tô màu - Động vật dưới nước : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 
3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s504555 

 882. Bé tô màu - Hoa, quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 4 - 5 tuổi / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s504564 

 883. Bóc dán thông minh - Rừng rậm : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Kirsteen Robson 
; Tranh: Gareth Lucas ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 16 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b   s504056 

 884. Bóc dán thông minh - Vườn thú : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Holly Bathie ; 
Tranh: Gareth Lucas ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Little first stickers - Zoo   s504089 

 885. Bóc dán thông minh: Mùa hè : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Hannah Watson ; 
Tranh: Malu Lenzi ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Little first stickers - Summer   s504103 

 886. Carey, Mariah. Ý nghĩa của Mariah Carey / Mariah Carey, Michaela Angela Davis ; 
Dịch: Ray Đoàn Huy... - H. : Dân trí, 2022. - 415 tr., 12 tr. ảnh ; 24 cm. - 255000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The meaning of Mariah Carey   s504703 
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 887. Fuonk Nguyen. Fashion stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / 
Fuonk Nguyen. - H. : Kim Đồng, 2021. - 221 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - (Hướng nghiệp 4.0). 
- 120000đ. - 2000b   s503857 

 888. Golding, Elizabeth. 50 cách vẽ trang phục cho... những chú chó đáng yêu : Dành cho 
lứa tuổi 3 - 9 / Elizabeth Golding ; Minh hoạ: Christine Sheldon ; Khánh Vân dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 ways to draw dogs   s504810 

 889. Golding, Elizabeth. 50 cách vẽ trang phục cho... những chú mèo dễ thương : Dành 
cho lứa tuổi 3 - 9 / Elizabeth Golding ; Minh hoạ: Christine Sheldon ; Khánh Vân dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 ways to draw cats   s504811 

 890. Golding, Elizabeth. 50 cách vẽ trang phục cho... những nàng công chúa xinh đẹp : 
Dành cho lứa tuổi 3 - 9 / Elizabeth Golding ; Minh hoạ: Christine Sheldon ; Khánh Vân dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 ways to draw princesses   s504809 

 891. Golding, Elizabeth. 50 cách vẽ trang phục cho... những tên cướp biển cực ngầu : 
Dành cho lứa tuổi 3 - 9 / Elizabeth Golding ; Minh hoạ: Christine Sheldon ; Khánh Vân dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 ways to draw pirates   s504808 

 892. Kiến trúc và Thành phố thông minh / Nick Dunn, Paul Cureton, Antoine Picon... ; 
B.s.: Sergio M. Figueiredo... ; Nguyên Thị Như Trang dịch ; Phạm Khánh Toàn h.đ. - H. : Xây 
dựng, 2021. - xxiv, 395 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 418000đ. - 1000b   s503606 

 893. Nguyễn Thị Thơm. Dân ca Quan họ Bắc Ninh với Truyện Kiều / Nguyễn Thị Thơm 
s.t., b.s. - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 147 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 
200b   s504282 

 894. Nguyễn Thị Việt Hà. Poster quảng cáo thương mại / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Khoa 
học và Kỹ thuật, 2021. - 95 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Mỹ thuật Công 
nghiệp. Ngành Thiết kế đồ hoạ. - Thư mục: tr. 96   s503844 

 895. Nguyễn Văn Tuyên. Cấu trúc hành lang xanh thành phố / Nguyễn Văn Tuyên. - H. : 
Xây dựng, 2021. - 300 tr. ; 21 cm. - 710b   s503593 

 896. Những ý tưởng sáng tạo biến cũ thành mới = Recycle and remake : Dành cho độ tuổi 
6 - 12+ / Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 47 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 120000đ. - 2000b   s504573 

 897. Phạm Trọng Thuật. Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở / Phạm Trọng Thuật. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 219000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 202-204   s503608 

 898. Phạm Văn Kiêm. Hát Chầu văn Hà Nội / Phạm Văn Kiêm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. 
- 59 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội   s504479 

 899. Ridgeley, Andrew. Wham! George & Tôi : Hồi kí / Andrew Ridgeley ; Hiền Trang 
dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 338 tr. : ảnh ; 23 cm. - 235000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wham! George and Me. - Phụ lục ảnh: tr. 317-338   s504744 

 900. Sổ tay Đồ án nội thất / Nguyễn Việt Khoa (ch.b.), Lê Anh Đức, Phạm Tú Ngọc... - 
Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 75 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 83000đ. - 300b 
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 Đầu bìa sách ghi: Bộ môn Nội thất. - Thư mục cuối chính văn   s504195 

 901. Tô màu - Nhân tài đất Việt / Trần Thị Hải Yến b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
13000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2021. - 19 tr. : tranh vẽ   s504640 

 902. Tô màu - Nhân tài đất Việt / Trần Thị Hải Yến b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
13000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2021. - 19 tr. : tranh vẽ   s504641 

 903. Tô màu công chúa - Cô bé lọ lem : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s504561 

 904. Tô màu công chúa - Công chúa ngủ trong rừng : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. 
- 10000b   s504560 

 905. Tô màu công chúa - Công chúa tóc mây : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s504556 

 906. Tô màu công chúa - Nàng tiên cá : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s504559 

 907. Tô màu trang phục công chúa : Dành cho độ tuổi từ 5 - 15 / Uông Man Linh ; Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2021. - 14 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 俏公主换装涂色   s503950 

 908. Trần Minh Tùng. Xanh hoá các khu đô thị mới / Trần Minh Tùng. - H. : Xây dựng, 
2021. - 239 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 710b 
 Thư mục: tr. 238-239   s503596 

 909. Trần Trí Thông. Revit Architecture 2021 - Quyển Basic / Trần Trí Thông. - H. : Xây 
dựng, 2021. - 356 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 860000đ. - 500b   s504047 

 910. Trần Trí Thông. Revit Architecture 2021 - Quyển Family / Trần Trí Thông. - H. : 
Xây dựng. - 27 cm. - 860000đ. - 500b 
 T.1. - 2021. - 308 tr. : minh hoạ   s504046 

 911. Vollard, Ambroise. Hồi ức của một nhà buôn tranh = Recollections of a picture dealer 
/ Ambroise Vollard ; Phạm Minh Quân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 399 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Tủ sách Hội hoạ). - 295000đ. - 800b   s504152 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 912. Châu Vĩnh Huy. Giáo trình Cầu lông : Dành cho sinh viên phổ tu và sinh viên chuyên 
ngành Cầu lông / Châu Vĩnh Huy, Huỳnh Đắc Tiến, Nguyễn Thế Lưỡng. - H. : Dân trí, 2021. - 
133 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s504755 

 913. Đỗ Vĩnh. Giáo trình Lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể 
thao : Dùng cho Sinh viên Đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất / Đỗ Vĩnh, Nguyễn Quang 
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Vinh (ch.b.), Nguyễn Thanh Đề. - H. : Dân trí, 2021. - 150 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 133-149   s504753 

 914. Giáo dục thể chất / Phạm Tiến Dũng (ch.b.), Trần Quang Chí, Đặng Thị Yên, Nguyễn 
Thị Thuỳ Dương. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa bổ sung. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 
178 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 20000đ. - 2520b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 169   s503977 

 915. Luật Golf : Hiệu lực từ tháng 1 - 2019 / Phan Ngọc Tâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 241 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: R&A; USGA   s504483 

 916. Lương Linh. Kể chuyện trên mặt nước : Khám phá nghệ thuật múa rối nước và sưu 
tập 184 tạo hình quân rối từ truyền thống đến hiện tại : Dành cho tuổi 13+ / Lương Linh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 139 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 160000đ. - 2000b   s504588 

 917. 5 phút tư duy logic / Sony Global Education ; Dương Hoa dịch. - H. : Thế giới. - 21 
cm. - 118000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 5分で講理的思者ドリルちょっとやさしめ 
 T.1: Nhập môn. - 2021. - 138 tr. : hình vẽ   s504160 

 918. Nghệ thuật múa rối Hà Nội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 98 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
1500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. - Phụ lục: tr. 86-94. - Thư mục: tr. 95   s504480 

 919. Thanh Hương. Trò chơi nối số = Dot to dot / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 23 
cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 18 tr. : tranh màu   s504605 

 920. Thanh Hương. Trò chơi nối số = Dot to dot / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 23 
cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 18 tr. : tranh màu   s504606 

 921. Thanh Hương. Trò chơi phát triển trí tuệ - Tìm kiếm thông minh / Thanh Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 23 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 18 tr. : tranh màu   s504607 

 922. Thanh Hương. Trò chơi phát triển trí tuệ - Tìm kiếm thông minh / Thanh Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 23 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 18 tr. : tranh màu   s504608 

 923. Worrall, Frank. Một huyền thoại ra đời: Salah - Đế vương The Kop / Frank Worrall 
; Nguyễn Lâm Bình Nguyên dịch. - H. : Lao động, 2021. - 343 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Salah - King of the Kop: The making of a Liverpool legend   s503815 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 924. Ai biết ăn dè : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần thứ 2. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. - 
3000b   s504379 

 925. Ai đáng khen hơn : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần 
thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. 
- 3000b   s504381 
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 926. An Xinh Trương. Nhất định phải nói yêu anh! / An Xinh Trương. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 445 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 10000b   s504469 

 927. Ba cô Tiên : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần thứ 2. - 
H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. - 3000b   
s504376 

 928. Bài học đầu năm : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần 
thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. 
- 3000b   s504377 

 929. Bảo Ngọc. Lớp học thung mây : Thơ - Truyện thiếu nhi / Bảo Ngọc. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 247 tr. ; 21 cm. - 500b   s504255 

 930. Bất Vấn Tam Cửu. Hình xăm : Tiểu thuyết / Bất Vấn Tam Cửu ; Muối dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 429 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 刺青   s504625 

 931. Bé đi xe nào? = Which transport do you ride? : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác 
dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s504603 

 932. Bé thích ăn quả gì? = Which fruit do you like? : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác 
dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s504600 

 933. Bé vui - Bé khoẻ: Chơi bập bênh : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh Khuê, 
Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - 
Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503804 

 934. Bé vui - Bé khoẻ: Chơi cầu trượt : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh Khuê, 
Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - 
Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503801 

 935. Bé vui - Bé khoẻ: Chơi nhà bóng : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh Khuê, 
Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - 
Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503803 

 936. Bé vui - Bé khoẻ: Chơi trốn tìm : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh Khuê, 
Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - 
Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503802 

 937. Bé vui - Bé khoẻ: Chơi xích đu : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh Khuê, 
Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - 
Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503800 

 938. Bé vui - Bé khoẻ: Đôi bàn tay khéo léo : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh 
Khuê, Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503807 

 939. Bé vui - Bé khoẻ: Đôi chân khoẻ mạnh : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh 
Khuê, Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503798 

 940. Bé vui - Bé khoẻ: Đôi mắt tròn xoe : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh 
Khuê, Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503806 
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 941. Bé vui - Bé khoẻ: Mũi xinh đâu nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh 
Khuê, Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503805 

 942. Bé vui - Bé khoẻ: Răng ai trắng xinh? : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Minh 
Khuê, Hà Trang. - H. : Lao động, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Em bé hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s503799 

 943. Bosch, Pseudonymous. Cuốn sách này không tốt cho bạn đâu / Pseudonymous Bosch 
; Jo Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 379 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Bí mật; T.3). - 115000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This book is not good for you   s503864 

 944. Bosch, Pseudonymous. Trông vậy mà không phải vậy / Pseudonymous Bosch ; Jo 
Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 411 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Bí mật; T.4). - 120000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This isn't what it look like   s503865 

 945. Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 6 : Viết theo Chương trình GDPT mới / Nguyễn 
Phước Lợi (ch.b.), Trầm Vũ Minh Ngọc, Trần Bằng Cư, Nguyễn Quang Quân. - H. : Dân trí, 
2021. - 158 tr. : bảng ; 24 cm. - 158000đ. - 3000b   s504751 

 946. Bố ơi đi nào! : Truyện tranh : Dòng sách Đọc to : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều 
Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Chúng 
mình cùng nhau). - 39000đ. - 2000b   s504565 

 947. BT Thanh Nga. Trăng non : Thơ / BT. Thanh Nga. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
174 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Bùi Thị Thanh Nga   s504206 

 948. Bùi Ngọc Phúc. Hồn quê trong phố : Tập truyện trào phúng của Penci Black / Bùi 
Ngọc Phúc. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 125000đ. - 500b 
 T.2. - 2021. - 190 tr. : ảnh   s504477 

 949. Bùi Phương Tâm. Đúng là Tết! / Thơ: Bùi Phương Tâm ; Tranh: Mai Ngô. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 68000đ. - 3000b   s503911 

 950. Cao Nguyên Quyền. Rêu sương Cẩm Thuỷ : Thơ / Cao Nguyên Quyền. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 95 tr. ; 20 cm. - 68000đ. - 1000b   s504220 

 951. Cẩm Thạch. Phía thượng nguồn : Thơ / Cẩm Thạch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 147 tr. ; 20 cm. - 59500đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Cẩm Thạch   s504213 

 952. Con tàu bất bại : Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Staniskaw Lem : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Stanisław Lem ; Hoạ sĩ: Rafał Mikołajczyk 
; Nguyễn Chí Thuật dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 225 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 420000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The invincible   s503913 

 953. Có ai ở đó không? / A Crazy Mind. - H. : Thanh niên, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. - 
91000đ. - 2000b   s504193 

 954. Có một bức tường ở giữa trang sách : Hài hước thông thái : 3 tuổi + : Truyện tranh / 
Sáng tác, minh hoạ: Jon Agee ; Quỳnh Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 40 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wall in the middle of the book   s504572 
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 955. Cô cá Setouchi Taiko muốn đi tham quan : Truyện tranh / Hideko Nagano ; Trần 
Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 43000đ. - 5000b   s503890 

 956. Công chúa tóc vàng : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần 
thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. 
- 3000b   s504375 

 957. Cùng chơi với bé - Chúc bé ngủ ngon! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 
/ Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. 
- 2000b   s503878 

 958. Cùng chơi với bé - Đi tắm thật thích! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / 
Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 
2000b   s503875 

 959. Cùng chơi với bé - Nào đánh răng nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 
/ Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. 
- 2000b   s503876 

 960. Cùng chơi với bé - Ú oà! ú oà! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / Yuichi 
Kimura ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   
s503877 

 961. Cùng chơi với bé - Xin chào! Xin chào! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 
6 / Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. 
- 2000b   s503874 

 962. Củng cố kiến thức ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn / Đinh Cầm Châu, Nguyễn 
Đức Đạt, Nguyễn Đức An. - H. : Dân trí, 2021. - 151 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b   s504709 

 963. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 140000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 419 tr. : hình vẽ   s503866 

 964. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 110000đ. - 2000b 
 T.2. - 2021. - 363 tr. : hình vẽ   s503867 

 965. Chấm đen - Sự sống bắt đầu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời, tranh: Thảo 
Xeko. - H. : Kim Đồng, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Vòng tròn sự sống. Vun đắp tâm 
hồn). - 39000đ. - 2000b   s503893 

 966. Chắp cánh thơ Đường luật Việt : CLB thơ tình Việt Nam / Lynh Nguyễn, Võ Anh 
Dũng, Trần Đình Sơn... ; Lynh Nguyễn ch.b.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 127 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 125000đ. - 1000b   s504232 

 967. Chia sẻ thật vui vẻ = Sharing is fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Minh 
Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ 
sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s504595 

 968. Chiều Xuân Líu Lo. Đón Tết về nhà! = Le Tết à la maison! : Sách thơ cho bé : Song 
ngữ Pháp - Việt / Chiều Xuân Líu Lo ; Hoạ sĩ: Hau Phan ; Nguyễn Hồng Ân dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 198000đ. - 500b   s504610 

 969. Chiều Xuân Líu Lo. Đón Tết về nhà! = Tết is home! : Sách thơ cho bé : Song ngữ 
Anh - Việt / Chiều Xuân Líu Lo ; Hoạ sĩ: Hau Phan ; Ruby Nguyen Smith dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 148000đ. - 1000b   s504611 
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 970. Chiều Xuân Líu Lo. Đón Tết về nhà! = Tết ist zuhause! : Sách thơ cho bé : Song ngữ 
Đức - Việt / Chiều Xuân Líu Lo ; Hoạ sĩ: Hau Phan ; Nhật Vương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 198000đ. - 500b   s504609 

 971. Cho Nam Joo. Tên cô ấy là / Cho Nam Joo ; Văn Ngọc Minh dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 256 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2200b 

 Tên sách tiếng Hàn: 그녀 이름은   s504474 

 972. Chu Long. Mẹ và người lính : Thơ / Chu Long. - H. : Lao động, 2021. - 107 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 500b 
 Tên thật tác giả: Chu Văn Long   s503757 

 973. Chu Long. Trăng em : Thơ tình / Chu Long. - H. : Lao động, 2021. - 135 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 500b   s503758 

 974. Chu Minh Khôi. Người tạm trú trần gian : Tập truyện ngắn và bút ký / Chu Minh 
Khôi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 163 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s504251 

 975. Chú bé Lọ Lem : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần thứ 
2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. - 
3000b   s504378 

 976. Dahl, Roald. Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar và sáu chuyện khác / Roald Dahl ; 
Dịch: Nguyễn Thị Bích Nga, Đỗ Văn Tâm ; Nguyễn Thị Kim Diệu h.đ. ; Minh hoạ: Khang Lê. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 359 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 20 cm. - 80000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wonderful story of Henry Sugar   s503849 

 977. Dahl, Roald. Danny, nhà vô địch thế giới / Roald Dahl ; Phan Hồng Vân dịch ; Minh 
hoạ: PQT Studio. - H. : Kim Đồng, 2021. - 266 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Danny the champion of the world   s503850 

 978. Dẫn Lộ Tinh. Tôi thích tin tức tố của cậu : Tiểu thuyết : Dành cho 16+ / Dẫn Lộ Tinh 
; Hy Dao dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我喜欢你的信息素 

 T.1. - 2021. - 508 tr.   s504494 

 979. Dẫn Lộ Tinh. Tôi thích tin tức tố của cậu : Tiểu thuyết : Dành cho 16+ / Dẫn Lộ Tinh 
; Hy Dao dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我喜欢你的信息素 

 T.2. - 2021. - 493 tr.   s504495 

 980. Diệp Lạc Vô Tâm. Mãi mãi là bao xa : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thị 
Thại dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 590 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 把爱错给了你   s504100 

 981. Dì Rumphius : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Sáng tác, minh hoạ: Barbara 
Cooney ; Lam dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 30 tr. : tranh màu ; 20x24 cm. - 99000đ. - 2000b   
s504584 

 982. Dịch Tu La. Con trai mấy anh chơi game đỉnh quá đi / Dịch Tu La ; Thiên Hà dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 488 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 你们男生打游戏好厉害哦~. - Phụ lục: tr. 489-493   s504485 
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 983. Dư Phương Liên. Tôi phải sống! : Tự truyện / Dư Phương Liên. - H. : Dân trí, 2021. 
- 189 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s504731 

 984. Dương Thành Long. Bi kịch nhầm lẫn / Dương Thành Long. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2021. - 113 tr. ; 21 cm. - 38000đ. - 1000b   s503726 

 985. Đan Thi. Nghĩa trang dành cho các vì sao : Truyện thiếu nhi / Đan Thi. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 307 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đan Thi   s504258 

 986. Đằng Bình. Ngày của người chết / Đằng Bình ; Lãn dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
165000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 未亡日 
 T.1: Vùng 2124. - 2022. - 489 tr.   s504737 

 987. Đằng Bình. Ngày của người chết / Đằng Bình ; Lãn dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
165000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 未亡日 
 T.2: Hải quốc Elana. - 2022. - 504 tr.   s504738 

 988. Đặng Huy Giang. Ở đây và bây giờ : Thơ / Đặng Huy Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 103 tr. ; 21 cm. - 500b   s504241 

 989. Đi tắm nào! : Truyện tranh / Taro Miura ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Lê Hiền, Tazaki 
Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 
47000đ. - 3000b   s503883 

 990. Đinh Thị Tỵ. Ngã ba Xà : Thơ / Đinh Thị Tỵ. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 222 
tr. ; 21 cm. - 110b   s503686 

 991. Đoàn Huy Cảnh. Miền nhớ : Thơ / Đoàn Huy Cảnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 143 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s504221 

 992. Đoàn Văn Hùng. Truyện vui / Đoàn Văn Hùng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2021. - 101 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 500b   s504173 

 993. Đoá hoa đồng thoại : Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại ENEOS & Mogu lần 
thứ 4 / Nguyễn Thanh Ngân, Hà Đình Quốc, Đặng Thị Hồng Điệp... - H. : Kim Đồng, 2021. - 
80 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 60000đ. - 3000b   s503909 

 994. Đồng Thoan. Du mê / Đồng Thoan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 99 tr. ; 20 cm. 
- 50000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đoàn Văn Thông   s504231 

 995. Đỗ Cao. Câu đố luyện trí thông minh / Đỗ Cao s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
99 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 500b   s504464 

 996. Đỗ Cao. Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh / Đỗ Cao s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 99 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 500b   s504466 

 997. Đỗ Quảng. Thương lắm Sài Gòn ơi : Thơ / Đỗ Quảng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 111 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s504239 

 998. Đội mũ nào! : Truyện tranh / Taro Miura ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Lê Hiền, Tazaki 
Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 
47000đ. - 3000b   s503884 
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 999. Em gái yêu dấu : Thuộc Bộ truyện Cậu bé có bớt đỏ : Truyện tranh : 3+ / Nguyễn 
Vân Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh vẽ ; 19x21 cm. - 30000đ. - 
500b   s504172 

 1000. Em thương cún lắm! : Truyện tranh : Dòng sách Đọc to : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / 
Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 
(Chúng mình cùng nhau). - 39000đ. - 2000b   s504567 

 1001. Flaubert, Gustave. Giáo dục tình cảm : Tiểu thuyết / Gustave Flaubert ; Lê Hồng 
Sâm dịch. - Đà Nẵng ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đà Nẵng ; Công ty Phan Lệ & Friends, 2021. - 
547 tr. ; 24 cm. - 289000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: L'Éducation sentimentale   s504445 

 1002. Gannon, Nicholas. Vùng biển lặng và lời nguyền Helmsley = The Doldrums : Dành 
cho lứa tuổi 9+ / Nicholas Gannon ; Trang Gizz dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 321 tr. : hình vẽ 
; 23 cm. - 98000đ. - 2000b   s503863 

 1003. Gấu con nhầm lẫn : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần 
thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. 
- 3000b   s504380 

 1004. Gấu Xám ơi, chúng mình cùng chơi nhé! = Brown bear, let's play together : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Lời: Sirilug Puthakote ; Minh hoạ: Aurapin Chiraseepanya ; 
Nguyễn Mai dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon - 
Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s503837 

 1005. Gửi cô gái với trái tim nặng trĩu = To the girl with a heavy heart / Nguyễn Cát Tiên, 
Hoàng Nhật Vy, Đặng Bảo Hân, Đào Minh Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 129 tr. : ảnh, 
hình vẽ ; 21 cm. - 100b   s504618 

 1006. Gieo hạt giống thương yêu - Bé con ngọt ngào của mẹ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm). - 20000đ. 
- 2000b   s504626 

 1007. Gieo hạt giống thương yêu - Chúc con ngủ ngon : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Ươm mầm). - 20000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Good night, I love you   s504631 

 1008. Gieo hạt giống thương yêu - Mẹ yêu con, mãi mãi : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm). - 20000đ. - 
2000b 
 Tên sách nguyên bản: I will love you forever   s504628 

 1009. Gieo hạt giống thương yêu - Mẹ yêu mọi thứ ở con : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Bernadette Rossetti-Shustak ; Minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-
Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Ươm mầm). - 20000đ. - 2000b   s504630 

 1010. Gieo hạt giống thương yêu - Mình quý bạn nhường nào! : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Marion Dane Bauer ; Minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre 
D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ 
sách Ươm mầm). - 20000đ. - 2000b 
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 Tên sách nguyên bản: How do I love you   s504627 

 1011. Gieo hạt giống thương yêu - Mười ngón chân nhỏ xinh : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm). - 
20000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: I will love you forever   s504629 

 1012. Ha... ha... Hắt xì! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / TAA Sensei ; Lời: 
Hiroyuki Aihara ; Tranh: Takamu Chuganji ; Mẹ Nhím Xù dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s503880 

 1013. Here U Are : Truyện tranh : 18+ / Djun ; Hala dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 
99000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 140 tr. : tranh màu   s504484 

 1014. Hiến Văn. Quá một mùa xa : Tuỳ bút / Hiến Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
114 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 112-113   s504225 

 1015. Higashino Keigo. Khách sạn mặt nạ / Higashino Keigo ; Lam Ngọc dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2021. - 481 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Nhật: マスカレード・ホテル   s504486 

 1016. Higashino Keigo. Khách sạn mặt nạ - Đêm trước lễ hội hoá trang / Higashino Keigo 
; Lam Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 312 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Nhật: マスカレード・イブ   s504487 

 1017. Hình khối đáng yêu = Cute shapes : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Suzuki 
Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác dành 
cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s504599 

 1018. Hoàng Anh. Nguyên khôi : Thơ / Hoàng Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 97 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 58000đ. - 1000b   s504227 

 1019. Hoàng Diên. Mùa xuân năm ấy : Thơ / Hoàng Diên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 93 tr. ; 20 cm. - 1000b   s504211 

 1020. Hoàng Thế Sinh. Thiên thần Nam Mê : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 286 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b   s504204 

 1021. Hoàng Văn Bổn. Ó ma lai - Lũ trẻ trong rừng : Dành cho lứa tuổi 11+ / Hoàng Văn 
Bổn. - H. : Kim Đồng, 2021. - 266 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1500b   s503846 

 1022. Hoàng Việt Hằng. Đứng một chân cùng hồng hạc : Tạp bút / Hoàng Việt Hằng. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 351 tr. ; 21 cm. - 500b   s504244 

 1023. Hope, Laura Lee. Chuyện phiêu lưu của Búp bê Mùn Cưa / Laura Lee Hope ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2021. - 112 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Đồ chơi không vô tri; 
T.1). - 119000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The story of a Sawdust Doll. - Bút danh người dịch: Roger 
Vu   s503760 

 1024. Hope, Laura Lee. Chuyện phiêu lưu của Gấu Vải / Laura Lee Hope ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động, 2021. - 101 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Đồ chơi không vô tri; T.4). - 
119000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The story of a Plush Bear. - Bút danh người dịch: Roger 
Vu   s503763 
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 1025. Hope, Laura Lee. Chuyện phiêu lưu của Lừa Gật / Laura Lee Hope ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động, 2021. - 109 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Đồ chơi không vô tri; T.2). - 
119000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The story of a Nodding Donkey. - Bút danh người dịch: 
Roger Vu   s503761 

 1026. Hope, Laura Lee. Chuyện phiêu lưu của Mèo Sứ / Laura Lee Hope ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động, 2021. - 112 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Đồ chơi không vô tri; T.3). - 
119000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The story of a China Cat. - Bút danh người dịch: Roger 
Vu   s503762 

 1027. Hope, Laura Lee. Chuyện phiêu lưu của Voi Nhồi / Laura Lee Hope ; Vũ Danh 
Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2021. - 113 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Đồ chơi không vô tri; T.5). - 
119000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The story of a Stuffed Elephant. - Bút danh người dịch: 
Roger Vu   s503764 

 1028. Hồ Sĩ Bình. Ngày sinh của gió : Thơ / Hồ Sĩ Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 128 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 500b   s504275 

 1029. Hồng Vinh. Tiếng quê : Thơ / Hồng Vinh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 238 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 500b   s504257 

 1030. Hơ... hơ... Hắt xì! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / TAA Sensei ; Lời: 
Hiroyuki Aihara ; Tranh: Takamu Chuganji ; Mẹ Nhím Xù dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s503879 

 1031. Huy Kỷ. Đôi bờ thời gian : Thơ / Huy Kỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 119 tr. 
; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Huy Kỷ   s504247 

 1032. Huỳnh Nguyên. Tiếng vọng non ngàn : Trường ca / Huỳnh Nguyên. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 95 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s504246 

 1033. Huỳnh Trương Phát. Dùng dằng chi rứa : Thơ / Huỳnh Trương Phát. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 151 tr., 4tr. ảnh : hình vẽ ; 20 cm. - 500b   s504434 

 1034. Huỳnh Văn Mười. Nói với một người : Thơ / Huỳnh Văn Mười. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo. 
- Tủ sách Văn học Đại đạo   s504367 

 1035. Hương đất Việt / Trần Đình Nhã, Trần Bang, Trần Văn Luyện... - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 24 cm. - 40000đ. - 400b 
 T.44: Thơ. - 2021. - 123 tr. : ảnh, bảng   s504292 

 1036. Ích kỉ có vui đâu = Being selfish not fun : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh / Lời: 
Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s504591 

 1037. Jack Frost : Truyện tranh / William Joyce ; Lily dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 56 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Buồm trăng. Những vệ 
thần của tuổi thơ). - 89000đ. - 3000b   s504446 

 1038. Kawabata Yasunari. Đẹp và buồn / Kawabata Yasunari ; Mai Kim Ngọc dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 262 tr. ; 21 cm. - 118000đ. 
- 1500b 
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 Bản dịch có chỉnh sửa, bổ sung theo nguyên tác tiếng Nhật; Nobel văn chương 1968. - 
Tên sách tiếng Nhật: 美しさと哀しみと   s504621 

 1039. Kiều Thu Hoạch. Thơ Nôm Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm : Khảo cứu văn 
bản học so sánh. Phiên âm mới. Chú giải mới / Kiều Thu Hoạch. - H. : Khoa học xã hội, 2022. 
- 858 tr. ; 24 cm. - 799000đ. - 500b 
 Phụ lục trong chính văn   s503748 

 1040. Kim Chuông. Chùm mây áo trắng : Thơ viết cho Thiếu nhi / Kim Chuông. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 100 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 108000đ. - 1000b   s504212 

 1041. Kim Loan. Đạo và đời : Thơ / Kim Loan. - H. : Thế giới, 2021. - 195 tr. ; 21 cm. - 
110000đ. - 300b   s504121 

 1042. Kim. Mẹ chồng : Tiểu thuyết : Chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh cùng tên / Kim. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 234 tr. : ảnh ; 21 cm. - 219000đ. - 5000b   s504444 

 1043. Kỹ năng xử lý và luyện đề môn Ngữ văn 2022 / Trần Thuỳ Dương s.t., b.s. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 523 tr. : bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 2000b   s504303 

 1044. Khác biệt có sao đâu = Being different is okay : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s504594 

 1045. Khánh Hưng. Một thời để nhớ / Khánh Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 194 tr. ; 
21 cm. - 240000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quang Lân   s504616 

 1046. Khắc Siêu. Làng Đống xưa & nay : Tản văn / Khắc Siêu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 134 tr., 4tr. ảnh màu ; 21 cm. - 500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Xuân Khiếu   s504266 

 1047. Khốn Ỷ Nguy Lâu. Viên ngọc kề bên : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi 18+ / Khốn 
Ỷ Nguy Lâu ; Hana dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 341 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 口是心非   s504496 

 1048. Lam Trang. Nắm tay anh đi về phía mặt trời / Lam Trang ; Minh hoạ: Nguyễn Ngọc 
Thuỳ Dương. - H. : Kim Đồng, 2021. - 158 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 1500b   s503851 

 1049. Lan Phương. Chuyện của mẹ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lan Phương ; Tranh: Nguyễn 
Cẩm Anh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Những câu chuyện sưởi ấm 
tâm hồn). - 85000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Đỗ Lan Phương   s503861 

 1050. Lan Rùa. Đi hết một đời anh vẫn là của em / Lan Rùa. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 
2021. - 452 tr. ; 21 cm. - 127000đ. - 1000b   s504698 

 1051. Làm việc tốt vui ghê = Doing good deeds is fun : Song ngữ Việt - Anh : Truyện 
tranh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s504590 

 1052. Lạc An. Vì mùa xuân nào cũng phải trôi đi : Tập truyện ngắn : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Lạc An, Nhiên Phượng ; Minh hoạ: Lạc An. - H. : Kim Đồng, 2021. - 169 tr. : tranh vẽ ; 
20 cm. - 45000đ. - 1500b   s503848 

 1053. Lê Đỗ Lan Anh. Ký tự trôi : Thơ / Lê Đỗ Lan Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 75 tr. ; 20 cm. - 66000đ. - 300b   s504222 



87 
 

 1054. Lê Đức Thịnh. Ngẫu khúc chữ : Tập thơ / Lê Đức Thịnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 111 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 300b 
 Bút danh tác giả: Mộc Nhân   s504435 

 1055. Lê Đức Thụ. Viết cho bạn bè : Thơ / Lê Đức Thụ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 361 tr. ; 22 cm. - 86000đ. - 100b   s504312 

 1056. Lê Huy Toàn. Vượt lên mùa nước dâng : Thơ / Lê Huy Toàn. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 95 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 500b   s504216 

 1057. Lê Mạnh Bỉnh. Mây bay : Thơ / Lê Mạnh Bỉnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
94 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s504218 

 1058. Lê Minh Khôi. Phía Tây thành phố : Những câu chuyện dịu dàng trong mắt bão 
Covid và những chiều thưa bóng nhân gian : Tản văn / Lê Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2021. - 211 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 2000b   s504179 

 1059. Lê Minh Thắng. Thế giới những vì sao : Thơ / Lê Minh Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 144 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s504269 

 1060. Lê Ngọc Dũng. Lưng lửng hồn : Thơ / Lê Ngọc Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 96 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Nguyên Như   s504224 

 1061. Lê Tất Điều. Đêm dài một đời / Lê Tất Điều. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 183 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 142000đ. - 1000b   s504279 

 1062. Lên rừng khám phá = Exploring the forest : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác 
dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s504601 

 1063. Linh Phan. Con đường trở thành freelance writer : Tôi đã kiếm 800.000.000 một 
năm từ viết lách như thế nào? / Linh Phan. - H. : Lao động, 2021. - 255 tr. : minh hoạ ; 20 cm. 
- 220000đ. - 2000b   s503776 

 1064. Linh Tâm. Miền yêu dấu : Tập truyện ký / Linh Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 242 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 300b   s504277 

 1065. Lục Dã Thiên Hạc. Tiên mãn cung đường : Tiểu thuyết / Lục Dã Thiên Hạc ; Dịch: 
Phiêu Dương, A Miểu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 鲜满宫堂 

 T.1. - 2021. - 413 tr. : tranh vẽ   s504488 

 1066. Lục Dã Thiên Hạc. Tiên mãn cung đường : Tiểu thuyết / Lục Dã Thiên Hạc ; A 
Miểu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 鲜满宫堂 
 T.2. - 2021. - 413 tr. : tranh vẽ   s504489 

 1067. Lục Dã Thiên Hạc. Tiên mãn cung đường : Tiểu thuyết / Lục Dã Thiên Hạc ; A 
Miểu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 鲜满宫堂 
 T.3. - 2021. - 421 tr. : tranh vẽ   s504490 

 1068. Lữ Mai. Chư Tan Kra mây trắng : Trường ca / Lữ Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 149 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s504272 
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 1069. Lý Hữu Lương. Yao : Thơ / Lý Hữu Lương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 90 tr. 
: tranh vẽ ; 22 cm. - 88000đ. - 500b   s504226 

 1070. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.6. - 2021. - 130 tr. : tranh vẽ   s504362 

 1071. Mai Văn Thuỷ. Trắng trời quê ngoại : Thơ / Mai Văn Thuỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 78 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s504205 

 1072. Mai Xuân Hiệp. 36 bài thơ - Vá lại dòng sông / Mai Xuân Hiệp. - H. : Lao động, 
2021. - 79 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s503610 

 1073. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. Năm ấy vạn dặm tìm đường phong hầu / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 
; Sam Lương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 164500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 当年万里觅封候 

 T.1. - 2021. - 444 tr.   s504528 

 1074. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. Năm ấy vạn dặm tìm đường phong hầu / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 
; Sam Lương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 164500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 当年万里觅封候 

 T.2. - 2021. - 403 tr.   s504529 

 1075. Mặc Linh. Boss là nữ phụ / Mặc Linh ; Mẹ Cherry dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 21 cm. - 129000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 快穿女配：反派BOSS有毒 
 T.2. - 2021. - 563 tr.   s504623 

 1076. Mặc Linh. Boss là nữ phụ / Mặc Linh ; Mẹ Cherry dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 21 cm. - 129000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 快穿女配：反派BOSS有毒 
 T.3. - 2021. - 554 tr.   s504624 

 1077. Minh Anh. Bức tranh huyền bí : Dành cho độ tuổi 12+ / Minh Anh ; Minh hoạ: Tâm 
Nguyễn ; Hoàng Ngọc Diệu dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 67 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 90000đ. 
- 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Phú Minh Anh. - Nguyên bản tiếng Anh: The painting   s503908 

 1078. Montgomery, L M. Thung lũng cầu vồng / L. M. Montgomery ; Huyền Vũ dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 407 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Lucy Maud Montgomery. - Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Rainbow 
valley   s504263 

 1079. Môn đồ : Truyện tranh / Tiểu Xuyên Công Tử, Manh A Công Tử ; Nguyễn Hương 
dịch. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 96000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 门徒 
 T.2: Bí mật của sư phụ. - 2021. - 222 tr. : tranh màu   s504093 

 1080. 100 bài thơ chữ to cho bé tập nói, tập đọc / Nguyệt Mai, Phan Thị Thọ, Tạ Thị Thu 
Hải... - H. : Thanh niên, 2021. - 104 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Giáo dục sớm sách tập đọc cho 
trẻ). - 95000đ. - 2000b   s503942 

 1081. Mùa A Sấu. Tiếng hát làm dâu = Luk txiax uô nhaz / S.t., b.s.: Mùa A Sấu, Lò Ngọc 
Duyên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 399 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. - Phụ lục: tr. 
355-397   s504273 

 1082. Nam Thanh. Con đường anh hái : Thơ / Nam Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 93 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s504237 

 1083. Nam Thi. Cô độc nên thơ : Tập thơ / Nam Thi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 184 
tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s504285 

 1084. Này, cậu ơi! : Truyện tranh / Yumi Shimokawara ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy 
Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tranh truyện Ehon 
Nhật Bản). - 45000đ. - 5000b   s503894 

 1085. Nick M. Cũ - Bygone / Nick M. ; Nguyễn Hồng Lê minh hoạ. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 159 tr., 4tr. ảnh màu ; 21 cm. - 108000đ. - 30000b   s504262 

 1086. Ninh Viễn. Thực Sắc : Dành cho lứa tuổi 18+ / Ninh Viễn ; Tiểu Bác dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 食(GL美食文 
 T.1. - 2021. - 459 tr.   s504491 

 1087. Ninh Viễn. Thực Sắc : Dành cho lứa tuổi 18+ / Ninh Viễn ; Tiểu Bác dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 食(GL美食文 
 T.2. - 2021. - 495 tr.   s504492 

 1088. Nói cảm ơn thật dễ = Saying thank you is easy : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s504598 

 1089. Nghiêm Khánh. Bóng đổ bên thềm : Thơ / Nghiêm Khánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2020. - 78 tr. ; 20 cm. - 46000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quốc Khánh   s504207 

 1090. Ngọc Điệp. Đến đây thì ở lại đây : Tản văn / Ngọc Điệp, Trâm Oanh. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2021. - 206 tr. ; 21 cm. - 1000b   s503728 

 1091. Ngô Thảo. Lặng lẽ những đời văn : Tư liệu văn học / Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 494 tr. ; 21 cm. - 500b   s504271 

 1092. Ngô Thuý Nga. Giấc mơ cuối chiều : Thơ / Ngô Thuý Nga. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 64 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 200b   s504250 

 1093. Nguyên Hà. Thác lòng : Thơ / Nguyên Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 83 tr. ; 
21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Hà Nguyên Cát   s504230 

 1094. Nguyên Hương. Con mèo đi giày cao gót : Cổ tích kể mới : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Nguyên Hương ; Minh hoạ: Lê Huyền Trang. - H. : Kim Đồng, 2021. - 169 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - 168000đ. - 2000b   s503895 

 1095. Nguyễn Cẩm Hương. Lời nguyền của rừng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Cẩm Hương. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 257 tr. ; 21 cm. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số Việt Nam   s504201 

 1096. Nguyễn Đan Thy. Nguồn cội : Chuyện về những người hai quê hương / Nguyễn 
Đan Thy ; Trang dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 123 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Anh: An immigrant's journey in America   s504702 

 1097. Nguyễn Đắc Hoa. Những ngày ở Đức : Bút ký / Nguyễn Đắc Hoa. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 86 tr., 23 tr. ảnh ; 20 cm. - 300b   s504280 

 1098. Nguyễn Đình Nhữ. Ráng chiều : Thơ / Nguyễn Đình Nhữ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 119 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 500b   s504228 

 1099. Nguyễn Đức Quang. Đã một lần thu : Thơ / Nguyễn Đức Quang. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 78 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b   s504259 

 1100. Nguyễn Lê Hằng. Thanh xuân : Thơ / Nguyễn Lê Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 128 tr. : ảnh ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s504248 

 1101. Nguyễn Minh Đức. Những khúc mùa lặng lẽ / Nguyễn Minh Đức. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 99 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b   s504209 

 1102. Nguyễn Minh Khiêm. Lốc biển : Trường ca / Nguyễn Minh Khiêm. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 127 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s504217 

 1103. Nguyễn Minh Khoa. Ru tình : Thơ / Nguyễn Minh Khoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 90 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s504236 

 1104. Nguyễn Phúc. 36 bài thơ - Triền đêm thao thức / Nguyễn Phúc. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 75 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s503897 

 1105. Nguyễn Quang Sáng. Dòng sông thơ ấu / Nguyễn Quang Sáng. - Tái bản lần 3. - H. 
: Kim Đồng, 2021. - 263 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 2000b   s503858 

 1106. Nguyễn Thái Hải. Đấng thiêng của K' Min : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thái 
Hải. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 102 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1000b   s503725 

 1107. Nguyễn Thế Minh. Nơi có dòng sông ấy : Thơ / Nguyễn Thế Minh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 159 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s504215 

 1108. Nguyễn Thế Quynh. Những vùng đất đi qua : Tập ký / Nguyễn Thế Quynh. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 260 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   s504214 

 1109. Nguyễn Thị Kim. Thơ bốn câu : Song ngữ / Nguyễn Thị Kim ; Trần Hữu Hiển h.đ. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 154 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s504270 

 1110. Nguyễn Trung An. Cuộc hành hương thiêng liêng : Tạp bút / Nguyễn Trung An. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 158 tr., 4tr. ảnh màu ; 20 cm. - 100000đ. - 200b   s504254 

 1111. Nguyễn Việt Bắc. Trăng xuống : Thơ / Nguyễn Việt Bắc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 79 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 300b   s504223 

 1112. Ngụ ngôn loài hộp - Triển nở bản thân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 
Nguyễn Hoàng Vũ ; Tranh: Nga Phan. - H. : Kim Đồng, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 
(Vòng tròn sự sống. Vun đắp tâm hồn). - 39000đ. - 2000b   s503891 

 1113. Người cung trăng : Truyện tranh / William Joyce ; Lily dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 56 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Buồm trăng. Những 
vệ thần của tuổi thơ). - 89000đ. - 3000b   s504448 

 1114. Người yêu thơ / Trần Quang Nhiếp, Trần Trọng Toàn, Trần Đình Nhã... - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 24 cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
 T.49. - 2021. - 66 tr. : minh hoạ   s504290 
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 1115. Người yêu thơ / Trần Quang Nhiếp, Lại Hồng Khánh, Lương Thị Điểm... - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 24 cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
 T.50. - 2021. - 67 tr. : minh hoạ   s504291 

 1116. Nhâm nhi Tết Nhâm Dần 2022 : Ấn phẩm đặc biệt / Ellen Robena Field, Hải Nam, 
Nguyễn Thành Long ; Dịch: Vân Chi... ; Hoạ sĩ: Kim Điệp... - H. : Kim Đồng, 2022. - 168 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 2022b 
 Sách bìa cứng   s503869 

 1117. Nhâm nhi Tết Nhâm Dần 2022 : Ấn phẩm đặc biệt / Ellen Robena Field, Hải Nam, 
Nguyễn Thành Long ; Dịch: Vân Chi... ; Hoạ sĩ: Kim Điệp... - H. : Kim Đồng, 2022. - 168 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 4000b   s503870 

 1118. Nhất Chi Mai. Miền quê bên sông Hồng : Tập tản văn / Nhất Chi Mai. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 183 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Tâm   s504289 

 1119. Ốm chỉ là chuyện nhỏ = Being sick is no big deal : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s504596 

 1120. Ờ, đâu cũng vào đấy...chắc thế : Truyện tranh / Makoto Horikawa ; Trang Anh dịch. 
- H. : Lao động, 2021. - 143 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The life with two cheeky boys   s503793 

 1121. Phan Chúc. Bác giữa đời thường : Thơ / Phan Chúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 
cm. - 52000đ. - 500b 
 T.4. - 2021. - 119 tr.   s504267 

 1122. Phan Hồng Giang. Một góc nhìn về văn hoá nghệ thuật và đời sống : Tiểu luận, tản 
văn / Phan Hồng Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 243 tr. ; 21 cm. - 500b   s504243 

 1123. Phan Thị Thanh Nhàn. Nhẫn cỏ : Thơ, văn / Phan Thị Thanh Nhàn. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 215 tr. ; 21 cm. - 500b   s504242 

 1124. Phạm Hồng Quý. Thổn thức với mùa thu : Thơ / Phạm Hồng Quý. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 235 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s504233 

 1125. Phạm Ngọc La. Vang mãi khúc quân hành : Thơ / Phạm Ngọc La. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 127 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s504208 

 1126. Phạm Văn Mẫn. Đường hoa xoan : Thơ / Phạm Văn Mẫn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 144 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s504268 

 1127. Phạm Xuân. Quê hương : Thơ / Phạm Xuân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 109 
tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s504235 

 1128. Phong Lưu Thư Ngốc. Cao thủ "đổi đen thay trắng" : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / 
Phong Lưu Thư Ngốc ; Quỷ Súc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 快穿之打脸狂魔 
 T.4. - 2021. - 501 tr.   s504497 

 1129. Quả bóng của Mamma : Truyện tranh / Lời: Hirotaka Nakagawa ; Tranh: Hideko 
Nagano ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Truyện tranh Ehon Nhật Bản). - 47000đ. - 3000b   s503882 
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 1130. Ramus Hoài Nam. Câu đố thử thách trí tuệ / Ramus Hoài Nam b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 99 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 500b   s504465 

 1131. Sách chiếu bóng thần kỳ - Cây khế : Phiên bản đặc biệt với màu sắc rực rỡ : Dành 
cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Thuỳ Dung ; Minh hoạ: Quỳnh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 14 tr. : tranh vẽ ; 16x21cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 139000đ. - 2000b   s504499 

 1132. Sách chiếu bóng thần kỳ - Sự tích bánh chưng bánh giầy : Phiên bản đặc biệt với 
màu sắc rực rỡ : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Thuỳ Dung ; Minh hoạ: Quỳnh Hương. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 14 tr. : tranh vẽ ; 16x21cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 139000đ. 
- 2000b   s504500 

 1133. Shin Kyung Sook. Hãy chăm sóc mẹ / Shin Kyung Sook ; Dịch: Lê Hiệp Lâm, Lê 
Nguyễn Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 323 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn Quốc: 엄마를 부탁해, có đối chiếu bản tiếng Anh: Please 
look after mom   s504617 

 1134. Siêu nhân rửa tay và công chúa súc miệng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / TAA Sensei ; Lời: Hiroyuki Aihara ; Tranh: Takamu Chuganji ; Mẹ Nhím Xù dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2021. - 32 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s503881 

 1135. Solanin : Truyện tranh : 17+ / Inio Asano ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
430 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s504622 

 1136. Sói đầu đàn và cún nhỏ : Truyện tranh / Ma Vĩ ; Hana dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 
cm. - 128000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 捡了东西的狼 

 T.1. - 2022. - 171 tr. : tranh màu   s504498 

 1137. Sư Lý Phu Nhân. Nguồn gốc tội lỗi / Sư Lý Phu Nhân ; Hàn Vũ Phi dịch. - Tái bản. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 168000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 原罪命题 

 T.2. - 2021. - 499 tr.   s504633 

 1138. Tạ Minh Quang. Thơ tình / Tạ Minh Quang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 
80000đ. - 500b 
 T.2. - 2021. - 111 tr.   s504253 

 1139. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 85000đ. 
- 4000b 
 T.6. - 2021. - 119 tr. : tranh vẽ   s504732 

 1140. Tình thơ Long Biên : Thơ / Vũ Xuân Đậu, Thẩm Thành Đô, Lê Hoài... - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Những người yêu thơ phường Long Biên 
 T.9. - 2021. - 140 tr., 2 tr. ảnh màu   s504238 

 1141. Tolstoy, Lev. Chuyện đạo bình dân / Lev Tolstoy ; Huệ Khải dịch. - H. : Hồng Đức, 
2021. - 95 tr. : ảnh, hình vẽ ; 21 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống Kinh sách Đại đạo   
s504651 

 1142. Tô Du Bính. Hữu châu hà tu độc / Tô Du Bính ; Bán Sinh Phù Trầm dịch. - H. : Thế 
giới, 2021. - 582 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 有珠何须椟   s504148 
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 1143. Tự tin thể hiện mình = Confidently show yourself : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s504597 

 1144. Tham lam thật là xấu = Being greedy is bad : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s504592 

 1145. Tham quan trang trại = Visiting the farm : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác 
dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s504604 

 1146. Thang Bội. Đi đường cũ không thể tới nơi mới / Thang Bội ; Nguyễn Thị Sen dịch. 
- H. : Dân trí, 2021. - 290 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 走老路到不了新地方   s504711 

 1147. Thanh Khâu. Quỷ thoại liên thiên / Thanh Khâu ; Muối dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 鬼话连篇 
 T.1. - 2021. - 447 tr.   s504526 

 1148. Thanh Khâu. Quỷ thoại liên thiên / Thanh Khâu ; Muối dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 209000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 鬼话连篇 

 T.2. - 2021. - 574 tr.   s504527 

 1149. Thanh Thảo. Hát giữa gió mưa : Thơ / Thanh Thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 143 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s504256 

 1150. Thái Chí Hạo. Phong Ma Yến Tước / Thái Chí Hạo ; Lục Hương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 215000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 蜂麻燕雀(全2册) 
 T.1: Nuối tiếc giang hồ. - 2021. - 482 tr.   s504524 

 1151. Thái Chí Hạo. Phong Ma Yến Tước / Thái Chí Hạo ; Lục Hương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 265000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 蜂麻燕雀(全2册) 
 T.2: Địa ngục thiên đường. - 2021. - 602 tr.   s504525 

 1152. Thần mộng mơ : Truyện tranh / William Joyce ; Lily dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 56 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Buồm trăng. Những vệ 
thần của tuổi thơ). - 89000đ. - 3000b   s504447 

 1153. Thẩm Phục. Phù sinh lục ký : Tiểu thuyết tản văn / Thẩm Phục ; Châu Hải Đường 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 247 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác: 浮生六記. - Phụ lục: tr. 215-247   s504286 

 1154. Theo dấu chân Người : Tuyển tập các tác phẩm tham gia Trại sáng tác văn học, 
nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" / Thanh 
Ngọc, Lê Tấn Quỳnh, Lê Viết Xuân... ; Phòng Khoa giáo - Văn hoá, văn nghệ b.s. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2021. - 100 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế. Ban Tuyên giáo   s503853 

 1155. Thiên Diễn. Khi chủ tịch không yêu nữ chính : 18+ / Thiên Diễn ; Hala dịch. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 当总裁不爱女主 

 T.1. - 2021. - 282 tr.   s504739 

 1156. Thiên Diễn. Khi chủ tịch không yêu nữ chính : 18+ / Thiên Diễn ; Hala dịch. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 当总裁不爱女主 

 T.2. - 2021. - 325 tr.   s504740 

 1157. Thỏ có thể làm được thôi! = Rabbit can do it : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 
tuổi / Lời: Sirilug Puthakote ; Minh hoạ: Aurapin Chiraseepanya ; Nguyễn Mai dịch. - Tái bản 
lần 6. - H. : Lao động, 2021. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 49000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 31   s503836 

 1158. Thỏ là như thế! : Truyện tranh : Truyện dành cho bé <10 tuổi / Hoa Mai. - In lần 
thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Kể chuyện bé nghe). - 26000đ. 
- 3000b   s504382 

 1159. Thua cuộc có sao đâu = Losing is okay : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: 
Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s504593 

 1160. Thuý Toàn. Người bạn ở buồng kề bên : Chuyện kể về A. Pushkin / Thuý Toàn. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 161 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s504210 

 1161. Trâm Oanh. Mái mơ làm mẹ / Trâm Oanh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 
167 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b   s503727 

 1162. Trần Đức Năng. Tình đời : Thơ / Trần Đức Năng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2021. - 247 tr.. 12 tr. ảnh ; 21 cm. - 500b   s503743 

 1163. Trần Minh Ân. Tình yêu dọc theo đất nước : Thơ / Trần Minh Ân. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 103 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s504260 

 1164. Trần Mỹ Giống. Truyện nhặt : Tản văn / Trần Mỹ Giống. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 195 tr. : ảnh ; 21 cm. - 72000đ. - 200b   s504288 

 1165. Trần Nhuận Minh. Hòn đảo phía chân trời : Tiểu thuyết / Trần Nhuận Minh. - In lần 
thứ 9. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 185 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 54000đ. - 1500b   s504459 

 1166. Trần Nhuận Minh. Trường ca Đá cháy (1985) : Giải Đặc biệt Hội Nhà văn Việt 
Nam và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 2011 : Thơ / Trần Nhuận Minh ; Dịch, giới 
thiệu: Phùng Trọng Bình... - In lần thứ 34. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 179 tr. ; 21 cm. - 
86000đ. - 1000b   s504249 

 1167. Trần Nhuận Minh. Trước mùa mưa bão : Tiểu thuyết / Trần Nhuận Minh. - In lần 
thứ 11. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 133 tr. ; 20 cm. - 42000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 113-133   s504458 

 1168. Trần Phan Dương. Heo may : Thơ / Trần Phan Dương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 167 tr. ; 20 cm. - 68000đ. - 500b   s504203 

 1169. Trần Phương Trà. Lần theo năm tháng cũ : Truyện ngắn - Ký - Thơ / Trần Phương 
Trà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 279 tr. ; 21 cm. - 500b   s504245 

 1170. Trần Thị Hợp. Mùa hoa gạo : Tập truyện ngắn / Trần Thị Hợp. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 298 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b   s504240 
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 1171. Trên đồng bao la, tình bạn chính là... : Dòng sách đọc to : Dành cho độ tuổi 1 - 6 : 
Truyện tranh / Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 33 tr. : tranh màu 
; 25 cm. - 89000đ. - 2000b   s504575 

 1172. Trịnh Lan Oanh. Em nhặt lại em : Thơ / Trịnh Lan Oanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 111 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 300b   s504281 

 1173. Trở về - Quay về nguồn cội : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời, tranh: Ru-
oi. - H. : Kim Đồng, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Vòng tròn sự sống. Vun đắp tâm hồn). 
- 39000đ. - 2000b   s503892 

 1174. Trương Phiến. Con đò nhỏ : Thơ và bình thơ / Trương Phiến. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 21 cm. - 90000đ. - 315b 
 T.1. - 2021. - 148 tr.   s503744 

 1175. Trường học khủng long - Bạn thân là vậy đó, Tricé : Truyện tranh / Lời: Pierre 
Gemme ; Minh hoạ: Jess Pauwels ; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 30 tr., 2 tr. đề can 
: tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Tricé est amoureux   s504124 

 1176. Trường học khủng long - Chúc mừng sinh nhật cậu, Stéga : Truyện tranh / Lời: 
Pierre Gemme ; Minh hoạ: Jess Pauwels ; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 30 tr., 2 tr. 
đề can : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Stéga fête son anniversaire   s504127 

 1177. Trường học khủng long - Diplo ơi, cậu là người hùng : Truyện tranh / Lời: Pierre 
Gemme ; Minh hoạ: Jess Pauwels ; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 31 tr., 2 tr. đề can 
: tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Diplo est un héros   s504126 

 1178. Trường học khủng long - Đừng sợ nước nữa nha, Anky : Truyện tranh / Lời: Pierre 
Gemme ; Minh hoạ: Jess Pauwels ; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 30 tr., 2 tr. đề can 
: tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Anky a peur de l'eau   s504125 

 1179. Trường học khủng long - Tyrex không còn là nhóc con : Truyện tranh / Lời: Pierre 
Gemme ; Minh hoạ: Jess Pauwels ; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 30 tr., 2 tr. đề can 
: tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Tyrex veux être grand   s504128 

 1180. Văn Cát Nhi. Không ngại quá khứ, chẳng sợ tương lai / Văn Cát Nhi ; Đỗ Mai Dung 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 306 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我很好. 那么你呢   s504358 

 1181. Văn Thành Lê. Bên suối, bịt tai nghe gió : Dành cho lứa tuổi 8+ / Văn Thành Lê. - 
Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 143 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 45000đ. - 1500b   s503847 

 1182. Văn xuôi Lào Cai chọn lọc / Trịnh Bảng, Lương Bằng, Nguyễn Thị Hằng... - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2021. - 198 tr. ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học -  Nghệ thuật tỉnh Lào Cai   s504171 

 1183. Vinh Lý. Em, biển, sóng và ta : Thơ / Vinh Lý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 
190 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Thế Vinh   s504252 
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 1184. Vua Theodore chớ đắn đo! : Dành cho trẻ 3 tuổi + : Truyện tranh / Pip Smith ; Minh 
hoạ: Beau Wylie ; Quỳnh Lê biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. 
- 99000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác: Theodore the Unsure   s504574 

 1185. Vũ Lập. Em đánh rơi mình : Thơ / Vũ Lập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 79 tr. 
; 21 cm. - 63000đ. - 1000b   s504234 

 1186. Vũ Thị Huyền Trang. Hái trăng trên đỉnh núi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Vũ Thị Huyền 
Trang. - H. : Kim Đồng, 2021. - 102 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 30000đ. - 2000b   
s503852 

 1187. Vũ Thị Thực. Hoa hồng đơn côi : Thơ / Vũ Thị Thực. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 107 tr., 6 tr. ảnh màu ; 20 cm. - 54000đ. - 300b   s504229 

 1188. Vũ Văn Bằng. Tâm tư : Thơ / Vũ Văn Bằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 
90000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Phong Mỹ 
 T.2. - 2020. - 263 tr.   s504219 

 1189. Vũ Văn Thoan. Vũ Văn Thoan - Tuyển một : Thơ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 514 tr. : ảnh ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s504274 

 1190. Xèo xèo mẹ nấu : Truyện tranh : Dòng sách Đọc to : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều 
Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Chúng 
mình cùng nhau). - 39000đ. - 2000b   s504566 

 1191. Xin chào, Tết ơi! : Sách thơ cho bé. Dòng sách đọc to : Dành cho mọi em bé yêu 
mến Tết / Thơ: Chiều Xuân Líu Lo ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung... - H. : Nxb. Hà Nội, 
2021. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 96000đ. - 2000b   s504571 

 1192. Xin lỗi không bối rối = Apologize without confusion : Song ngữ Việt - Anh : Truyện 
tranh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s504589 

 1193. Xuống biển dạo chơi = Hanging out under the sea : Truyện tranh : Song ngữ Việt 
- Anh / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích 
thị giác dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s504602 

 1194. Yagisawa Satoshi. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki / Yagisawa Satoshi ; Trần 
Quỳnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 177 
tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 4000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 森崎書店の日々   s504620 

 1195. Yên Hoả Nhân Gia. Gió thổi bạn trai tới / Yên Hoả Nhân Gia ; Mây dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2021. - 506 tr. ; 24 cm. - 259000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 大风刮来的男朋友   s504532 

 1196. Yonezawa Honobu. Khoảng cách giữa hai người / Yonezawa Honobu ; Vũ Đức 
Thông dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 280 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: ふたりの距離の概算   s504264 

 1197. Zweig, Stefan. Bí mật thiêu đốt tâm can = Burning secret / Stefan Zweig ; Sao Mai 
dịch. - Đà Nẵng ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đà Nẵng : Công ty Phan Lệ & Friends, 2021. - 134 
tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1000b   s504443 
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LỊCH SỬ 

 1198. Auger, Antoine. Thời tiền sử / Antoine Auger, Dimitri Casali ; Đỗ Thị Minh Nguyệt 
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